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Đặt vấn đề

Theo Tổ chức Ung thư toàn cầu GLOBOCAN, UTĐTT 
đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong 
đứng hàng thứ 4 trong các bệnh ung thư thường gặp [1]. Ở 
Việt Nam, UTĐTT cũng nằm trong nhóm 5 bệnh ung thư 
thường gặp và có xu hướng ngày càng gia tăng [2].

Điều trị UTĐTT là điều trị đa mô thức, gồm phẫu thuật, 
hóa chất, xạ trị, điều trị đích..., trong đó phẫu thuật đóng vai 
trò quan trọng. Phẫu thuật UTĐTT cũng có 2 phương pháp 
là mổ mở kinh điển và PTNS [3]. PTNS là một trong những 
tiến bộ của ngành ngoại khoa đem lại nhiều lợi ích cho BN 
như hồi phục sau mổ nhanh hơn, tính thẩm mỹ cao và giúp 
cho BN có chất lượng cuộc sống sau mổ tốt hơn. Tuy nhiên, 
đối với UTĐTT, còn nhiều câu hỏi được đặt ra như: kỹ thuật 
ngoại khoa PTNS có thực thi không? tỷ lệ tai biến trong 
mổ, biến chứng, khả năng hồi phục sau mổ so với mổ mở 
truyền thống thế nào? về ung thư học, có cắt bỏ triệt căn 
khối u không? nạo vét hạch có đầy đủ không? PTNS có reo 
rắc và làm lan tràn tế bào ung thư không? tỷ lệ tái phát, thời 
gian sống thêm sau mổ nội soi so với mổ mở truyền thống 
thế nào? Hiện nay, một số nghiên cứu của các tác giả nước 
ngoài cho thấy PTNS an toàn cả về khía cạnh kỹ thuật ngoại 
khoa và ung thư học. Tuy nhiên, trong nước có rất ít công 

trình nghiên cứu về PTNS điều trị UTĐTT. Do vậy, chúng 
tôi tiến hành thực hiện đề tài này với mục tiêu đánh giá kết 
quả PTNS trong điều trị UTĐTT.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: gồm 30 BN UTTT thấp được 
PTNS cắt cụt trực tràng và 30 BN UTĐT tại Bệnh viện K và 
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp lâm 
sàng không đối chứng.

Các bước tiến hành:

- BN được khám lâm sàng, các xét nghiệm cận lâm sàng 
trước mổ.

- Được khẳng định ung thư bằng mô bệnh học trước mổ.

- Các BN được tiến hành PTNS cắt cụt trực tràng, cắt 
nửa đại tràng. 

- Đánh giá kết quả PTNS, tai biến, biến chứng của phẫu 
thuật.

- Đánh giá sống thêm 1 năm, 2 năm, 3 năm theo thuật toán 
Kaplan-Meier.

Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi 
trong điều trị ung thư đại trực tràng

Nguyễn Văn Hiếu1, Lê Văn Quảng1*, Phạm Văn Bình2,
Trần Anh Cường3, Hoàng Mạnh Thắng1
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Tóm tắt:

Đề tài nhằm mục tiêu đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi (PTNS) trong điều trị ung thư đại trực tràng (UTĐTT). 
Đối tượng của nghiên cứu gồm 30 bệnh nhân (BN) ung thư trực tràng (UTTT) thấp và 30 BN ung thư đại tràng 
(UTĐT) được PTNS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian mổ trung bình 131±24 phút, lượng máu mất trung bình 
33±15,4 ml, thời gian nằm viện trung bình 8,15±2,05 ngày, tỷ lệ biến chứng sau mổ ít. Số lượng hạch trung bình vét 
được 14,45, tỷ lệ tái phát tại thời điểm 3 năm là 3,33%. Sống thêm tại thời điểm kết thúc nghiên cứu là 100%. Qua 
nghiên cứu có thể kết luận: PTNS trong điều trị UTĐTT là một phương pháp an toàn, đảm bảo về mặt ung thư 
học, rút ngắn thời gian nằm viện, góp phần làm hài lòng người bệnh.

Từ khóa: bệnh nhân, phẫu thuật nội soi, ung thư đại trực tràng.

Chỉ số phân loại: 3.2
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- Số liệu được thu thập theo protocol bệnh án mẫu. 
Toàn bộ số liệu được lưu trữ và xử lý trên phần mềm SPSS 
15.0. Đánh giá tỷ lệ sống thêm sau mổ bằng phương pháp 
Kaplan-Meier. So sánh sự khác biệt giữa các biến định lượng 
bằng kiểm định T, các biến định tính bằng kiểm định khi bình 
phương với độ chính xác 95% (p<0,05).

Kết quả nghiên cứu 

Các thông số kết quả bao gồm: tuổi, số Trocar sử dụng 
và phương pháp phẫu thuật, thời gian mổ, lượng máu mất 
trong quá trình phẫu thuật, phẫu tích hạch và mô bệnh học 
hạch, giai đoạn hạch, biến chứng và thời gian trung tiện sau 
mổ, thời gian nằm viện và tình hình hiện tại của BN được 
thể hiện ở các bảng 1-9 sau đây:

Tuổi 

 Bảng 1. Tuổi.

Tuổi <40 40-49 50-59 60-69 ≥70 Min Max ±SD

UTTT 0 3 15 6 6 44 82 60,9±10,6

UTĐT 2 3 11 11 3 32 83 58,3±11,6

Chung 2 6 26 17 9 32 83 59,6±11,1

Số Trocar sử dụng

Bảng 2. Số Trocar sử dụng trong phẫu thuật.

Số Trocar 4 5

UTTT 24 6

UTĐT 18 12

Tổng 42 18

Phương pháp phẫu thuật

Bảng 3. Phương pháp phẫu thuật.

Phương pháp phẫu thuật Số BN %

Phẫu thuật Miles 21 35,0

Phẫu thuật bảo tồn cơ thắt 9 15,0

Cắt đại tràng phải 17 28,3

Cắt đại tràng trái 13 21,7

Tổng 60 100

Chuyển mổ mở

UTTT 3 5,0

UTĐT 2 3,3

Không chuyển 55 91,7

Tổng 60 100

Thời gian mổ, lượng máu mất trong quá trình phẫu thuật

Bảng 4. Thời gian mổ, lượng máu mất.

Phẫu thuật Thời gian mổ (phút) Lượng máu mất (ml)

UTTT 130±24 28,7±16,8

UTĐT 132±20 37±14

Chung 131±22 33±15,4

Di căn hạch

Bảng 5. Phẫu tích hạch và mô bệnh học hạch.

Tổng số hạch 
vét được

Số hạch TB 
vét được

Số hạch 
di căn

Số BN di 
căn hạch

UTĐT 430 14,3 47 19

UTTT 438 14,6 41 12

Chung 868 14,45 88 31

Hạch nhóm UTTT

Có xạ trị (n=9) 113 12,6 11 4

Không xạ tri 
trước mổ (n=21) 325 15,5 30 8

Chung 438 14,6 41 12

Evaluating the initial results 
of laparoscopic surgery in the 
treatment of colorectal cancer

Van Hieu Nguyen1, Van Quang Le1*, Van Binh Pham2,
Anh Cuong Tran3, Manh Thang Hoang1

1Hanoi Medical University
2K Hospital

3Hai Phong University Medicine and Phamarcy
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Abstract:

The study aims to evaluate the result of laparoscopic 
surgery in the treatment of colorectal cancer. Patients 
and methods: 60 colorectal cancer patients, including 30 
lower third rectal cancer and 30 colon cancer patients 
who were operated laparoscopically. Results: mean 
of operation time was 131±24 minutes; mean of blood 
loss was 33±15.4 ml; mean of hospitalization stay was 
8.15±2.05 days. Post-op complications were rare. Mean 
of harvested lymph node number was 14.45. Three year 
relapse rate was 3.33%. Conclusions: laparoscopic 
surgery is safe and ensures the oncologic domain as 
well as shortens the hospitalization stay and makes the 
patients feel more comfortable.

Keywords: colorectal cancer, laparoscopic surgery, 
patient.

Classification number: 3.2
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Xếp giai đoạn hạch

Bảng 6. Giai đoạn hạch.

N0
(0 hạch )

N1
(1-3 hạch)

N2a
(4-6 hạch)

N2b
(>6 hạch)

UTĐT 11 13 4 2

UTTT 18 8 1 3

Chung 29 21 5 5

Biến chứng và thời gian trung tiện sau mổ

Bảng 7. Biến chứng và thời gian trung tiện sau mổ.

Biến chứng UTĐT UTTT Chung

Đờ bàng quang 0 1 1

Không có biến chứng 30 29 59

Thời gian trung tiện sau mổ

1 ngày 1 1 2

2 ngày 21 18 39

3 ngày 5 9 14

>3 ngày 3 2 5

±SD 2,3±0,7 2,4±0,7 2,35±0,7

Thời gian nằm viện

Bảng 8. Thời gian nằm viện.

	 N X̅ SD Min Max

UTĐT 30 8,9 2,3 7 15

UTTT 30 7,4 1,8 6 19

Chung 60 8,15 2,05 6 19

Tình hình hiện tại của BN

Bảng 9. Tình hình hiện tại của BN.

Hiện tại UTĐT UTTT Chung

 Còn sống 30 30 60

 Đã chết 0 0 0

 Tái phát 1 1 2

Bàn luận

Thời gian mổ của nghiên cứu trung bình là 131±22 phút, 
trong đó nhóm UTĐT là 132±20 phút, nhóm UTTT là 130±24 
phút, tương đương với các nghiên cứu của tác giả nước ngoài 
[1, 2].

30 BN UTĐT trong nghiên cứu này có số lượng hạch vét ra 
trung bình là 14,3 với tỷ lệ di căn hạch chung là 63,33%. Con 
số này đạt được cột mốc đưa ra bởi nhiều tổ chức phòng chống 
ung thư trên thế giới (tối thiểu 12 hạch) [1].

30 BN UTTT trong nghiên cứu có số lượng hạch vét ra 
trung bình là 14,6 với tỷ lệ di căn hạch chung là 40%.

Lượng máu mất trung bình là 33±15,4 ml/BN, trong 
đó nhóm UTĐT là 37±14 ml và nhóm UTTT là 28,7±16,8 

ml. Không có BN nào phải truyền máu trong, sau mổ. Kết 
quả cho thấy, mổ mở kinh điển mất nhiều máu hơn mổ 
nội soi. Theo chúng tôi, mổ nội soi ít mất máu do sử dụng 
các dụng cụ tiên tiến như dao siêu âm, LigaSure. Về biến 
chứng trong mổ UTĐTT tương đương với các nghiên cứu 
đã công bố trước đây [3].

Chúng tôi ghi nhận qua 60 BN sau mổ không có BN 
nào phải dùng thuốc giảm đau quá 2 ngày, thời gian có 
nhu động ruột sau mổ ngắn (trung bình 2,35±0,7 giờ), thời 
gian nằm viện trung bình sau mổ 8,15 ngày. Kết quả này 
cũng phù hợp với báo cáo của các tác giả nước ngoài [4-
7].

Trong 60 BN UTĐTT được PTNS trong nghiên cứu của 
chúng tôi chưa có BN nào tử vong, 2 BN tái phát, không có 
trường hợp nào di căn lỗ Trocar. Số liệu về thời gian sống 
thêm của các BN trong nghiên cứu của chúng tôi sẽ được 
cập nhật trong một bài báo khác.

Kết luận

PTNS là một phương pháp an toàn, thời gian phẫu 
thuật ngắn, lượng máu mất trung bình 33 ml. Số lượng 
hạch vét trung bình 14,45 và tỷ lệ tái phát tại thời điểm 3 
năm là 3,33%. Phương pháp PTNS đảm bảo về mặt ung 
thư học, rút ngắn thời gian nằm viện, góp phần làm hài 
lòng cho người bệnh. 
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Trước những năm 1960, điều trị chỉnh nha trước phẫu 
thuật còn chưa phổ biến. Tuy nhiên, khi các kỹ thuật phẫu 
thuật phát triển và số lượng bệnh nhân có chỉ định phẫu 
thuật chỉnh xương hàm tăng lên, mong muốn của bệnh nhân 
cũng như của bác sĩ là đạt được kết quả thẩm mỹ và khớp 
cắn tối ưu khiến phương pháp điều trị chỉnh nha trước mổ 
trở nên phổ biến. Phương pháp này yêu cầu chỉnh nha trước 
mổ để xóa bù trừ tương quan khớp cắn và các răng được dàn 
đều. Với hầu hết trường hợp phải cắt chỉnh xương hàm, có 
2 giai đoạn di chuyển răng chỉnh nha, đó là: chỉnh nha trước 
và sau phẫu thuật. Nhược điểm của việc can thiệp chỉnh nha 
cả trước và sau mổ là khiến thời gian điều trị kéo dài, thẩm 
mỹ khuôn mặt xấu trong thời gian chỉnh nha trước mổ dẫn 
đến nhiều bệnh nhân chán nản.

Trong những năm gần đây, xu hướng điều trị để có được 
sự thay đổi khuôn mặt sớm ngày càng tăng. Trong kế hoạch 
điều trị phẫu thuật trước (Surgery First), giai đoạn chỉnh nha 
trước phẫu thuật được loại bỏ hoặc rút ngắn tối đa, xương 
hàm được phẫu thuật để có vị trí mong muốn và tiếp theo là 
chỉnh nha. Bệnh nhân có được sự thay đổi thẩm mỹ khuôn 
mặt ngay sau phẫu thuật, đồng thời bác sĩ chỉnh nha có thể 
tận dụng quá trình lành thương của xương để giúp việc di 

chuyển răng nhanh hơn [1-3]...

Ca lâm sàng

Trường hợp 1

Bệnh nhân nữ 33 tuổi đến khám vì vẩu hai hàm. Bệnh 
nhân mong muốn cải thiện thẩm mỹ khuôn mặt một cách 
nhanh nhất và không muốn đeo mắc cài chỉnh răng.

Khám lâm sàng, bệnh nhân có dạng mặt lồi, không cân 
xứng, môi trên ngắn, hai môi không kín ở tư thế nghỉ. Khám 
trong miệng, bệnh nhân có khớp cắn loại I răng hàm lớn 
thứ nhất 2 bên, độ cắn chìa 4 mm, cắn chùm 3 mm. Đường 
giữa răng cửa trên và dưới thẳng và trùng với đường giữa 
mặt. Các răng sắp xếp tương đối đều trên cung hàm, không 
có khe thưa giữa các răng. X-quang mặt thẳng, mặt nghiêng 
và chụp cắt lớp đa lát cắt (MSCT) hàm mặt cho thấy, xương 
hàm trên và xương hàm dưới nhô ra trước so với nền sọ 
(góc SNA và SNB); trục răng cửa trên và dưới trong giới 
hạn bình thường.

Dựa trên các triệu chứng lâm sàng, X-quang và mong 
muốn điều trị của bệnh nhân, chúng tôi quyết định kế hoạch 
điều trị như sau:

- Phẫu thuật cắt xương hàm trước chỉnh nha.

Nhìn lại chỉ định phẫu thuật cắt chỉnh 
xương hàm mặt không chỉnh nha trước mổ 

nhân 2 trường hợp lâm sàng 
Nguyễn Việt Anh, Vũ Trung Trực, Nguyễn Hồng Hà*

Bệnh viện Việt Đức

Ngày nhận bài 15/8/2018; ngày gửi phản biện 17/8/2018; ngày nhận phản biện 20/9/2018; ngày chấp nhận đăng 2/10/2018

Tóm tắt:

Điều trị sai lệch xương hàm mặt thường quy cần có giai đoạn điều trị chỉnh nha kéo dài trước phẫu thuật. Giai đoạn 
này được coi là rất quan trọng để chuẩn bị cho phẫu thuật và đảm bảo kết quả ổn định. Nó thường gây phiền toái 
cho bệnh nhân vì thời gian điều trị kéo dài, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng ăn nhai của bệnh nhân kém. Gần 
đây, trên thế giới một số tác giả đã tiến hành phẫu thuật trước chỉnh nha (không chỉnh nha trước mổ) trong xử lý sai 
lệch xương hàm mặt, rút ngắn thời gian điều trị mà vẫn thu được kết quả tốt. Trong bài báo, các tác giả trình bày 2 
trường hợp bệnh nhân được điều trị theo hướng này tại Bệnh viện Việt Đức. Về thẩm mỹ, cả 2 bệnh nhân được cải 
thiện ngay sau mổ, kết quả tốt, bệnh nhân rất hài lòng. Nhân 2 trường hợp này, các tác giả muốn nhìn lại y văn để 
xem xét về chỉ định và hiệu quả của phương pháp điều trị sai lệch xương hàm mặt thường quy.

Từ khóa: nhô xương hàm dưới, phẫu thuật không chỉnh nha trước mổ, vẩu xương hai hàm.

Chỉ số phân loại: 3.2

*Tác giả liên hệ: Email: nhadr4@gmail.com
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- Nhổ răng 14, 24, 34, 44 trong phẫu thuật.

- Cắt hàm trên và hàm dưới segmental qua vị trí răng 
14, 24, 34, 44, đẩy lùi xương hàm trên và xương hàm dưới 
ra sau.

- Cố định 2 hàm bằng cung tiguersted trong 2 tuần sau 
phẫu thuật để đảm bảo ổn định khớp cắn.

- Chỉnh nha sau phẫu thuật để có kết quả tối ưu về thẩm 
mỹ và chức năng.

Trước phẫu thuật, chúng tôi có lấy dấu 2 hàm, đưa vào 
càng cắn, cắt hàm trên mẫu thạch cao, giữ tương quan răng 
hàm lớn ở loại I và các răng ở tư thế lồng múi tối đa và đúc 
máng phẫu thuật (surgical splint) cho bệnh nhân (hình 1).

Hình 2. Hình ảnh trong mổ, kết xương nẹp vít, cố định cung 
tiguerstedt.

Phẫu thuật được tiến hành đúng theo kế hoạch, chúng 
tôi đã nhổ răng 14, 24, 34, 44, cắt segment hàm trên và hàm 
dưới tại vị trí nhổ răng, đẩy lùi xương hàm trên và xương 
hàm dưới ra sau, cố định 2 hàm bằng cung tiguerstedt, kết 
hợp xương nẹp vít (hình 2).

Khám lại 1 tháng sau mổ cho thấy: mặt cân đối, tương 
quan mô mềm của khuôn mặt hài hòa, mặt nghiêng được cải 
thiện nhiều, không bị vẩu. Hai môi khép kín ở tư thế nghỉ. 
Khám trong miệng, ở tư thế cắn lồng múi tối đa, các răng 
hàm trên và dưới ăn khớp tốt, tương quan răng 6 loại I cả 2 
bên, độ cắn chùm và cắn chìa trong giới hạn bình thường. 
Ở trên cung răng, có khe thưa khoảng 1,5 mm giữa răng 
nanh và răng hàm nhỏ thứ 2. Chúng tôi đã tư vấn cho bệnh 
nhân điều trị chỉnh nha sau mổ để đóng kín khe thưa nhưng 
bệnh nhân chưa sẵn sàng đeo mắc cài, chúng tôi đã trám 
composite để tạm thời đóng kín khe thưa, cải thiện thẩm 
mỹ cho bệnh nhân trong thời gian chưa chỉnh răng sau mổ. 
Bệnh nhân rất hài lòng với kết quả đạt được.

Trường hợp 2

Bệnh nhân nam 22 tuổi đến khám vì mặc cảm thẩm mỹ 
“mặt lưỡi cày”. Bệnh nhân than phiền vì thấy mặt bị lệch, 

Orthognathic surgery without 
presurgical orthodontics:

two clinical cases and literature review
Viet Anh Nguyen, Trung Truc Vu, Hong Ha Nguyen*

Viet Duc Hospital

Received 15 August 2018; accepted 2 October 2018

Abstract:

The conventional approach in orthodontic surgery 
treatment of dentofacial anomalies requires a varied 
period of pre-surgical orthodontic treatment. This 
presurgical period is considered to be important 
for adequate surgical treatment and stable results. 
This period is usually long bothersome for patients 
because dental decompensation is required and there 
is consequent deterioration of aesthetics and function. 
Recently, some authors suggest a surgery-first approach 
(SFA), one of the treatment choices for Class III 
and bimaxillary protrusion patients. In this report, 
we present two first cases of Viet Duc Hospital. The 
patient benefitted from immediate improvement of the 
facial profile after surgery, and the results were not 
compromised. We would like to review the literature on 
indication and effect of this alternative treatment.

Keywords: bimaxillary protrusion, mandibular 
prognathism, surgery-first approach.

Classification number: 3.2

Hình 1. Mẫu thạch cao.
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hàm dưới nhô ra trước nhiều, ăn nhai khó khăn (hình 3).

Khám lâm sàng ngoài mặt: mặt không cân đối, hàm dưới 
nhô ra trước và lệch phải, tầng mặt dưới dài, nhìn nghiêng 
bệnh nhân có dạng mặt lõm. Trong miệng: chen chúc nhẹ 
cung răng hàm trên, chen chúc mức độ trung bình cung răng 
hàm dưới, khớp cắn loại III răng hàm lớn bên trái, loại II 
răng hàm lớn bên phải, cắn ngược và hở từ vùng răng sau 
bên phải cho tới vùng răng cửa, đường giữa hàm dưới lệch 
phải 5 mm, răng 32, 42 xoay và lệch phía lưỡi. 

Bệnh nhân được chụp ảnh ngoài mặt, trong miệng, lấy 
dấu hàm, chụp X-quang mặt thẳng, mặt nghiêng (hình 4) và 
chụp MSCT hàm mặt có dựng hình 3D.

Hình 4. Bệnh nhân thứ 2, X quang mặt thẳng và nghiêng trước 
và sau mổ.

Bệnh nhân không muốn điều trị chỉnh nha, do đó chúng 
tôi đã lên kế hoạch điều trị phẫu thuật không chỉnh nha cho 
bệnh nhân:

- Cắt dọc giữa xương hàm dưới ở vị trí góc hàm - cành 
lên 2 bên (BSSO).

- Xoay xương hàm dưới sang trái, kết hợp xương ở góc 
hàm 2 bên.

- Cố định 2 hàm bằng cung tiguerstedt 3 tuần sau phẫu 
thuật.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi và điều trị kháng sinh, 
giảm đau chống phù nề trong 1 tuần và không có biến chứng 
gì. Khám lại sau mổ 1 tháng, chúng tôi thấy thẩm mỹ được 
cải thiện rõ rệt: mặt cân đối, hài hòa, há miệng tốt, khớp cắn 

được cải thiện nhiều, bệnh nhân đã hết cắn ngược, cắn chạm 
được vùng răng hàm cả 2 bên, khả năng ăn nhai của bệnh 
nhân được cải thiện tốt. Bệnh nhân rất hài lòng với kết quả 
điều trị (hình 5).

Hình 5. Bệnh nhân thứ 2 sau mổ.

Bàn luận

Trong điều trị các bất thường xương hàm mặt thường 
quy, chỉnh nha trước mổ nhằm loại bỏ chen chúc răng và bù 
trừ răng, mục đích để tạo khớp cắn ổn định, răng và tương 
quan hàm ở vị trí đúng sau phẫu thuật [4, 5]. Thời gian chỉnh 
răng trước mổ thường kéo dài 6 tháng đến 2 năm, tùy theo 
bệnh nhân và bác sĩ. Trong suốt quá trình này, chức năng và 
thẩm mỹ khuôn mặt của bệnh nhân sẽ kém hơn lúc trước 
điều trị [6-8].

Các nguyên tắc của chỉnh nha chuẩn bị cho phẫu thuật 
đối nghịch với điều trị chỉnh nha đơn thuần. Phẫu thuật 
xương hàm không chỉnh nha trước mổ làm thay đổi thẩm 
mỹ khuôn mặt và tương quan xương hàm trước. Do đó, việc 
chỉnh nha sau mổ theo các nguyên tắc chỉnh nha thường quy 
sẽ giải quyết các vấn đề còn lại như sai khớp cắn loại I.

Phẫu thuật cắt chỉnh xương hàm không chỉnh nha trước 
mổ thực sự rút ngắn thời gian điều trị so với phương pháp 
thường quy. Phương pháp này giúp cải thiện ngay tương 
quan giữa xương và mô mềm, giải quyết được những mặc 
cảm về thẩm mỹ cho bệnh nhân. Điều quan trọng là chúng ta 
phải khám, đánh giá và chỉ định đúng những trường hợp có 
thể điều trị phẫu thuật không chỉnh nha trước mổ gồm [1]:

• Các răng đều hoặc chen chúc nhẹ.

• Đường cong Spee phẳng hoặc cong nhẹ.

• Trục răng cửa bình thường hoặc ngả môi/lưỡi mức độ 
nhẹ.

Phương pháp không chỉnh nha trước mổ có thể áp dụng 
cho cả trường hợp sai khớp cắn loại II và loại III nhưng các 
ca sai khớp cắn loại III chiếm tỷ lệ cao hơn.

Quy trình chung của 1 ca phẫu thuật không chỉnh nha 

Hình 3. Bệnh nhân thứ 2 trước mổ.
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trước mổ bao gồm [2]:

• Các răng hàm trên và hàm dưới được gắn mắc cài và 
khâu nhưng chưa đặt dây cung. Dây cung chỉnh nha được 
đặt sau phẫu thuật từ 1 tuần tới 1 tháng để dàn đều, trong 
thời gian đó xương hàm đã cắt được giữ vững bởi nẹp cố 
định cứng chắc.

• Khi phẫu thuật trên mẫu, xương hàm trên và dưới được 
sắp xếp sao cho tương quan răng hàm lớn đúng và độ cắn 
chùm dương. Tương quan răng hàm lớn có thể ở loại I trong 
trường hợp không nhổ răng hoặc nhổ 4 răng hàm nhỏ thứ 
nhất, ở loại III trong trường hợp nhổ răng hàm nhỏ thứ nhất 
hàm dưới và ở loại II trong trường hợp nhổ răng hàm nhỏ 
thứ nhất hàm trên. Chỉ khi xác định được tương quan răng 
hàm lớn, độ cắn chìa mới được xác định.

• Điều trị chỉnh nha sau phẫu thuật nên bắt đầu sớm, 
khoảng sau phẫu thuật từ 1 tuần đến 1 tháng để tận dụng lợi 
thế của hiện tượng “di chuyển răng tăng tốc sau phẫu thuật”. 
Các khí cụ chỉnh hình như facemask hoặc chin cup cho các 
bệnh nhân loại III có thể được sử dụng để duy trì tương quan 
xương trong suốt thời gian chỉnh răng.

Những điểm cần chú ý khi lên kế hoạch điều trị:

• Tương quan răng hàm lớn được sử dụng làm mốc ban 
đầu để xác định khớp cắn tạm thời.

• Trục của các răng cửa trên có vai trò quan trọng xác 
định có cần thiết nhổ răng không. Nếu góc răng cửa trên - 
mp cắn <53-550  xét nhổ răng [3]. Một giải pháp khác là 
thay đổi vị trí của xương hàm trên, để mặt phẳng cắn dốc 
hơn  trục răng cửa trên dựng thẳng hơn. Ngoài ra cũng có 
thể di xa khối răng sau hàm trên bằng nẹp gò má tạo khoảng 
để kéo lùi răng cửa dưới [9-11].

• Đường giữa phải trùng nhau sau phẫu thuật, độ cắn 
chìa phía sau phải đúng cả 2 bên.

Trong hai trường hợp báo cáo lâm sàng của chúng tôi, 
phẫu thuật xương hàm không chỉnh nha trước mổ đã mang 
lại sự cải thiện rõ rệt về thẩm mỹ trong cả trường hợp vẩu 2 
hàm và đặc biệt ở trường hợp nhô xương hàm dưới. 

Bệnh nhân nam ban đầu có hàm dưới lệch phải, khớp 
cắn hở nhiều. Sau mổ, mặt bệnh nhân đã cân đối, khớp cắn 
được cải thiện, các răng cắn khít tốt, bệnh nhân ăn nhai được 
tốt hơn.

Ở trường hợp bệnh nhân nữ, mặc dù sau mổ vẫn còn khe 
thưa giữa răng nanh và răng hàm nhỏ nhưng chức năng ăn 
nhai của bệnh nhân vẫn tốt, khớp cắn vùng răng sau và vùng 
răng cửa chạm khít, có hướng dẫn răng nanh và răng cửa. 
Khe thưa giữa răng nanh và răng hàm nhỏ sẽ được đóng kín 
nhờ chỉnh nha sau mổ. Bệnh nhân hài lòng với kết quả thẩm 
mỹ khuôn mặt ngay sau phẫu thuật.

Kết luận

Mặc dù điều trị sai lệch xương hàm mặt theo phương 
pháp thường quy là phương pháp điều trị tốt, độ tin cậy cao, 
tuy nhiên thời gian điều trị thường kéo dài, đặc biệt là giai 
đoạn chỉnh nha trước phẫu thuật thường khiến bệnh nhân 
mệt mỏi, chán nản. Trong những trường hợp cụ thể, nếu 
đáp ứng được các tiêu chuẩn, chỉ định của phẫu thuật không 
chỉnh nha trước mổ thì đây cũng là một phương pháp điều 
trị tốt, rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân, cải thiện 
ngay thẩm mỹ và có thể cả chức năng ăn nhai cho bệnh 
nhân.
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Đặt vấn đề

Năm 1976, Tiepolo và Zuffardi nghiên cứu 1.170 nam 
giới vô sinh bằng việc phân tích băng NST đã phát hiện 6 
người có mất đoạn ở vị trí Yq11 và tác giả đã đưa ra khái 
niệm về đoạn AZF trên NST Y có liên quan tới sản sinh tinh 
trùng [1]. Tuy nhiên, tại thời điểm đó chưa xác định được 
các locus của đoạn AZF và các nghiên cứu còn khá hạn 
chế. Năm 1992, Vollrath và cs lần đầu tiên dùng kỹ thuật 
PCR xác định được 132 vị trí trình tự đích (STSs) trên NST 
Y [2]. Năm 1996,  Voght và cs đã sử dụng 76 trình tự mồi 
(STSs) trên một số lượng lớn bệnh nhân nam vô sinh, kết 
quả nghiên cứu này cho thấy vùng AZF gồm 3 đoạn: AZFa, 
b, c [3]. Mất đoạn nhỏ xảy ra ở 3 vùng AZFabc thường 
dẫn đến những rối loạn trong quá trình sinh tinh nhưng ở 
các mức độ khác nhau [4]. Có gần 100 trình tự STS (Short 
Tandem Sequence) thuộc các vùng AZFabc. Theo các tác 
giả, ở những nam giới không có tinh trùng, tỷ lệ mất đoạn 
nhỏ trên NST Y cao hơn so với những người ít tinh trùng 
và tỷ lệ này khác nhau ở từng nghiên cứu, từng vùng. Tại 
các vùng AZFabc, các trình tự đang được nghiên cứu và 
thống kê nhiều nhất là sY84 và sY86 thuộc vùng AZFa; 
sY127 và sY134 thuộc vùng AZFb; sY254 và sY255 thuộc 

vùng AZFc. Các trình tự này đại diện chính cho các vùng 
AZFabc, khi mất đoạn tại các trình tự trên sẽ được coi là 
mất đoạn hoàn toàn các vùng AZFabc, ảnh hưởng đến chức 
năng sản xuất tinh trùng [4]. Tuy nhiên, ngoài các trình tự 
chính thuộc các vùng AZFabc, các trình tự mở rộng chưa 
được thống kê nhiều. Năm 2013, Viện Nghiên cứu chất 
lượng di truyền học phân tử châu Âu (EMQN) đã khuyến 
cáo phân tích thêm các trình tự mở rộng ngoài các trình 
tự cơ bản thuộc vùng AZFabc, như mở rộng AZFa: sY82, 
sY83, sY85, sY87, sY88, sY1065; mở rộng AZFb: sY105, 
sY121, sY143, sY1192, sY1224, sY153; mở rộng AZFc: 
sY149, sY157, sY158, sY160, sY1035, sY1191, sY1291… 
Trong đó, các trình tự mở rộng được lưu ý nhiều tại các 
vùng AZFa là sY83, sY88, sY1065; vùng AZFb là sY105, 
sY121, sY1192; AZFc là sY1191, sY1291. Hiện nay đã có 
một số bộ kit thương mại được ứng dụng để phát hiện các 
mất đoạn AZF mở rộng, tuy nhiên phần lớn các bộ kit chưa 
được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam như “Y Chromosome 
AZF Analysis System” (17 trình tự) của hãng Promega, “Y 
Microdeletion Real-time PCR kit” (15 trình tự) của hãng 
SNP Biotechnology, “Devyser AZF v2” phát hiện mất đoạn 
vùng AZFabc cơ bản và “Devyser AZF Extension” của hãng 
Devyser phát hiện mất đoạn vùng AZFabc mở rộng. Bộ kit 

Ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR phát hiện mất đoạn AZF 
ở bệnh nhân vô sinh nam không có tinh trùng

Lương Thị Lan Anh*, Hoàng Thu Lan
Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày nhận bài 9/10/2018; ngày chuyển phản biện 12/10/2018; ngày nhận phản biện 15/11/2018; ngày chấp nhận đăng 19/11/2018

Tóm tắt:

Nghiên cứu này ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR phát hiện mất đoạn AZF ở 30 bệnh nhân nam vô sinh không có 
tinh trùng. 30 mẫu máu ngoại vi được chiết tách ADN, kỹ thuật Real-time PCR sử dụng 21 trình tự đích để phát 
hiện mất đoạn nhỏ thuộc vùng AZFabcd, bao gồm 6 cặp mồi vùng AZFa (sY84, sY86, sY82, sY1064, sY1065, sY88), 
6 cặp mồi vùng AZFb/d (sY127, sY134, sY105, sY121, sY143, sY153), 7 cặp mồi vùng AZFc (sY254, sY255, sY1191, 
sY1192, sY1196, sY1291, sY160) và 2 nội kiểm ZFY/X, SRY. Kết quả phân tích có đối chứng với kỹ thuật multiplex 
PCR phát hiện 8 vị trí cơ bản (sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, sY255, sY153, PB2) và điện di mao quản (xác 
định AZF mở rộng - 10 trình tự mở rộng): 4 cặp mồi vùng AZFa (sY82, sY83, sY88, sY1065), 3 cặp mồi vùng AZFb 
(sY105, sY121, sY1192), 3 cặp mồi vùng AZFc (sY1191, sY1291, sY160) và 2 nội kiểm ZFY/X, SRY. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, 40% (12/30) các trường hợp mất đoạn nhỏ trên nhiễm sắc thể (NST) Y ở các bệnh nhân nam không 
có tinh trùng. Mất đoạn vùng AZF cơ bản có 2/12 bệnh nhân (16,7%), mất đoạn vùng AZF mở rộng có 10/12 bệnh 
nhân (83,3%). Mất đoạn vùng cơ bản có kèm theo các vị trí mở rộng (sY1192, sY1191, sY1291, sY160). Tại các vị trí 
mở rộng, chủ yếu gặp các mất đoạn sY1291, sY1191 (AZFc) và sY1192 (AZFb).

Từ khóa: AZF, Real-time PCR.

Chỉ số phân loại: 3.2

*Tác giả liên hệ: Email: luongthilananh@hmu.edu.vn
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“Devyser AZF v2” và “Devyser AZF Extension” đang được 
sử dụng tại Việt Nam. Tại Phòng Di truyền phân tử, Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội đã xây dựng và hoàn thiện quy trình 
Real-time PCR phát hiện mất đoạn vùng AZF cơ bản và mở 
rộng. Quy trình kỹ thuật này đã được so sánh với kỹ thuật 
multiplex PCR đang được sử dụng và kit “Devyser AZF v2” 
cũng như kit “Devyser AZF Extension” của hãng Devyser. 
Kết quả cho thấy có độ tương hợp hoàn toàn với các phương 
pháp đang được sử dụng. Nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ mất đoạn nhỏ trên NST Y bằng 
kỹ thuật Real-time PCR ở nam giới không có tinh trùng. 

Đối tượng và phương pháp

Đối tượng nghiên cứu

30 bệnh nhân nam giới bị vô sinh I (trong vòng 12 tháng 
không dùng các biện pháp tránh thai nhưng không có con), 
xét nghiệm tinh dịch đồ không có tinh trùng (xét nghiệm 
2 lần, cách nhau ít nhất 1 tuần và xa nhất dưới 3 tháng, 
kiêng giao hợp trước khi làm xét nghiệm 3-5 ngày). Mỗi 
bệnh nhân được lấy 2 ml máu lympho ngoại vi, chống đông 
EDTA.

Quy trình nghiên cứu

i) Xét nghiệm tinh dịch đồ, phát hiện vô sinh không có 
tinh trùng, chọn đối tượng nghiên cứu.

ii) Chiết tách ADN từ máu ngoại vi.

iii) Ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR phát hiện mất 
đoạn nhỏ trên NST Y tại vùng AZF cơ bản và mở rộng:

- Kỹ thuật sử dụng: Real-time PCR với bộ mồi thiết 
kế cho xét nghiệm phát hiện 21 trình tự, chia thành 6 bộ 
phản ứng multiplex PCR. Bộ mồi bao gồm 6 cặp mồi vùng 
AZFa (sY84, sY86, sY82, sY1064, sY1065, sY88), 6 cặp 
mồi vùng AZFb/d (sY127, sY134, sY105, sY121, sY143, 
sY153), 7 cặp mồi vùng AZFc (sY254, sY255, sY1191, 
sY1192, sY1196, sY1291, sY160) và 2 nội kiểm ZFY/X, 
SRY. 

- Thực hiện phản ứng Real-time PCR trên máy ABI 7500 
Real-time PCR System, với cùng 1 chu trình luân nhiệt cho 
2 phản ứng multiplex PCR: 95oC/2 phút; [95oC/15 giây; 
60oC/60 giây; 72oC/60 giây] x 40; 4oC.

- Trong mỗi phản ứng PCR, có sử dụng ADN của người 
nam giới bình thường làm chứng dương, ADN của người nữ 
giới bình thường là chứng nữ và một chứng âm là nước cất 
để kiểm tra nhiễm chéo.

- Phiên giải kết quả Real-time PCR.

Kết quả được phân tích thông qua đường biểu diễn 
huỳnh quang (sản phẩm PCR) và chu kỳ ngưỡng (Ct). Nếu 
đường biểu diễn cắt chu kỳ ngưỡng dưới 38 (Ct<38): không 

Application of Real-time PCR 
technique to detect 
AZF microdeletions 

in infertile men without sperm
Thi Lan Anh Luong*, Thu Lan Hoang

Hanoi Medical University
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Abstract:

Application of Real-time PCR technique to detect 
AZF microdeletions in 30 infertile men without sperm. 
Method: 30 peripheral blood samples were extracted 
with DNA, Real-time PCR technique using 21 target 
sequences to detect microdeletions of AZFabcd, 
including 6 primer pairs of AZFa (sY84, sY86, sY82, 
sY1064, sY1065, sY88), 6 primer pairs of AZFb/d (sY127, 
sY134, sY105, sY121, sY143, sY153), 7 primer pairs of 
AZFc (sY254, sY255, sY1191, sY1192, sY1196, sY1291, 
sY160), and two internal STSs ZFY/X, SRY. The results 
of the control analysis by the multiplex PCR technique 
revealed 8 basic STSs (sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, 
sY255, sY153, PB2), and the capillary electrophoresis 
with AZF expansion (10 extended STSs) exhibited 4 
primer pairs of AZFa (sY82, sY83, sY88, sY1065), 
3 primer pairs of AZFb (sY105, sY121, sY1192), 3 
primer pairs of AZFc (sY1191, sY1291, sY160), and two 
internal STSs ZFY/X and SRY. These techniques were 
used for diagnosis. Results and conclusions: there were 
40% (12/30) of patients with microdeletions in the AZF, 
basic microdeletions and extention microdeletions were 
16.7% and 83.3%, respectively. In extention locations, 
the major microdeletions were sY1291, sY1191 (AZFc) 
and sY1192 (AZ Fb).

Keywords: AZF, Real-time PCR. 

Classification number: 3.2
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mất đoạn gen vùng AZF; lớn hơn hoặc bằng (Ct≥38) hoặc 
dưới ngưỡng phát hiện: mất đoạn gen vùng AZF.

iv) Đối chiếu kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật Real-
time PCR với kỹ thuật điện di agarose (xác định mất đoạn 
AZF cơ bản - 8 trình tự của vùng AZFabc: sY84, sY86, 
sY127, sY134, sY254, sY255, sY153, PB2) và điện di mao 
quản (xác định AZF mở rộng - 10 trình tự mở rộng): 4 cặp 
mồi vùng AZFa (sY82, sY83, sY88, sY1065), 3 cặp mồi 
vùng AZFb (sY105, sY121, sY1192), 3 cặp mồi vùng AZFc 
(sY1191, sY1291, sY160) và 2 nội kiểm ZFY/X, SRY. 

Đạo đức của nghiên cứu

Có cam kết, thỏa thuận với bệnh nhân; đối tượng nghiên 
cứu được thông báo rõ về mục đích nghiên cứu; giữ kín bí 
mật khi cung cấp thông tin và được phản hồi kết quả nghiên 
cứu.

Kết quả nghiên cứu

Tỷ lệ nam giới vô sinh không có tinh trùng bị mất đoạn 
AZF

Thống kê 30 bệnh nhân nam không có tinh trùng thuộc 
nhóm đối tượng nghiên cứu, có 12/30 (40,0%) trường hợp 
bị mất đoạn AZF bao gồm cả vùng cơ bản và mở rộng, 
18/30 (60,0%) không phát hiện mất đoạn AZF. Trong số 12 
bệnh nhân mất đoạn AZF trên tổng số 30 đối tượng nghiên 
cứu, chỉ có 2/12 (16,7%) trường hợp mất đoạn AZFb và c 
hoàn toàn, có 10/12 (83,3%) trường hợp chỉ mất đoạn vùng 
mở rộng của hoặc AZFb hoặc AZFc (biểu đồ 1). 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ nam giới vô sinh bị mất đoạn AZF.

So sánh kết quả Real-time PCR với kết quả multiplex 
PCR và điện di mao quản sản phẩm PCR trên máy giải 
trình tự sequencing

Kết quả so sánh phát hiện đột biến mất đoạn gen vùng 
AZF ở 30 bệnh nhân bằng kỹ thuật Real-time PCR với kết 
quả multiplex PCR và kỹ thuật QF-PCR sử dụng bộ kit 
Devyser được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Sự phù hợp giữa kết quả Real-time PCR với kết quả 
multiplex PCR và kết quả kỹ thuật QF-PCR sử dụng bộ kit 
Devyser.

Mẫu Kết quả mất đoạn AZF
Kết quả 
multiplex 
PCR

Kết quả 
QF-PCR

Kết quả 
Real-time 
PCR

18 mẫu Không đột biến mất đoạn   

1844
sY254, sY255, sY153, 
sY1291

  

1850
sY127, sY134, sY1192, 
sY1191, sY1291, sY160, 
sY153

  

6 mẫu sY1291 -  

3 mẫu sY1192, sY1191 -  

1886 sY1291, sY1191 -  

Ghi chú: : sự phù hợp giữa các phương pháp; -: mất đoạn vùng AZF 
mở rộng (sY1191 và sY1291) chỉ thực hiện so sánh với kỹ thuật QF-PCR, 
không thực hiện trên kỹ thuật multiplex PCR nên không so sánh sự phù 
hợp.

Kết quả phân tích mất đoạn AZF bằng kỹ thuật Real-
time PCR được đối chiếu với kỹ thuật điện di agarose (xác 
định mất đoạn AZF cơ bản - 8 trình tự của vùng AZFabc: 
sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, sY255, sY153, PB2) và 
điện di mao quản (xác định AZF mở rộng - 10 trình tự mở 
rộng) cho thấy, 4 cặp mồi vùng AZFa (sY82, sY83, sY88, 
sY1065), 3 cặp mồi vùng AZFb (sY105, sY121, sY1192), 
3 cặp mồi vùng AZFc (sY1191, sY1291, sY160) và 2 nội 
kiểm ZFY/X, SRY có tỷ lệ phù hợp là 100% .

Tỷ lệ mất đoạn theo vùng AZFabcd

Không phát hiện các trường hợp mất đoạn AZFa, có 1/30 
(3,3%) bệnh nhân mất đoạn vùng AZFb cơ bản (sY127, 
sY134), 2/30 (6,7%) bệnh nhân mất đoạn vùng AZFc cơ 
bản (sY254, sY255), 4/30 (13,3%) bệnh nhân mất đoạn 
vùng AZFb mở rộng (sY1192), 12/30 (40,0%) bệnh nhân 
mất đoạn vùng AZFc mở rộng (sY160, sY1191, sY1291), 
2/30 (6,7%) bệnh nhân mất đoạn vùng AZFd (sY153 và 
PBY2) (biểu đồ 2).
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bộ kit Devyser được thể hiện ở bảng 1. 

Không mất 

đoạn 

(60,0%) 

Mất đoạn 

(40,0%) 

Cơ bản 

(16,7%) 

Mở rộng 

(83,3%) 

5 
 

Bảng 1. Sự phù hợp giữa kết quả Real-time PCR với kết quả multiplex PCR và 

kết quả kỹ thuật QF-PCR sử dụng bộ kit Devyser. 

Mẫu Kết quả mất đoạn AZF 
Kết quả 

multiplex PCR 

Kết quả 

QF-PCR 

Kết quả Real-

time PCR 

18 mẫu  Không đột biến mất đoạn    

1844 sY254, sY255, sY153, sY1291    

1850 
sY127, sY134, sY1192, sY1191, sY1291, 

sY160, sY153 
   

6 mẫu sY1291 -   

3 mẫu sY1192, sY1191 -   

1886 sY1291, sY1191 -   

Ghi chú: : sự phù hợp giữa các phương pháp; -: mất đoạn vùng AZF mở rộng (sY1191 

và sY1291) chỉ thực hiện so sánh với kỹ thuật QF-PCR, không thực hiện trên kỹ thuật 

multiplex PCR nên không so sánh sự phù hợp. 

Kết quả phân tích mất đoạn AZF bằng kỹ thuật Real-time PCR được đối chiếu 

với kỹ thuật điện di agarose (xác định mất đoạn AZF cơ bản - 8 trình tự của vùng 

AZFabc: sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, sY255, sY153, PB2) và điện di mao 

quản (xác định AZF mở rộng - 10 trình tự mở rộng) cho thấy, 4 cặp mồi vùng AZFa 

(sY82, sY83, sY88, sY1065), 3 cặp mồi vùng AZFb (sY105, sY121, sY1192), 3 cặp 

mồi vùng AZFc (sY1191, sY1291, sY160) và 2 nội kiểm ZFY/X, SRY có tỷ lệ phù 

hợp là 100% . 

Tỷ lệ mất đoạn theo vùng AZFabcd 

 

Biểu đồ 2. Phân bố mất đoạn vùng AZF. 

Không phát hiện các trường hợp mất đoạn AZFa, có 1/30 (3,3%) bệnh nhân mất 

đoạn vùng AZFb cơ bản (sY127, sY134), 2/30 (6,7%) bệnh nhân mất đoạn vùng AZFc 

cơ bản (sY254, sY255), 4/30 (13,3%) bệnh nhân mất đoạn vùng AZFb mở rộng 

(sY1192), 12/30 (40,0%) bệnh nhân mất đoạn vùng AZFc mở rộng (sY160, sY1191, 

sY1291), 2/30 (6,7%) bệnh nhân mất đoạn vùng AZFd (sY153 và PBY2) (biểu đồ 2). 
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Biểu đồ 2. Phân bố mất đoạn vùng AZF.
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Phân bố mất đoạn AZF cơ bản và mở rộng

Tần suất vị trí mất đoạn AZFabcd: kết quả bảng 2 cho 
thấy, có 1 vị trí mở rộng của vùng AZFb (sY1192) và 3 vị 
trí mở rộng của AZFc (sY1191, sY1291, sY160) được khảo 
sát có mất đoạn. Trong đó, vị trí bị mất đoạn nhiều nhất 
là vùng mở rộng của AZFc: sY1291 (37,5%) và sY1191 
(20,7%), tiếp theo là vị trí sY1192 của vùng mở rộng AZFb 
(16,6%), mất đoạn sY160 của AZFc chỉ xuất hiện ở 1 bệnh 
nhân (4,2%). 	

Bảng 2. Tần suất vị trí mất đoạn AZFabcd.

Vùng Vị trí sY Số lượng Tỷ lệ (%)

AZFa 0 0 0

AZFb
127, 134 1 4,2
1192 4 16,6

AZFc

254, 255 2 8,4
1191 5 20,7
1291 9 37,5
160 1 4,2

AZFd 153, BPY2 2 8,4
Tổng số 9 24 100

Phân bố kiểu phối hợp các vị trí mất đoạn của vùng 
AZF: trong số 12 bệnh nhân nam giới vô sinh bị mất đoạn 
vùng AZF, có tới 6 bệnh nhân (50%) chỉ có mất đoạn tại 
vị trí sY1291 thuộc vùng mở rộng AZFc; 3 bệnh nhân mất 
đoạn đồng thời 2 vị trí sY1192 (AZFb) và sY1191 (AZFc); 
1 trường hợp mất đoạn AZFbc hoàn toàn, kèm theo các vị trí 
mở rộng của AZFb - sY1192 và 3 vị trí mở rộng của AZFc 
- 1191, 1291 và sY160; 1 trường hợp mất đoạn AZFcd 
kèm theo vị trí mở rộng của AZFc (sY1291); 1 trường hợp 
mất đoạn đồng thời 2 vị trí mở rộng của AZFc (sY 1191, 
sY1291) (bảng 3).

Bảng 3. Phân bố kiểu phối hợp vị trí mất đoạn AZF.

Vùng Vị trí sY phối 
hợp 

Số lượng bệnh 
nhân

Tỷ lệ (%)

AZFb 127, 134, 1192
1 8,3AZFc 1191, 1291, 160

AZFd 153, PBY2
AZFc 254, 255, 1291

1 8,3
AZFd 153, PBY2
AZFb, AZFc 1192, 1191 3 25
AZFc 1191, 1291 1 8,3
AZFc 1291 6 50
Tổng số 12 100

Bàn luận

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR để phát 
hiện các đột biến mất đoạn nhỏ tại vùng AZFabcd của nam 
giới bị vô sinh do không có tinh trùng. Kỹ thuật Real-time 
PCR được hoàn chỉnh và đưa vào ứng dụng với độ nhạy và 
đặc hiệu là 100%, đạt độ tin cậy khi so sánh có sự tương 
đồng kết quả với kỹ thuật xét nghiệm thường quy multiplex 
PCR, điện di agarose phát hiện mất đoạn nhỏ AZF cơ bản 
và QF-PCR, điện di mao quản sử dụng bộ kit Devyser phát 
hiện AZF mở rộng. Lần đầu tiên, chúng tôi thống kê tỷ lệ 
mất đoạn nhỏ trên NST Y có sự khác biệt với các nghiên 
cứu trước đây của Lương Thị Lan Anh và cs, tỷ lệ mất đoạn 
nhỏ trên NST Y của nam giới vô tinh và thiểu tinh xấp xỉ 
10% [5]. Trong thống kê này, tỷ lệ mất đoạn nhỏ trên NST 
Y cao và lên tới 40% trong số những bệnh nhân vô sinh nam 
không có tinh trùng. Sở dĩ có hiện tượng này là vị trí trình 
tự tại các vùng AZF đã được mở rộng so với các nghiên cứu 
trước đây của tác giả [5, 6]. Các bệnh nhân trước đây chỉ 
được phát hiện mất đoạn nhỏ tại vùng AZF cơ bản (8 trình 
tự của vùng AZFabcd: sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, 
sY255, sY153, PB2), nghiên cứu này đã mở rộng thêm 13 
vị trí của vùng AZFabcd (4 vị trí thuộc vùng AZFa - sY82, 
sY1064, sY1065, sY88; 3 vị trí thuộc vùng AZFb - sY105, 
sY121, sY143; 6 vị trí thuộc vùng AZFc - sY1191, sY1192, 
sY1196, sY1291, sY160, sY116). Nếu tính riêng mất đoạn 
AZF vùng cơ bản thì chỉ có 2/30 bệnh nhân (chiếm 6,7%), 
khi mở rộng các vị trí trình tự của các đoạn trên vùng AZF 
của NST Y, con số này lên tới 40%. Trong số 40% các trường 
hợp mất đoạn nhỏ trên NST Y, mất đoạn nhỏ vùng cơ bản 
AZF chỉ chiếm 16,7%, còn lại chỉ mất đoạn vùng AZF mở 
rộng chiếm phần lớn (83,3%). Trong báo cáo của hội đồng 
lâm sàng thuộc Hiệp hội sinh sản và bệnh viện sinh sản di 
truyền (Mỹ), khi phân tích mở rộng vị trí mất đoạn ở nam 
giới vô sinh, tỷ lệ mất đoạn nhỏ trên NST Y tăng 22-24%. 
Các vị trí mở rộng được phát hiện thấy là sY1191, sY1291, 
sY1189 [7, 8].

Theo khuyến cáo của Hội nam học châu Âu (2013) [4], 
đối với 1 bệnh nhân nam vô sinh không có tinh trùng, việc 
phân tích mất đoạn nhỏ trên NST Y cần được tiến hành tuần 
tự, trước hết phân tích vùng AZF cơ bản cho bệnh nhân, 
nếu không phát hiện mất đoạn AZFabc có thể dừng lại. Nếu 
như phát hiện 1 trong các vị trí của AZFa/b/c cần được tiến 
hành phân tích đơn mồi (trong trường hợp phân tích bằng 
kỹ thuật multiplex PCR) hoặc thực hiện tiếp với các vị trí 
mở rộng (nếu sử dụng kỹ thuật QF-PCR, điện di mao quản). 
Theo lý thuyết các vị trí tại vùng cơ bản AZFabcd đã đại 
diện cho vùng, nếu mất đoạn tại các vị trí đó có thể khẳng 
định mất đoạn vùng. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ 
phát hiện được 2/30 bệnh nhân có mất đoạn AZFbcd cơ bản, 
có tới 10/30 bệnh nhân chỉ mất đoạn tại các vùng mở rộng 
của AZFb hoặc AZFc.
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Vùng AZFc mở rộng được phát hiện nhiều nhất (chiếm 
tỷ lệ 40% các trường hợp), trong đó vị trí mở rộng được 
phát hiện mất đoạn nhiều nhất là sY1291 thuộc vùng AZFc, 
chỉ mất riêng đoạn sY1291 đã chiếm tới 50% số bệnh nhân 
bị mất đoạn (6/12) và tần suất chung (bao gồm đơn độc và 
phối hợp với các mất đoạn khác) là 37,5% (9/24) trong tổng 
số các đoạn bị mất. Tiếp đến là tần suất mất đoạn sY1191 
(AZFc) 20,7% và 1192 (AZFb) 16,6%.

Hai trường hợp mất đoạn AZF cơ bản (AZFbcd, AZFcd), 
các đoạn bị mất cho thấy phù hợp là các vị trí đại diện cho 
vùng như sY127, sY134 (AZFb), sY254, sY255 (AZFc), 
sY153, PBY2 (AZFd), đồng thời kèm theo mất đoạn tại các 
vị trí mở rộng. Trường hợp mất đoạn AZFbcd, vị trí mở rộng 
bị mất thêm là sY1192 (AZFb), sY1191, sY1291, sY160 
(AZFc). Trường hợp mất đoạn vùng AZFcd, vị trí mở rộng 
bị mất thêm là sY1291 (AZFc).

Với số lượng 30 bệnh nhân, nghiên cứu bước đầu phát 
hiện những đặc điểm đáng ghi nhận khi phân tích mất đoạn 
nhỏ trên vùng AZF của NST Y. Chúng tôi sẽ tiếp tục ứng 
dụng kỹ thuật phân tích mở rộng này trên số lượng lớn bệnh 
nhân để đưa ra được bức tranh tổng quan về tình trạng mất 
đoạn AZF ở các bệnh nhân nam vô sinh nói chung và các 
bệnh nhân nam vô sinh không có tinh trùng, đặc biệt mối 
liên quan giữa các vị trí AZF mở rộng với vô sinh nam.

Kỹ thuật Real-time PCR cùng với những tiện ích của kỹ 
thuật này có thể đưa vào ứng dụng để phát hiện các trường 
hợp mất đoạn nhỏ trên NST Y cho các đối tượng bệnh nhân 
được chỉ định.

Kết luận

Ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR đã phát hiện được 
40% (12/30) các trường hợp mất đoạn nhỏ trên NST Y ở 
các bệnh nhân nam không có tinh trùng. Nếu chỉ mất đoạn 
tại vùng AZF cơ bản có 2/12 bệnh nhân (16,7%), mất đoạn 
vùng AZF mở rộng có 10/12 bệnh nhân (83,3%).

Mất đoạn vùng cơ bản có kèm theo các vị trí mở rộng 

(sY1192, sY1191, sY1291, sY160). Tại các vị trí mở rộng, 
chủ yếu gặp các mất đoạn sY1291, sY1191 (AZFc) và 
sY1192 (AZFb).
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Đặt vấn đề

Viêm họng là một bệnh lý mang tính phổ biến, thường 
gặp ở mọi lứa tuổi. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là virus, 
vi khuẩn và nấm [1]. Trong hầu hết các trường hợp, viêm 
họng có thể tự khỏi mà không cần điều trị, nhưng triệu 
chứng thường khó chịu nên việc sử dụng các liệu pháp điều 
trị để giảm nhẹ là điều tất yếu. Trong đó, liệu pháp điều trị 
tại chỗ không những cho hiệu quả cao do tác động trực tiếp 
lên vùng viêm, mà còn hạn chế các tác động có hại khi sử 
dụng các loại thuốc toàn thân, do đó liệu pháp này ngày 
càng phổ biến rộng rãi [2].

Với đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và kháng 
viêm mạnh, tinh dầu khuynh diệp mà thành phần chính là 
eucalyptol từ lâu đã được sử dụng trong điều trị các bệnh 
đường hô hấp trên và được sử dụng phổ biến ở các dạng 
thuốc như viên nang mềm, kẹo ngậm, ống hít… Hiện nay, 
việc nghiên cứu dạng xịt khí dung trực tiếp vào cổ họng 
đang được quan tâm phát triển do có nhiều ưu điểm nổi trội, 
như đưa thuốc trực tiếp đến vị trí tác động, tác dụng tại chỗ, 

dễ sử dụng và không bị chuyển hóa qua gan [3]. Vì vậy, việc 
nghiên cứu chế phẩm xịt họng chứa eucalyptol được thực 
hiện nhằm làm phong phú và đáp ứng nhu cầu về các sản 
phẩm nguồn gốc từ dược liệu trong phòng ngừa và điều trị 
các bệnh đường hô hấp trên.

Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu

Nguyên liệu

Eucalyptol 99% (Trung Quốc) đạt tiêu chuẩn nhà sản 
xuất. Các tá dược khác: cremophor RH40 (Đức), poloxamer 
407 (Đức), ethanol (Việt Nam), aspartam (Trung Quốc), 
sorbitol (Trung Quốc), natri benzoat (Trung Quốc). Thuốc 
đối chiếu: khí dung xịt họng Anginovag. Phần mềm Design-
Expert phiên bản 8.0.6 (Mỹ).

Phương pháp

Khảo sát tỷ lệ hỗn hợp chất nhũ hóa: thăm dò tỷ lệ hỗn 
hợp chất nhũ hóa cremophor RH40 và ethanol (Smix): cố 
định lượng hỗn hợp chất nhũ hóa là 20%, tiến hành khảo sát 

Xây dựng công thức 
nhũ tương xịt họng chứa eucalyptol
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Tóm tắt:

Bào chế nhũ tương xịt họng chứa eucalyptol nhằm phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh viêm họng và các bệnh liên quan 
đường hô hấp trên. Phương pháp nghiên cứu: thiết kế mô hình thực nghiệm I-Optimal bằng phần mềm Design-
Expert 8.0.6 gồm 21 công thức với các biến số độc lập là tỷ lệ eucalyptol (%), cremophor RH40 (%), ethanol (%), 
poloxamer 407 (%) và các biến số phụ thuộc là mức độ tách lớp của nhũ tương và đường kính trung bình chùm 
phun. Dựa vào phân tích phương sai các biến phụ thuộc và sự ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc 
mà phần mềm đưa ra các công thức tối ưu với các mức độ mong muốn khác nhau. Các công thức tối ưu được đánh 
giá hoạt tính kháng viêm và các tiêu chí chất lượng như cảm quan, pH, tỷ trọng, hình dạng phun, độ đồng đều khối 
lượng phun, định tính hợp chất eucalyptol. Kết quả cho thấy, Design-Expert đã đề xuất 2 công thức tối ưu có chỉ số 
mong muốn cao nhất với nồng độ 5 và 8% eucalyptol. Quá trình khảo sát đã cho thấy 2 công thức đều cho khả năng 
kháng viêm tốt khi so sánh với thuốc đối chiếu. Sản phẩm hoàn tất là vi nhũ tương trong mờ, có mùi thơm, vị ngọt 
nhẹ và hơi đắng; pH 4,5-6,5; tỷ trọng 0,98-1,01, hình dạng phun tròn hay gần tròn đường kính 6,63-9,2 cm; đạt độ 
đồng đều khối lượng phun; trên sắc ký lớp mỏng (SKLM) có xuất hiện màu từ xanh đến đỏ tím của eucalyptol. Kết 
luận: hai công thức tối ưu của nhũ tương xịt họng chứa eucalyptol cho tác dụng kháng viêm tốt và được khảo sát các 
tiêu chí chất lượng làm cơ sở cho việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sau này.

Từ khóa: eucalyptol, kháng viêm, thuốc xịt họng.

Chỉ số phân loại: 3.4 

*Tác giả liên hệ: Email: duyphamdinh1981@gmail.com
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tỷ lệ cremophor RH40:ethanol ở các tỷ lệ 1:2, 3:4, 5:6, 1:1, 
6:5, 4:3, 2:1. Với hàm lượng eucalyptol được cố định ở tỷ 
lệ 5% (kl/kl), lượng nước cất còn lại cố định vừa đủ 10 g. 
Đánh giá hỗn hợp thu được dựa trên độ đục, sự tạo bọt trong 
quá trình lắc phân tán để đồng nhất mẫu.

Khảo sát tỷ lệ chất ổn định nhũ tương: sau khi chọn 
được tỷ lệ hỗn hợp chất nhũ hóa phù hợp, cố định Smix ở 
nồng độ 15% (kl/kl), eucalyptol 5% (kl/kl), tiến hành khảo 
sát tỷ lệ poloxamer từ 1-10% (kl/kl). Đánh giá hỗn hợp thu 
được dựa trên quan sát thể chất bằng cảm quan sao cho sản 
phẩm có độ nhớt thấp, dễ dàng phun thành hạt nhỏ qua vòi 
phun của bao bì và độ bền sau khi ly tâm 3.000 vòng/phút 
trong 30 phút. 

Quy trình điều chế nhũ tương:

- Điều chế pha nước: chia lượng nước trong công thức 
làm hai phần. Phần thứ nhất, dùng phân tán poloxamer 407 
ở nhiệt độ 0-4oC, ngâm qua đêm ở nhiệt độ 0-4oC để thu 
dung dịch đồng nhất (A). Phần thứ hai, hòa tan tá dược tạo 
vị (aspartam, sorbitol) và natri benzoat (B). Sau đó, trộn 
dung dịch A và B thành pha nước.

- Điều chế pha dầu: hòa tan eucalyptol vào toàn bộ lượng 
ethanol trong công thức. Thêm cremophor RH40, khuấy 
đều.

- Phối hợp: phối hợp từ từ pha dầu vào pha nước đang 
khuấy ở tốc độ 3.200 vòng/phút bằng máy Ultra Turax, 
khuấy đều đến khi sản phẩm đồng nhất.

Thiết kế và tối ưu hóa công thức nhũ tương xịt họng: mô 
hình I-Optimal được thiết kế bằng phần mềm Design-Expert 
phiên bản 8.0.6, gồm 21 công thức. Bốn biến số độc lập 
quan trọng ảnh hưởng đến tính chất sản phẩm được thiết lập 
bao gồm: tỷ lệ eucalyptol (%), tỷ lệ cremophor RH40 (%), 
tỷ lệ ethanol (%), tỷ lệ poloxamer 407 (%) và lượng nước 
cất được thay đổi để các công thức vừa đủ 50 g. Những biến 
số này được khảo sát ở các mức khác nhau và các biến số 
phụ thuộc gồm mức độ tách lớp sau khi ly tâm (R1), đường 
kính trung bình chùm phun (R2). Việc lựa chọn công thức 
tối ưu dựa vào chỉ số mong muốn được gợi ý từ phần mềm 
Design-Expert, chỉ số này càng cao thì các giá trị dự đoán 
càng có khả năng sát với giá trị thực tế nhất.

Đánh giá các chỉ tiêu của sản phẩm hoàn tất: vi nhũ 
tương sau khi điều chế được đóng vào chai xịt họng và đánh 
giá dựa trên các chỉ tiêu: 

- Cảm quan: quan sát bằng mắt thường vi nhũ tương đục 
mờ, có mùi thơm, hơi đắng.

- pH: được xác định theo Dược điển Việt Nam (DĐVN) 
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Abstract:

The aim is formulation of throat spray emulsion 
containing eucalyptol which prevents and supports 
the treatment of pharyngitis and diseases related 
to upper respiratory tract infection. Methodology: 
an I-Optimal Experimental Model was designed by 
Design-Expert software v.8.0.6 including 21 formulas. 
Independent variables were percentage of eucalyptol 
(%), cremophor RH40 (%), ethanol (%), and 
poloxamer 407 (%). Dependent variables were levels 
of separating emulsion and average diameter of spray 
pattern. Based on ANOVA results and the influence 
of independent variables on dependent variables, 
Design-Expert software offered optimal formulas with 
different desirabilities. Final formulas were evaluated 
in vivo anti-inflammatory activity and such criteria as: 
perception, pH, density, spray pattern, delivered-dose 
uniformity, and determination of eucalyptol compound. 
The results were as follows: an experimental model with 
21 formulas was established. Through the analysis of 
experimental data, Design-Expert software proposed 
optimal formulas with different desirabilities. The 
highest desirability formulas with 5 and 8% eucalyptol 
were selected; the anti-inflammatory activity was good 
when compared with other products on the market.  
The finished product was translucent, fragrant, lightly 
sweet and bitter; pH ranged between 4.5 and 6.5; 
density ranged from 0.98 to 1.01; spray pattern was 
round or almost round with the diameter of 6.8-9.2 cm; 
delivered-dose uniformity target was satisfied; and there 
was the appearance of blue to purplish red of eucalyptol 
on the chromatogram. In Conclusion, the two optimal 
formulas of eucalyptol throat spray emulsion met the 
quality requirements of preparation and also exhibited 
the anti-inflammatory activities.

Keywords: anti-inflammatory activity, eucalyptol, throat 
spray.

Classification number: 3.4 
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IV [4]. Các phép đo phải được tiến hành trong cùng điều 
kiện nhiệt độ khoảng từ 20-25oC. Máy được hiệu chuẩn với 
các mẫu  pH 4, 7 và 9 trước khi sử dụng. Mẫu đo được nhúng 
ngập điện cực và ghi nhận kết quả. Lặp lại thử nghiệm trên 
6 mẫu khác nhau. 

- Tỷ trọng tương đối: được xác định bằng picnomet 
theo DĐVN IV [4]. Cân xác định khối lượng chính xác của 
picnomet rỗng, khô và sạch. Đổ vào picnomet mẫu thử đã 
điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn 20oC, chú ý không để có bọt 
khí. Giữ picnomet ở nhiệt độ 20oC trong khoảng 30 phút. 
Dùng một băng giấy lọc để thấm hết chất lỏng thừa trên 
vạch mức, làm khô mặt ngoài của picnomet, cân rồi tính 
khối lượng chất lỏng chứa trong picnomet. Đổ mẫu thử đi, 
rửa sạch picnomet, làm khô bằng cách tráng ethanol rồi 
tráng aceton, thổi không khí nén hoặc không khí nóng đuổi 
hết hơi aceton. Xác định khối lượng nước cất chứa trong 
picnomet ở nhiệt độ 20oC như làm với mẫu thử. Tỷ số giữa 
khối lượng mẫu thử và khối lượng nước cất thu được là tỷ 
trọng  cần xác định. Lặp lại thử nghiệm trên 6 mẫu khác 
nhau.

- Hình dạng phun: được đánh giá dựa trên hướng dẫn của 
FDA [5]. Phủ bột talc kín và đều mặt có keo dính của tờ giấy 
vellum khổ A4. Cố định tờ giấy vào một mặt phẳng vuông 
góc với phương ngang của mặt đất. Xịt bỏ 2-3 lần cho bình 
xịt ổn định. Đặt bình đựng chế phẩm sao cho miệng vòi 
phun vuông góc và cách mặt phẳng tờ giấy 7 cm. Dùng tay 
nhấn vòi xịt mạnh và dứt khoát. Ghi nhận bằng mắt thường 
hình dạng chùm phun thu nhận được trên bề mặt giấy. Lặp 
lại thử nghiệm 3 lần trên 3 mẫu thử khác nhau. Việc đánh giá 
dựa trên hình dạng chùm phun và kích thước chùm phun. 

- Độ đồng đều khối lượng phun: thực hiện theo USP 36 
[6]. Lặp lại thử nghiệm trên 10 mẫu khác nhau. Mỗi mẫu 
thử trên 10 đơn vị, mỗi đơn vị 2 liều: 1 liều ngay sau liều 
đầu tiên và 1 liều tương ứng với liều cuối cùng. Xịt bỏ 2-3 
lần đầu cho bình xịt ổn định. Lau sạch thân bình và miệng 
vòi. Cân khối lượng bình ban đầu (mo). Xịt một liều mạnh 
và dứt khoát. Lau sạch thân bình và miệng vòi. Cân khối 
lượng bình (m1). Tính m1 - mo để được khối lượng của liều 
ngay sau liều đầu tiên. Tiếp tục xịt bỏ các liều tiếp theo đến 
khi chỉ còn lại một liều duy nhất so với tổng số liều. Lặp 
lại các bước trên để tính khối lượng liều tương ứng với liều 
cuối cùng.

- Định tính hợp chất eucalyptol: định tính eucalyptol 
trong thành phần bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng theo 
hướng dẫn DĐVN IV [4].

+ Bản sắc ký: dùng bản silicagel gel G tự tráng hay bản 
mỏng silicagel F254 tráng sẵn.

+ Dung môi khai triển: (S1) = benzen hay (S2) = benzen 
- ethyl acetat (9:1).

+ Mẫu thử: lắc 10 ml mẫu thử với 10 ml cloroform trong 
bình lắng gạn. Gạn lấy dịch cloroform, pha loãng dịch chiết 
2 lần bằng cloroform.

+ Mẫu chuẩn: pha loãng 10 lần eucalyptol chuẩn bằng 
cloroform.

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 2 µl mỗi dung dịch trên.

Mẫu có chứa eucalyptol khi trên sắc ký đồ mẫu thử và 
mẫu chuẩn có vết chính thu được tương đương nhau về màu 
sắc và Rf.

Đánh giá tính kháng viêm: thử nghiệm được tiến hành 
theo mô hình gây viêm bằng carrageenan do Winter và cộng 
sự đề nghị năm 1962 [7].

- Động vật thử nghiệm: chuột nhắt trắng trưởng thành, 
giống đực, chủng Swiss albino, trọng lượng trung bình 20-
30 g, được cung cấp bởi Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế 
Nha Trang. Chuột được giữ trong 2 ngày để quen với môi 
trường thử nghiệm. Trong suốt quá trình thử nghiệm, chúng 
được cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống.

- Hóa chất và nguyên liệu thử nghiệm: dung dịch 
carrageenan 1% được ngâm cho trương nở hoàn toàn trong 
nước muối sinh lý natri clorid 0,9%, tiến hành trước khi gây 
viêm khoảng 2 giờ. Chuột đã chọn được phân ngẫu nhiên 
vào các lô, mỗi lô 10 con. Lô thử: bôi chế phẩm cần khảo sát 
nồng độ eucalyptol 5% và 8%; lô tá dược: bôi dung dịch tá 
dược của công thức 5% và 8%; lô đối chiếu: bôi khí dung xịt 
họng Anginovag; lô chứng bệnh: không bôi thuốc.

- Tiến hành: xác định thể tích chân chuột trước khi gây 
viêm (Vo) bằng máy đo thể tích chân chuột Plethymometer. 
Bôi thuốc lên vùng chân của chuột 3 lần mỗi ngày. Mỗi lần 
bôi 20 µl chất thử trong 5 ngày liên tiếp để khảo sát tác dụng 
phòng ngừa phản ứng viêm của sản phẩm lên độ phù chân 
chuột. Sau 5 ngày bôi thuốc, tiến hành gây viêm và khảo 
sát hoạt tính kháng viêm: gây viêm chân chuột bằng cách 
tiêm vào gan bàn chân trái ở phía sau 0,025 ml dung dịch 
carrageenan 1%. Chuột sau khi gây viêm được nuôi trong 
các hộp nhựa có lót mạt cưa để tránh chân chuột bị nhiễm 
trùng. Tiến hành đo thể tích chân chuột tại các thời điểm 3 
giờ, 5 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ, 96 giờ sau 
khi tiêm. 

Độ sưng phù chân chuột được tính theo công thức:

. Trong đó: X là độ sưng phù chân chuột (%), V0 là
 

thể tích chân chuột trước khi gây viêm (1/100 ml), Vn là thể 
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tích chân chuột sau khi gây viêm (1/100 ml).

Hoạt tính kháng viêm được đánh giá dựa vào hiệu quả 
giảm phù giữa lô thử so với lô tá dược hoặc lô đối chứng so 

với lô chứng bệnh theo công thức:  . Trong đó: Y 

là hiệu quả giảm phù (%), X1 là độ phù bàn chân chuột của 
lô chứng bệnh ở thời điểm khảo sát, X2 là độ phù bàn chân 
chuột của lô thử hoặc lô đối chiếu ở thời điểm khảo sát.

Dữ liệu được thu thập và xử lý thống kê bằng phần 
mềm SPSS v20.0. Phân tích kiểm chuẩn Kolomogorow - 
Smirnow. Các số liệu thuốc phân phối chuẩn, kết quả được 
biểu diễn dưới dạng M±SEM, so sánh giá trị trung bình giữa 
các lô bằng One-way ANOVA. Sự khác biệt giữa các lô có 
ý nghĩa khi P<0,05.

Kết quả và bàn luận

Kết quả khảo sát chất nhũ hóa và hỗn hợp chất nhũ 
hóa

Thành phần công thức khảo sát trong thí nghiệm thăm 
dò tỷ lệ cremophor RH40 và ethanol được trình bày trong 
bảng 1.

Bảng 1. Thành phần công thức khảo sát tỷ lệ hỗn hợp chất nhũ 
hóa.

Thành phần Tỷ lệ

Eucalyptol 5%

Cremophor RH40:ethanol (tỷ lệ khảo sát) 20%

Nước cất Vừa đủ

Kết quả thăm dò tỷ lệ cremophor RH40 và ethanol được 
trình bày trong bảng 2.

Bảng 2. Kết quả thăm dò tỷ lệ cremophor RH40 và ethanol trong 
công thức.

Mẫu 1 2 3 4 5 6 7

Cremophor 
RH40:ethanol 1:2 3:4 5:6 1:1 6:5 4:3 2:1

Độ đục +++ ++ ++ ++ + + +

Sự tạo bọt - + + + + ++ +++

Số lượng dấu “+” biểu thị độ đục, sự tạo bọt sau quá trình lắc đống nhất.

Độ đục của mẫu khảo sát giảm dần từ mẫu 1 đến 7, các 
mẫu càng trong đi kèm với độ nhớt tăng, gây khó khăn trong 
việc bóp đầu phun tạo chùm tia mịn; tỷ lệ cremophor càng 
lớn so với ethanol thì sự tạo bọt càng tăng, sẽ ảnh hưởng đến 
quá trình khuấy khi điều chế. Do đó, tỷ lệ hỗn hợp Smix được 
chọn dùng trong các khảo sát sau là 1:2.

Kết quả khảo sát nồng độ chất ổn định nhũ tương

Thành phần công thức khảo sát trong thí nghiệm khảo 
sát chất ổn định được trình bày trong bảng 3.

Bảng 3. Thành phần công thức khảo sát tỷ lệ poloxamer 407.

Thành phần Tỷ lệ

Eucalyptol 5%

Cremophor RH40:ethanol (1:2) 15%

Poloxamer 407 Khảo sát

Nước cất Vừa đủ

Kết quả đánh giá thể chất được trình bày trong bảng 4.

Bảng 4. Kết quả đánh giá thể chất của các dung dịch khảo sát.

Công thức 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% poloxamer 407 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Độ nhớt + + + + + ++ ++ ++ +++ +++

Độ bền T T B B B B B B B B

+: nhớt thấp, có thể dễ dàng bóp ra khỏi đầu phun tạo thành hạt mịn; ++: 
khá nhớt, tạo thành chùm phun hẹp; +++: nhớt, không tạo được chùm 
phun; T: tách lớp; B: bền.

Nhìn chung khi nồng độ poloxamer 407 tăng lên thì độ 
bền nhũ tương sau khi ly tâm cũng tăng, tuy nhiên các công 
thức 6, 7, 8, 9, 10 có độ nhớt tương đối cao, khó xịt tạo chùm 
phun mịn, gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Vì vậy, 
loại các công thức trên. Do đó, khoảng nồng độ poloxamer 
407 được chọn để đưa vào thiết kế thực nghiệm là 1-5%.

Từ đó các thành phần công thức được đề xuất trong bảng 5.

Bảng 5. Các thành phần sử dụng trong công thức.

STT Thành phần Tỷ lệ (%)

1 Eucalyptol 1-10

2 Cremophor RH40 2,5-7,5

3 Ethanol 5-15

4 Poloxamer 407 1-10

5 Nước cất Vừa đủ

Kết quả tối ưu hóa

Dữ liệu khảo sát thực nghiệm mức độ tách lớp sau ly 
tâm (R1) và đường kính trung bình chùm phun (R2) của các 
công thức được trình bày trong bảng 6.
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Bảng 6. Dữ liệu bào chế và kiểm nghiệm các công thức.

Công 
thức A B C D R1 R2

1 1,00 2,50 10,20 2,46 0 8,40

2 6,54 4,44 8,85 5,00 1 6,95

3 1,00 7,50 15,00 1,00 0 8,75

4 4,88 6,75 12,00 2,90 0 7,30

5 6,54 4,44 8,85 5,00 0 7,00

6 10,00 2,50 15,00 5,00 3 7,20

7 10,00 7,50 9,85 1,00 1 8,33

8 1,00 7,50 6,80 5,00 0 5,25

9 9,71 5,00 5,20 3,00 1 9,00

10 2,35 4,97 6,50 3,47 0 7,00

11 10,00 2,50 5,00 1,00 4 11,15

12 4,88 6,75 12,00 2,90 0 7,50

13 10,00 7,50 5,00 5,00 0 6,17

14 1,00 2,50 5,00 5,00 0 6,13

15 5,37 7,50 5,00 2,44 0 8,50

16 1,00 2,50 10,20 2,46 0 8,25

17 10,00 5,10 15,00 2,46 2 7,80

18 5,64 2,50 15,00 1,00 1 9,60

19 1,00 4,88 5,00 1,00 0 9,50

20 8,20 7,50 15,00 5,00 0 6,65

21 1,00 3,50 15,00 5,00 0 5,96

A: nồng độ eucalyptol (%); B: nồng độ cremophor (%); C: nồng độ ethanol 
(%); D: nồng độ poloxamer 407 (%); R1: mức độ tách lớp sau khi ly tâm; 
R2: đường kính trung bình chùm phun (cm).

Các điều kiện ràng buộc của các biến số độc lập và phụ 
thuộc trong quá trình tối ưu hóa được trình bày ở bảng 7.

Bảng 7. Điều kiện ràng buộc cho các biến số.

Biến số Mục tiêu Khoảng giới hạn

A Trong khoảng giới hạn 1-10 (%)

B Trong khoảng giới hạn 2,5-7,5 (%)

C Trong khoảng giới hạn 5-15 (%)

D Trong khoảng giới hạn 1-5 (%)

R1 Lý tưởng nhất là 0 0

R2 Trong khoảng giới hạn 8-10 (cm)

Dựa vào dữ liệu thực nghiệm từ bảng 6, phần mềm 
Design-Expert đã đưa ra các công thức tối ưu với các chỉ số 
mong muốn D (Desirability) khác nhau. Công thức với chỉ 
số mong muốn cao được lựa chọn và trình bày trong bảng 8.

Bảng 8. Công thức tối ưu cho công thức 5% và 8% với chỉ số 
mong muốn cao nhất.

Thành phần Tỷ lệ % tối ưu

Eucalyptol 5 8

Cremophor RH40 7,50 7,48

Ethanol 5,07 5,7

Poloxamer 407 3,07 4,05

Nước cất Vừa đủ Vừa đủ

D=0,995 D=0,999

Kết quả kiểm chứng công thức tối ưu

Bào chế lặp lại 3 lần các công thức tối ưu đã tìm được, 
với cùng các điều kiện và quy trình như trong giai đoạn thiết 
kế, mỗi công thức có khối lượng 50 g. Sau đó, tiến hành xác 
định chỉ tiêu mức độ tách lớp sau khi ly tâm (R1), đường 
kính trung bình chùm phun (R2). Kết quả được trình bày 
trong bảng 9.

Bảng 9. Kết quả kiểm chứng 3 lô công thức 5% và 8% eucalyptol.

Lô
CT 5% CT 8%

R1 R2 R1 R2

1 0 8,1 0 7,75

2 0 8 0 7,88

3 0 7,93 0 7,83

Trung bình 0 8,01 0 7,82

Hệ số biến thiên CV (%) 0 1,10 0 0,80

Dự đoán 0 8 0 8,12

Sai số tương đối giữa giá trị 
trung bình và dự đoán (%) 0 0,13 0 3,69

Kết quả mức độ tách lớp sau khi ly tâm (R1) và đường 
kính trung bình chùm phun (R2) của công thức tối ưu 5% 
và 8% eucalyptol có sự lặp lại tốt, đồng thời sự sai lệch giữa 
giá trị dự đoán và giá trị trung bình thấp.

Đánh giá các chỉ tiêu của sản phẩm hoàn tất

Kết quả đánh giá một số chỉ tiêu thuốc khí dung thành 
phẩm được trình bày trong bảng 10.
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Bảng 10. Kết quả đánh giá chỉ tiêu của thuốc khí dung xịt họng 
thành phẩm.

Chỉ tiêu CT 5% CT 8%

Cảm 
quan

Vi nhũ tương đục mờ, có 
mùi thơm, vị ngọt nhẹ, hơi 
đắng

Vi nhũ tương hơi đục, có 
mùi thơm, vị ngọt nhẹ, hơi 
đắng

pH 4,5-6,5

Tỷ 
trọng 0,99-1,01 0,98-1,01

Hình 
dạng 
phun

Hình dạng chùm phun: tròn hoặc gần tròn

Kích thước chùm phun: 
đường kính trung bình 
nằm trong khoảng 6,8-9,2 
(cm)

Kích thước chùm phun: 
đường kính trung bình 
nằm trong khoảng 6,63-
8,97 (cm)

Độ 
đồng 
đều 
phân 
liều

Các liều nằm trong khoảng 
0,1178-0,1766 (g)
Trung bình các liều đầu và 
liều cuối phải nằm trong 
khoảng 0,1251-0,1693 (g)

Các liều nằm trong khoảng 
0,1165-0,1747 (g)
Trung bình các liều đầu và 
liều cuối phải nằm trong 
khoảng 0,1238-0,1674 (g)

Định 
tính

Sắc ký lớp mỏng có xuất hiện màu từ xanh đến đỏ tím 
của eucalyptol

Hình 1. Sắc ký lớp mỏng của mẫu thử so với eucalyptol chuẩn. 

Đánh giá khả năng kháng viêm của thành phẩm

Khả năng kháng viêm của thành phẩm được thể hiện ở 
bảng 11 và hình 2.

Bảng 11. Hiệu quả giảm phù so với lô chứng bệnh/gel nhũ tương 
nền.

Lô
Độ phù bàn chân chuột trung bình (%)

3 giờ 5 giờ 7 giờ 10 giờ 24 giờ 48 giờ 72 giờ 96 giờ

Chứng bệnh 75,83
±4,29

58,61
±6,33

58,33
±3,80

55,69
±5,48

68,89
±6,04

62,92
±7,20

53,61
±5,94

43,19
±4,25

Thành phẩm 8% 79,58
±11,16

46,42
±7,91

49,53
±6,71

31,40
±4,15

52,46
±5,91

36,91
±7,59*

26,55
±7,06*

27,25
±5,34*

Tá dược 8% 76,87
±6,89

80,16
±9,70

68,49
±7,75

62,78
±6,94

65,50
±7,54

60,77
±13,46

67,32
±11,72

55,52
±11,87

Thành phẩm 5% 54,20
±3,78*

46,10
±4,71*

43,80
±4,04*

38,80
±3,18*

40,30
±3,63*

31,80
±4,74*

31,9
±6,26*

28,2
±5,41*

Tá dược 5% 77,92
±7,23

67,28
±3,20

61,13
±4,58

52,38
±3,89

58,08
±3,71

50,26
±6,12

44,21
±5,45

33,65
±4,81

Đối chiếu 52,68
±4,91*

46,67
±4,31

57,58
±7,50

62,72
±6,92

61,65
±5,44

53,04
±7,11

49,21
±3,00

34,92
±4,69

*P<0,05: giá trị có ý nghĩa thống kê khi so sánh với lô chứng bệnh/tá 
dược.

Hình 2. Kết quả thử nghiệm khả năng kháng viêm của thành 
phẩm.

Kết quả độ phù chân chuột giữa lô chứng bệnh, tá dược 
8%, tá dược 5% và thuốc đối chiếu khác nhau không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05) (hình 2). Như vậy tá dược 8% và 
tá dược 5% không có tác dụng kháng viêm. Thuốc đối chiếu 
chỉ có tác dụng giảm phù ở thời điểm 3 giờ sau khi tiêm 
carragenin (P<0,05) với hiệu quả giảm phù là 30,53%, tuy 
nhiên độ phù chân chuột tăng dần sau 24 giờ và giảm nhẹ sau 
96 giờ do lượng carrageenan được chuyển hóa và đào thải. 
Như vậy sau 5 ngày sử dụng, thuốc đối chiếu Anginovag® 
chỉ có tác dụng phòng viêm trong thời gian ngắn.

Độ phù chân chuột giữa lô thành phẩm 8% và lô chứng 
bệnh khác nhau có ý nghĩa thống kê ở thời điểm 48 giờ, 72 
giờ, 96 giờ (P<0,05).
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Thành phẩm 5% có tác dụng kháng viêm khá tốt với độ 
phù chân chuột thấp và giảm đều ở mọi thời điểm, sau 96 
giờ độ phù chân chuột giảm từ 54,2% xuống 28,2%, (hình 
2). Hiệu quả giảm phù tăng dần theo thời gian và đạt cao 
nhất ở thời điểm 48 giờ là 49,45% (bảng 12). Khác biệt về 
độ phù chân chuột giữa lô thành phẩm 5% và lô chứng bệnh 
đạt ý nghĩa thống kê với P<0,05. Như vậy thành phẩm có 
chứa 5% eucalyptol có tác dụng phòng viêm tốt.

Kết luận

Các kết quả trên cho thấy, nghiên cứu này đã đạt được 
thành công trong việc ứng dụng hoạt chất eucalyptol vào 
dạng khí dung xịt họng có tác dụng tại chỗ để điều trị viêm 

họng. Sản phẩm hoàn tất đã được khảo sát chỉ tiêu về cảm 
quan, pH, tỷ trọng, hình dạng phun, độ đồng đều khối lượng 
phun và định tính. Hơn nữa, sản phẩm còn cho khả năng 
kháng viêm tốt so với lô không điều trị.
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Bảng 12. Tác động kháng viêm của thành phẩm so với lô chứng 
bệnh.

Lô
Hiệu quả giảm phù so với lô chứng bệnh (%)

3 giờ 5 giờ 7 giờ 10 giờ 24 giờ 48 giờ 72 giờ 96 giờ

Thành phẩm 1 (8%) -4,95 20,79 15,09 43,62 23,85 41,34 50,47 36,92

Thành phẩm 2 (5%) 28,57 21,33 25,00 30,42 41,53 49,45 40,41 34,73

Đối chiếu 30,53 20,38 1,29 -12,61 10,51 15,70 8,22 19,15
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Đặt vấn đề

Suy thận mạn là hậu quả cuối cùng của các bệnh thận, 
tiết niệu mạn tính, làm chức năng thận giảm sút dần dần và 
mất hoàn toàn chức năng. Lúc đó, thận không lọc được các 
chất độc ra khỏi cơ thể như ure, creatinin, gây rối loạn các 
chức năng nội tiết, ngoại tiết của thận, đòi hỏi phải điều trị 
bằng phương pháp lọc máu chu kỳ hoặc ghép thận.

Số lượng bệnh nhân suy thận mạn tính đang gia tăng 
nhanh ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là bệnh suy thận 
mạn giai đoạn cuối. Chi phí để điều trị cho nhóm bệnh nhân 
này cũng không ngừng gia tăng. Tại các nước phát triển, chi 
phí cho bệnh nhân suy thận mạn chiếm 2-3% tổng chi phí 
của ngành y tế [1]. 

Ở Việt Nam, cho đến nay chưa có số liệu thống kê chính 
xác trên toàn quốc về căn bệnh này, song ước tính có khoảng 
6 triệu người bị bệnh suy thận mạn, chiếm 6,73% dân số, 

trong đó có khoảng 800.000 bệnh nhân giai đoạn cuối, trung 
bình có 8.000 bệnh nhân mắc mới mỗi năm. Khi bị suy thận 
mạn giai đoạn cuối thì bệnh nhân có chỉ định điều trị thay 
thế thận, bao gồm 3 phương pháp: chạy thận nhân tạo; lọc 
màng bụng; hoặc ghép thận với chi phí điều trị là rất lớn, 
gây ra gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Hạ khô thảo nam còn gọi là cây Cải trời, là loài cây đặc 
hữu của Việt Nam và được dùng trong bài thuốc đông y cho 
bệnh nhân bị bệnh thận [2, 3]. Dịch chiết Hạ khô thảo nam 
có tác dụng dự phòng suy thận mạn trên mô hình gây suy 
thận cho chuột bằng adenine [4]. Tuy nhiên, cho đến nay ở 
nước ta chưa có tác giả nào nghiên cứu về tác dụng điều trị 
suy thận mạn của cây Hạ khô thảo nam. Do đó, chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu này trên mô hình động vật [4-6], nhằm 
từng bước đánh giá tác dụng điều trị suy thận mạn của Hạ 
khô thảo nam.

Nghiên cứu tác dụng của dịch chiết 
cây Hạ khô thảo nam [Blumea lacera (Burn. f.) DC] 

trên chuột bị gây suy thận mạn bởi adenine
Trịnh Khánh Linh1, Trần Văn Cường1, Hồ Anh Sơn2*

1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
2Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y

Ngày nhận bài 3/12/2018; ngày gửi phản biện 5/12/2018; ngày nhận phản biện 2/1/2019; ngày chấp nhận đăng 8/1/2019

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng của dịch chiết Hạ khô thảo nam (Blumea lacera) trên chuột bị suy thận 
mạn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: bột cây Hạ khô thảo nam được chiết 3 lần bằng EtOH 96%, bốc hơi dung 
môi dưới áp suất giảm thu được cắn EtOH để làm thí nghiệm. Chuột bị gây suy thận mạn bằng cách cho uống adenine liều 
100 mg/kg cách ngày. Sau 35 ngày, lấy ngẫu nhiên 16 chuột (đã bị suy thận) chia thành 2 nhóm: (i) Nhóm HKT: uống dịch 
chiết Hạ khô thảo nam, liều tương đương 8 g dược liệu/kg, uống cách ngày, xen kẽ uống adenine liều 100 mg/kg; (ii) Nhóm 
ST: không uống dịch chiết, uống adenine liều 100 mg/kg, uống cách ngày. Ngoài ra, nhóm chứng gồm 8 chuột nhắt khỏe 
mạnh, cho uống nước cất. Quá trình này kéo dài 21 ngày. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm: nồng độ ure, creatinin, huyết đồ 
và giải phẫu bệnh thận, hình ảnh siêu cấu trúc thận. Kết quả cho thấy, sau 21 ngày, các chỉ tiêu theo dõi ở nhóm chứng và 
nhóm HKT có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Nhóm ST có nồng độ ure và creatine cao hơn rõ rệt, số lượng hồng 
cầu và hemoglobine giảm rõ rệt so với 2 nhóm còn lại. Hình ảnh cấu trúc và siêu cấu trúc thận ở nhóm HKT không có tổn 
thương rõ rệt, trong khi ở nhóm ST có hình ảnh tổn thương rất rõ. Qua nghiên cứu có thể kết luận: cắn chiết EtOH Hạ 
khô thảo nam có tác dụng điều trị bệnh suy thận mạn trên mô hình gây tổn thương thận chuột bằng adenine.

Từ khóa: adenine, Hạ khô thảo nam, suy thận mạn.

Chỉ số phân loại: 3.4

*Tác giả liên hệ: Email: hoanhsonhp@gmail.com
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Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng và vật liệu nghiên cứu

Chuột nhắt trắng, chủng Swiss, cả hai giống, khỏe mạnh, 
khối lượng 20±2 g, do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 
cung cấp. Động vật được nuôi trong điều kiện phòng thí 
nghiệm với đầy đủ thức ăn và nước uống tại Viện Nghiên 
cứu Y dược học Quân sự - Học viện Quân y từ trước khi 
nghiên cứu 5 ngày và trong suốt thời gian nghiên cứu.

Nguyên liệu nghiên cứu là phần trên mặt đất của cây Hạ 
khô thảo nam được thu hái tại Sapa, Lào Cai có ký hiệu là 
HKTN-018-4 vào tháng 3/2018 để làm tiêu bản (với đầy 
đủ bộ phận sinh sản) được xác định bởi TS Đỗ Văn Hài, 
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Tiêu bản mẫu nghiên 
cứu được lưu giữ tại Phòng tiêu bản, Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật. 

Chiết xuất hoạt chất từ Hạ khô thảo nam

Cân 1,1 kg bột thô phần trên mặt đất của cây Hạ khô thảo 
nam được chiết hồi lưu 3 lần với EtOH 96%, để nguội, lọc, 
tập trung dịch lọc, bốc hơi dung môi dưới áp suất giảm thu 
được cắn EtOH (86,4 g). 

Đánh giá tác dụng điều trị suy thận mạn

Chuẩn bị hóa chất và mẫu thử:

- Pha adenine: adenine của Hãng Sigma được pha trong 
dầu ăn với hàm lượng 10 mg/ml dầu (chuột được uống 0,1 
ml/10 g thể trọng, tương ứng liều 100 mg/kg thể trọng) [4].

- Pha mẫu thử: cắn EtOH được hòa tan trong dung môi 
dimethyl sulfoxide (DMSO), sau đó được pha vào nước với 
thể tích vừa đủ tạo dung dịch 630 mg/10 ml (chuột được 
uống 0,1 ml/10 g thể trọng, tương đương 8 g dược liệu khô/
kg thể trọng).
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nam.
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(đã bị suy thận) chia thành 2 nhóm:
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nam, liều tương đương 8 g dược liệu khô/kg/ngày; uống xen kẽ 
adenine liều 100 mg/kg, cách ngày. Quá trình kéo dài 3 tuần.
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Abstract:

Objective: to evaluate the effectiveness of Blumea 
lacera extract on chronic renal failure model induced 
by adenine in mice. Methods: Blumea lacera was 
extracted by 96% ethanol three times, then the liquid 
was evaporated with low pressure to get EtOH extract. 
Swiss mice were induced with renal failure by adenine oral 
administration (100 mg/kg) every 2 days. After 35 days, 16 
renal failure mice were randomly divided into two groups: 
(i) HKT group, Blumea lacera EtOH extract was orally 
administrated (at the dose equivalent to 8 g/kg) every 2 
days; in other days adenine was orally administrated (100 
mg/kg); (ii) ST group: adenine was orally administrated 
(100 mg/kg) every 2 days, without Blumea lacera EtOH 
extract. Experimental periods prolonged to 21 days. Bio-
parameters were collected such as blood cell count, urea, 
creatine, renal histopathology. Results: at the end of 21-
day duration, the similarity between the control group 
and the HKT group was identified. ST group showed 
the significantly higher urea and creatine concentrations 
than other groups; red blood cells and hemoglobine were 
significantly lower than those in other groups. The renal 
structure image and superstructure image showed that, 
there was no renal damage in the HKT group, while the 
damage was observed in mitochondrial level in the ST 
group. Conclusion: Blumea lacera EtOH extract showed 
the effectiveness on renal failure animal model induced 
by adenine.
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+ Nhóm ST (8 con): không uống dịch chiết; uống adenine 
liều 100 mg/kg, uống cách ngày. Quá trình kéo dài 3 tuần.

Các chỉ tiêu theo dõi: 

- Nồng độ ure và creatinine máu (sử dụng máy phân tích 
sinh hóa bán tự động BTS350 của Hãng Biosystem Tây Ban 
Nha).

- Số lượng hồng cầu, nồng độ Hemoglobin (trên máy xét 
nghiệm huyết học bán tự động).

- Hình ảnh cấu trúc của thận trên kính hiển vi quang học.

- Hình ảnh siêu cấu trúc của thận trên kính hiển vi điện 
tử truyền qua.

Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê Statview 
5.0. 

Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu về nồng độ ure và creatinine

Bảng 1. So sánh nồng độ ure và creatinine của các nhóm chuột.

Chỉ tiêu theo dõi
Nhóm 
chứng (1) 
(n=8)

Nhóm 
HKT (2)
(n=8)

Nhóm 
ST (3) 
(n=8)

P

Ure (mmol/l) 4,6±0,6 7,9±1,0 12,8±1,6

p1,2>0,05
p1,3<0,01
p2,3<0,05

Creatinine 
(µmol/l) 49,5±0,7 58,2±9,3 72,7±8,7

p1,2>0,05
p1,3<0,05
p2,3<0,05

 Nhận xét: bảng 1 và hình 1 cho thấy, mặc dù nồng độ 
ure và creatine ở nhóm HKT cao hơn so với nhóm chứng 
nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa với p>0,05. Trong khi 
đó, nồng độ này thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm ST với 
p<0,01 và p<0,05. Như vậy, dịch chiết Hạ khô thảo nam có 
tác dụng điều trị suy thận mạn, thể hiện việc làm giảm rõ rệt 
nồng độ ure, creatinine trong máu so với nhóm ST.

Kết quả về số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin 

Bảng 2. So sánh số lượng hồng cầu, hemoglobin của các nhóm 
chuột.

Chỉ tiêu theo dõi
Nhóm 
chứng (1)
(n=8)

Nhóm 
HKT (2)
(n=8)

Nhóm ST 
(3) (n=8) P

Số lượng hồng cầu 
(T/l) 8,6±1,6 9,5±0,6 5,9±0,6

p1,2>0,05
p1,3<0,05
p2,3<0,05

Nồng độ 
hemoglobin (g/l) 133±12,7 135±9,3 92±7,1

p1,2>0,05
p1,3<0,05
p2,3<0,05

Hình 2. So sánh hồng cầu, hemoglobin giữa nhóm HKT và các 
nhóm.

Nhận xét: bảng 2 và hình 2 cho thấy, số lượng hồng cầu 
và nồng độ hemoglobin ở nhóm HKT và nhóm chứng tương 
đương nhau với p>0,05. Ở nhóm ST thì số lượng hồng cầu 
và nồng độ hemoglobin thấp hơn rõ rệt so với nhóm điều trị. 
Điều đó chứng tỏ, dịch chiết Hạ khô thảo nam có tác dụng 
điều trị suy thận mạn, qua đó đã khôi phục được tình trạng 
thiếu máu ở chuột bị suy thận mạn.

Hình 1. So sánh nồng độ ure, creatinine giữa nhóm HKT và các 
nhóm.
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So sánh hình ảnh cấu trúc thận nhóm HKT với nhóm 
chứng và nhóm ST

Nhóm chứng Nhóm HKT Nhóm ST

   a) Hình ảnh cấu trúc thận nhuộm HE, độ phóng đại 200 lần:
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Hình ảnh các ống thận có 
cấu trúc bình thường, lòng 
ống hẹp, không có hình ảnh 
tổn thương, viêm. 

Hình ảnh cấu trúc ống 
thận bình thường, rải rác 
có các tế bào viêm. 

Hình ảnh thoái hóa biểu 
mô ống thận, có các trụ 
niệu trong lòng ống 
thận, rải rác có các tế 
bào viêm.  

b) Hình ảnh cấu trúc thận nhuộm Masson, độ phóng đại 200 lần 
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Hình ảnh cho thấy có các 
sợi của tổ chức liên kết ở 
cầu thận và rải rác trong khe 
thận (nhuộm 3 màu Masson, 
tổ chức liên kết có màu 
xanh dương). 

Mật độ tổ chức sợi liên kết 
không khác biệt nhiều so 
với nhóm chứng (nhuộm 3 
màu Masson, tổ chức liên 
kết có màu xanh dương).  

Mật độ tổ chức sợi liên 
kết xuất hiện nhiều ở cầu 
thận và tổ chức khe thận 
(nhuộm 3 màu Masson, tổ 
chức liên kết có màu xanh 
dương). 

So sánh hình ảnh siêu cấu trúc thận của nhóm HKT với nhóm chứng và nhóm 

ST  

Nhóm chứng Nhóm HKT Nhóm ST 

a) Hình ảnh siêu cấu trúc ty thể tế bào ống lượn gần: 

 
Cấu trúc ty thể nhóm chứng 
tương tự như nhóm HKT với 
màng ngoài (mũi tên trắng), 
màng trong (mũi tên đen) rõ 
nét, nguyên vẹn, mào ty thể 
bình thường, chất nền phân bố 
đậm đặc đồng đều. TEM. x 
30.000. 

Cấu trúc ty thể nhóm 
HKT tương tự như nhóm 
chứng với màng ngoài 
(mũi tên trắng), màng 
trong (mũi tên đen) rõ nét, 
nguyên vẹn, mào ty thể 
bình thường, chất nền 
phân bố đậm đặc đồng 
đều. TEM. x 20.000. 

Ty thể với hình ảnh 
trương phồng, màng 
trong, mào ty thể (rách 
gẫy, phân mảnh (mũi tên 
đen) chất nền (mũi tên 
trắng) phân bố không 
đồng đều, chỗ đông vón, 
chỗ hốc hóa. TEM. x 
5.000. 

b) Hình ảnh siêu cấu trúc tế bào ống lượn gần: 
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gấp (mũi tên trắng), màng 
nhân 2 lớp rõ, chất nhân phân 
bố đều, bào tương có nhiều ty 
thể dạng hình trụ với cấu trúc 
được bảo tồn tốt và tập trung 
ở cực đáy của tế bào (mũi tên 
đen). TEM. x 2.000.  
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Tế bào ống thận gần bị 
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hóa, chỗ đông vón, bào 
tương hốc hóa, các bào 
quan sắp xếp lộn xộn, tổn 
thương nghiêm trọng, nếp 
gấp cực đáy không còn 
thấy rõ (mũi tên trắng), ty 
thể trương phồng, màng 
trong, mào ty thể rách 
gẫy, phân mảnh (mũi tên 
đen). TEM. x 3.000. 

Bàn luận 

Về mô hình thí nghiệm, 16 chuột suy thận được lấy ngẫu nhiên đưa vào thử 
nghiệm tác dụng điều trị bằng dịch chiết Hạ khô thảo nam. Ở đây, cả nhóm HKT và 
ST đều tiếp tục cho uống adenine là phù hợp với điều kiện thực tế trên bệnh nhân suy 
thận mạn ở nước ta, đó là mặc dù đã bị bệnh suy thận mạn nhưng các tác nhân gây 
bệnh suy thận mạn thường vẫn tồn tại. 

 Dịch chiết Hạ khô thảo nam đã làm giảm đáng kể nồng độ ure và creatinine ở 
nhóm HKT so với nhóm ST. Đồng thời, nhóm chuột HKT có số lượng hồng cầu và 
nồng độ hemoglobin cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm ST. Điều đó chứng tỏ, 
dịch chiết Hạ khô thảo nam có tác dụng điều trị suy thận mạn, góp phần khôi phục 
được tình trạng thiếu máu ở chuột bị suy thận mạn. 

Hình ảnh cấu trúc và siêu cấu trúc ở nhóm chứng và nhóm HKT tương đương 
nhau về cấu trúc cơ bản của cầu thận, ống thận, tổ chức liên kết. Tuy nhiên, ở nhóm 
ST, cấu trúc thận cho thấy hình ảnh thoái hóa biểu mô ống thận, có các trụ niệu trong 
lòng ống thận, rải rác có các tế bào viêm. Đồng thời trên tiêu bản cấu trúc nhuộm 
Masson, thấy rõ sự tăng sinh tổ chức xơ sợi ở khe thận, dày màng nền tiểu cầu thận. 
Trên tiêu bản siêu cấu trúc, ở nhóm ST có hình ảnh tổn thương mức ty thể (mào ty thể 
đứt gãy, vón đặc), tế bào ống thận xa bị trương phồng, bờ bàn chải phân mảnh, màng 
nhân không rõ hai lớp, chất nhân phân bố không đều, hốc hóa, đông vón, các bào quan 
sắp xếp lộn xộn, tổn thương nghiêm trọng, nếp gấp cực đáy không còn thấy rõ, ty thể 
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nghiệm tác dụng điều trị bằng dịch chiết Hạ khô thảo nam. Ở đây, cả nhóm HKT và 
ST đều tiếp tục cho uống adenine là phù hợp với điều kiện thực tế trên bệnh nhân suy 
thận mạn ở nước ta, đó là mặc dù đã bị bệnh suy thận mạn nhưng các tác nhân gây 
bệnh suy thận mạn thường vẫn tồn tại. 

 Dịch chiết Hạ khô thảo nam đã làm giảm đáng kể nồng độ ure và creatinine ở 
nhóm HKT so với nhóm ST. Đồng thời, nhóm chuột HKT có số lượng hồng cầu và 
nồng độ hemoglobin cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm ST. Điều đó chứng tỏ, 
dịch chiết Hạ khô thảo nam có tác dụng điều trị suy thận mạn, góp phần khôi phục 
được tình trạng thiếu máu ở chuột bị suy thận mạn. 

Hình ảnh cấu trúc và siêu cấu trúc ở nhóm chứng và nhóm HKT tương đương 
nhau về cấu trúc cơ bản của cầu thận, ống thận, tổ chức liên kết. Tuy nhiên, ở nhóm 
ST, cấu trúc thận cho thấy hình ảnh thoái hóa biểu mô ống thận, có các trụ niệu trong 
lòng ống thận, rải rác có các tế bào viêm. Đồng thời trên tiêu bản cấu trúc nhuộm 
Masson, thấy rõ sự tăng sinh tổ chức xơ sợi ở khe thận, dày màng nền tiểu cầu thận. 
Trên tiêu bản siêu cấu trúc, ở nhóm ST có hình ảnh tổn thương mức ty thể (mào ty thể 
đứt gãy, vón đặc), tế bào ống thận xa bị trương phồng, bờ bàn chải phân mảnh, màng 
nhân không rõ hai lớp, chất nhân phân bố không đều, hốc hóa, đông vón, các bào quan 
sắp xếp lộn xộn, tổn thương nghiêm trọng, nếp gấp cực đáy không còn thấy rõ, ty thể 

Cấu trúc tế bào nhóm 
chứng tương tự như 
nhóm HKT với tế bào 
dạng vuông cao, cực 
đỉnh có bờ bàn chải 
(ngôi sao trắng), cực 
đáy có nhiều nếp gấp 
(mũi tên trắng), màng 
nhân 2 lớp rõ, chất 
nhân phân bố đều, 
bào tương có nhiều ty 
thể dạng hình trụ với 
cấu trúc được bảo tồn 
tốt và tập trung ở cực 
đáy của tế bào (mũi 
tên đen). 
TEM. x 2.000. 

Cấu trúc tế bào 
nhóm HKT tương tự 
như nhóm chứng với 
tế bào dạng vuông 
cao, cực đỉnh có bờ 
bàn chải (ngôi sao 
trắng), cực đáy có 
nhiều nếp gấp (mũi 
tên trắng), màng 
nhân 2 lớp rõ, chất 
nhân phân bố đều, 
bào tương có nhiều 
ty thể dạng hình trụ 
với cấu trúc được 
bảo tồn tốt và tập 
trung ở cực đáy của 
tế bào (mũi tên đen). 
TEM. x 2.000.

Tế bào ống thận gần bị 
trương phồng, bờ bàn 
chải phân mảnh (ngôi 
sao trắng), màng nhân 
không rõ hai lớp, chất 
nhân phân bố không 
đều, chỗ hốc hóa, chỗ 
đông vón, bào tương 
hốc hóa, các bào quan 
sắp xếp lộn xộn, tổn 
thương nghiêm trọng, 
nếp gấp cực đáy không 
còn thấy rõ (mũi tên 
trắng), ty thể trương 
phồng, màng trong, 
mào ty thể rách gẫy, 
phân mảnh (mũi tên 
đen). 
TEM. x 3.000.

Bàn luận

Về mô hình thí nghiệm, 16 chuột suy thận được lấy ngẫu 
nhiên đưa vào thử nghiệm tác dụng điều trị bằng dịch chiết 
Hạ khô thảo nam. Ở đây, cả nhóm HKT và ST đều tiếp tục 
cho uống adenine là phù hợp với điều kiện thực tế trên bệnh 
nhân suy thận mạn ở nước ta, đó là mặc dù đã bị bệnh suy 
thận mạn nhưng các tác nhân gây bệnh suy thận mạn thường 
vẫn tồn tại.

 Dịch chiết Hạ khô thảo nam đã làm giảm đáng kể nồng 
độ ure và creatinine ở nhóm HKT so với nhóm ST. Đồng 
thời, nhóm chuột HKT có số lượng hồng cầu và nồng độ 
hemoglobin cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm ST. 
Điều đó chứng tỏ, dịch chiết Hạ khô thảo nam có tác dụng 
điều trị suy thận mạn, góp phần khôi phục được tình trạng 
thiếu máu ở chuột bị suy thận mạn.

Hình ảnh cấu trúc và siêu cấu trúc ở nhóm chứng và 
nhóm HKT tương đương nhau về cấu trúc cơ bản của cầu 
thận, ống thận, tổ chức liên kết. Tuy nhiên, ở nhóm ST, cấu 
trúc thận cho thấy hình ảnh thoái hóa biểu mô ống thận, có 
các trụ niệu trong lòng ống thận, rải rác có các tế bào viêm. 
Đồng thời trên tiêu bản cấu trúc nhuộm Masson, thấy rõ sự 
tăng sinh tổ chức xơ sợi ở khe thận, dày màng nền tiểu cầu 
thận. Trên tiêu bản siêu cấu trúc, ở nhóm ST có hình ảnh 
tổn thương mức ty thể (mào ty thể đứt gãy, vón đặc), tế bào 
ống thận xa bị trương phồng, bờ bàn chải phân mảnh, màng 
nhân không rõ hai lớp, chất nhân phân bố không đều, hốc 
hóa, đông vón, các bào quan sắp xếp lộn xộn, tổn thương 
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nghiêm trọng, nếp gấp cực đáy không còn thấy rõ, ty thể 
trương phồng, màng trong, mào ty thể rách gãy, phân mảnh. 
Như vậy, từ những phân tích trên cho thấy, rõ ràng dịch 
chiết Hạ khô thảo nam có tác dụng điều trị suy thận mạn 
trên mô hình gây suy thận mạn bằng adenine.

Kết luận

Cắn EtOH cây Hạ khô thảo nam có tác dụng điều trị suy 
thận mạn trên mô hình suy thận mạn chuột bằng adenine, 
thể hiện ở các kết quả sau: 

- Nồng độ ure, creatinine ở nhóm HKT tương đương 
nhóm chứng và thấp hơn rõ rệt so với nhóm ST.

- Số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin ở nhóm 
HKT tương đương nhóm chứng và cao hơn rõ rệt so với 
nhóm ST.

- Hình ảnh cấu trúc ở nhóm ST có tổn thương tế bào ống 
thận, tăng sinh tổ chức xơ.

- Hình ảnh siêu cấu trúc ở nhóm ST có tổn thương ty thể 
và tổn thương tế bào ống lượn xa.
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Đặt vấn đề

Hợp chất 20-hydroxyecdysone (20E) thuộc nhóm 
ecdysteroid (ECs) ở thực vật. ECs là các hormone steroid 
đầu tiên được tìm thấy trong giới động vật, đây là loại 
hormone đóng vai trò quan trọng tham gia vào quá trình lột 
xác và biến thái ở côn trùng [1]. Ở thực vật, ECs được phát 
hiện từ năm 1960 cũng có cấu trúc tương tự như ECs ở động 
vật. ECs được xác định trong khoảng 6% các loài thực vật 
và được gọi là phytoecdysteroids (PEs) để phân biệt chúng 
với ECs có nguồn gốc từ động vật. Cho đến nay, các nhà 
khoa học đã xác định được 503 hợp chất tự nhiên có chứa 
ECs [2]. Trong nhóm các hợp chất ECs, hợp chất 20E được 
nghiên cứu và ứng dụng phổ biến nhất [3, 4].

Các nghiên cứu ứng dụng đã chỉ ra rằng, PEs có nhiều 
tính chất dược lý quan trọng được sử dụng làm thực phẩm 
chức năng và dược phẩm cho con người, như tăng cường 
khả năng thích ứng, tác dụng bảo vệ gan và hạ đường huyết, 
tăng cường các quá trình đồng hóa trong cơ thể, không gây 
phản ứng phụ và không độc đối với động vật có vú và con 
người. Trên thị trường thế giới đã có hàng trăm loại chế 
phẩm sinh học được bổ sung PEs sử dụng cho con người và 
động vật nuôi [5]. 

Việt Nam có hệ thực vật khá đa dạng và phong phú, đã 
ghi nhận có 13.766 loài thực vật. Trong đó, có tới 11.373 
loài thực vật bậc cao thuộc 305 họ (chiếm 4% tổng số loài 
và 57% tổng số họ thực vật trên thế giới) [6]. Mặc dù Việt 
Nam có sự đa dạng sinh học thực vật rất cao, nhưng những 
nghiên cứu về các loài thực vật có chứa PEs còn rất hạn chế. 
VQG Tam Đảo có 1.282 loài thực vật thuộc 660 chi và 179 
họ thực vật bậc cao có mạch, trong đó có 214 loài thực vật 
có giá trị làm dược liệu, nhiều loài đã và đang được sử dụng 
làm thuốc có giá trị cho nhân dân trong vùng [7].

Bài báo này trình bày kết quả phân tích hàm lượng 20E 
của các loài cây thuốc thu thập ở VQG Tam Đảo và vùng 
đệm, nhằm phát hiện những loài chứa 20E để định hướng 
làm nguyên liệu sử dụng trong y - dược, nông nghiệp và 
công nghệ sinh học, đồng thời xác định các loài có giá trị 
phục vụ công tác bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa 
dạng sinh học của VQG Tam Đảo. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Các loài thực vật có giá trị làm thuốc thu thập ở VQG 
Tam Đảo và vùng đệm, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đánh giá hàm lượng 20-hydroxyecdysone các loài cây thuốc 
ở Vườn quốc gia Tam Đảo và vùng đệm

Lê Xuân Đắc1*, Đặng Ngọc Huyền1, Vũ Thị Loan1, Trần Thị Thanh Hương1, 
Nguyễn Vũ Anh1, Nguyễn Đăng Hội1, V.V. Volodin2

1Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
2Trung tâm Khoa học Komi, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga

Ngày nhận bài 15/10/2018; ngày chuyển phản biện 18/10/2018; ngày nhận phản biện 22/11/2018; ngày chấp nhận đăng 26/11/2018

Tóm tắt:

20-hydroxyecdysone (20E) là hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, thuộc nhóm ecdysteroid và là dạng tồn tại phổ 
biến trong thực vật. Các loại ecdysteroid tách chiết từ thực vật có nhiều tính chất dược lý quan trọng, các sản phẩm 
chứa ecdysteroid đã được sử dụng phổ biến trong y dược và nông nghiệp. Tuy nhiên, những nghiên cứu và ứng dụng 
về ecdysteroid ở Việt Nam còn rất hạn chế. Nghiên cứu này thu thập và phân tích hàm lượng 20E của 167 loài cây 
thuốc ở Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo và vùng đệm. Kết quả đã xác định được 45 loài có chứa 20E trong tổng số 
167 loài, chiếm tỷ lệ 26,96%. Hàm lượng 20E của các loài từ 0,002 đến 0,588% khối lượng chất khô, cao nhất là loài 
Khổ sâm (Croton tonkinensis) có hàm lượng 0,588%. Trong các mẫu nghiên cứu, 20E tập trung chủ yếu ở lá và chồi. 
Trong số 45 loài, có 28 loài chưa được công bố về hoạt chất 20E trên thế giới, 7 loài thuộc các chi có các loài đã công 
bố và chỉ có 10 loài đã được công bố. Kết quả này đã ghi nhận sự đa dạng và giá trị dược liệu của các loài cây thuốc 
chứa 20E ở VQG Tam Đảo và vùng đệm, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thực vật.

Từ khóa: cây thuốc, ecdysteroid, Khổ sâm, vùng đệm, 20E.

Chỉ số phân loại: 3.4

*Tác giả liên hệ: Email: lxdac@yahoo.com
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Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp kế thừa: thu thập, tổng hợp và phân tích 
thông tin từ các công trình khoa học đã công bố trong nước 
và quốc tế, các dữ liệu khoa học liên quan đến đối tượng 
nghiên cứu.

Phương pháp điều tra, thu và xử lý mẫu ngoài thực địa: 
tiến hành theo Nguyễn Nghĩa Thìn (2008) [8], có sự tham 
gia của người dân địa phương và chuyên gia về thực vật của 
VQG Tam Đảo.

Điều tra, thu mẫu theo điểm: thu mẫu ở khu vực dân cư 
tại thị trấn Tam Đảo và một số xã vùng đệm VQG Tam Đảo, 
bao gồm các loài mọc tự nhiên và được trồng trong vườn 
các hộ gia đình hoặc vườn dược liệu. 

Điều tra, thu mẫu theo tuyến: 1) Tuyến thị trấn Tam Đảo 
- Hồ Sanh sang Thái Nguyên: chiều dài tuyến 3 km, sinh 
cảnh là rừng hỗn giao cây lá rộng và tre nứa chiếm ưu thế; 
2) Tuyến thị trấn Tam Đảo - Nhà sàn: chiều dài tuyến 6 km, 
sinh cảnh là rừng hỗn giao cây lá rộng và rừng hỗn giao tre 
nứa chiếm ưu thế; 3) Tuyến hồ Vĩnh Thành - suối Vĩnh Ninh: 
chiều dài tuyến 4 km, 2 km đầu tiên sinh cảnh là nương rẫy 
và rừng tái sinh, 2 km tiếp theo sinh cảnh là rừng hỗn giao 
cây lá rộng.

Xử lý mẫu tiêu bản và xác định tên khoa học: mẫu tiêu 
bản của mỗi loài được đánh số, xử lý làm tiêu bản và bảo 
quản mẫu trong túi polyetylen chứa silicagel phục vụ việc 
giám định tên khoa học. Xác định tên khoa học các loài thực 
vật được tiến hành bằng phương pháp so sánh hình thái theo 
các tác giả: Đỗ Huy Bích (2006), Võ Văn Chi (2012), Phạm 
Hoàng Hộ (1999, 2000), Đỗ Tất Lợi (2009) [9-12], đồng thời 
so sánh và hiệu chỉnh theo Danh lục thực vật VQG Tam Đảo 
(2016) [13].

Xử lý mẫu phân tích: mẫu phân tích được tách riêng 
từng phần (thân, chồi, lá, rễ củ, quả...), tùy thuộc vào bộ 
phận thường được sử dụng làm thuốc hoặc điều kiện thực tế 
khi thu mẫu. Mẫu được sấy ở 60°C đến khối lượng không 
đổi, nghiền mẫu thành bột mịn bằng máy nghiền mẫu thực 
vật chuyên dụng và bảo quản mẫu trong bình hút ẩm chứa 
silicagel cho đến khi sử dụng.

Xác định hàm lượng 20E trong mẫu thực vật [14]: sử 
dụng 20E (do Viện Sinh học, Trung tâm Khoa học Komi, 
Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga cung cấp) làm chất 
chuẩn để xác định hàm lượng 20E trong các mẫu phân tích. 
Cân 100 mg bột mẫu thực vật, trộn đều mẫu trong 3 ml 
dung dịch methanol 60%, giữ hỗn hợp mẫu ở nhiệt độ 250C 
trong 16 giờ. Ly tâm hồn hợp mẫu 12.000 vòng/phút trong 
25 phút, lấy 1 ml dịch nổi pha loãng với 2 ml nước cất, sau 
đó cho dung dịch đã pha loãng qua cột Diapak C16 (do Công 
ty BioChemMak, Liên bang Nga sản xuất). ECs trong mẫu 
được rửa rải từ cột bằng dung dịch methanol 60%.
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Abstract:

20-hydroxyecdysone (20E) is a biologically active 
compound, belonging to the ecdysteroid group, which is 
commonly found in plants. The ecdysteroids extracted 
from plants have many important pharmacological 
properties; products containing ecdysteroids have been 
widely used in pharmaceutical medicine and agriculture. 
However, researches and applications of ecdysteroids in 
Vietnam are very limited. In this study, the 20E contents 
of 167 medicinal plant species have been collected and 
analysed in Tam Dao National Park and the buffer zone. 
The results have revealed 45 species containing 20E out 
of 167 species, accounting for 26.96%. The contents 
of 20E in the species ranged from 0.002 to 0.588% of 
dry matter; the highest content was found in Croton 
tonkinensis, that is 0.588%. 20E concentrated in leaves 
and buds of most species. Among of the 45 species, 28 
species have not been published on 20E worldwide, 
7 species belong to the genera which contained the 
published species, and only 10 species were published. 
These results exhibit the diversity and value of medicinal 
plants containing 20E in Tam Dao National Park and 
the buffer zone, contributing to the conservation and 
sustainable development of plant resources.

Keywords: buffer zone, Croton tonkinensis, ecdysteroid, 
medicinal plants, 20E.  

Classification number: 3.4
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Xác định hàm lượng 20E có trong mẫu bằng phương 
pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao trên hệ thống HPLC Agilent 
1200 (Mỹ), cột Zorbax Eclipse XDB-C18 (5 µm, 4,6x150 
mm), thành phần pha động: nước/axetonitrin là 80/20, tốc 
độ dòng là 1 ml/phút, bước sóng l=242 nm, nhiệt độ cột 
30°C.

Tính hàm lượng 20E trong mẫu phân tích theo công 
thức: C% = [(9xC)/m]x100

Trong đó: C% là hàm lượng 20E trong mẫu phân tích (% 
khối lượng chất khô); C là hàm lượng 20E tính theo diện 
tích pic trên sắc ký đồ; m là khối lượng mẫu phân tích (g); 9 
là hệ số pha loãng dịch chiết mẫu.

Mỗi mẫu phân tích lặp lại 3 lần. Số liệu được phân tích 
và xử lý bằng chương trình Microsoft Excel 2010.

Kết quả

Hàm lượng 20E trong các loài cây thuốc ở VQG Tam 
Đảo và vùng đệm

Qua điều tra, khảo sát khu vực VQG Tam Đảo và vùng 
đệm, chúng tôi đã thu được 167 loài thực vật thường được 
người dân địa phương sử dụng làm thuốc. Kết quả phân tích 
167 mẫu đã xác định được 45 mẫu có chứa hoạt chất 20E 
(bảng 1).

Bảng 1. Hàm lượng 20E trong các loài cây thuốc ở VQG Tam 
Đảo và vùng đệm.

TT  Tên loài
Hàm 
lượng 
20E (%)

Bộ phận 
phân tích 
chứa 20E

Thế giới 
đã xác 
định 20E*

1 Khổ sâm (Croton tonkinensis) 0,588 Lá, chối 0

2 Mần tưới (Eupatorium fortunei) 0,245 Lá, chồi 0

3 Bái hoa vàng (Sida rhombifolia) 0,223 Lá, chồi L

4 Thanh thất (Ailanthus triphysa) 0,223 Lá, chồi 0

5 Hoàng lực (Zanthoxylum nitidum) 0,209 Lá non 0

6 Xương cá (Vitex tripinnata) 0,183 Lá C

7 Cam thảo nam (Seoparia dulics) 0,139 Toàn thân 0

8 Gáo (Anthocephalus indicus) 0,079 Lá 0

9 Cỏ xước (Achyranthes aspera) 0,074 Toàn thân L 

10 Đòn gánh (Gouania leptostachya) 0,054 Lá, chồi 0

11 Sói rừng (Sarcandra glabra) 0,050 Lá 0

12 Dây đau xương (Tinospora sinensis) 0,043 Lá, chồi L

13 Đẻn 5 lá (Vitex negundo) 0,039 Lá L

14 Tiết dê (Cissampelos pareira) 0,038 Toàn thân L

15 Khôi nhung (Ardisia silvestris) 0,038 Lá 0

16 Đơn đỏ ngọn (Cyathula prostrata) 0,036 Lá L

17 Bìm bìm nhỏ (Ipomoea maxima) 0,031 Lá, chồi C

18 Cuống vàng (Gonocaryum 
lobbianum) 0,028 Lá 0

19 Rau trai (Commelina communis) 0,024 Toàn thân C

20 Sâm nam (Millettia speciosa) 0,022 Rễ củ 0

21 Bồ công anh (Lactuca indica) 0,021 Toàn thân C

22 Dương kỳ thảo (Achillea millefolium) 0,020 Lá L

23 Bọt ếch (Callicarpa candicans) 0,016 Lá, chồi C

24 Rau sắng (Melientha suavis) 0,013 Lá 0

25 Xạ đen (Celastrus hindsii) 0,011 Lá, chồi 0

26 Thu hải đường lá lệch (Begonia sp) 0,010 Lá 0

27 Trà hoa vàng gilbert (Camellia 
gilbertii) 0,009 Lá 0

28 Đỏ ngọn (Cratoxylon prunifolium) 0,008 Lá 0

29 Diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria) 0,008 Toàn thân 0

30 Kiến cò (Rhinacanthus nasutus) 0,006 Lá, chồi 0

31 Thừng mực trâu (Holarrhena 
antidysenteria) 0,006 Lá 0

32 Trai lá dài (Commelina diffusa) 0,006 Toàn thân C

33 Ké hoa đào (Urena lobata) 0,006 Lá, chồi 0

34 Lấu (Psychotria reevesii) 0,006 Lá 0

35 Thanh táo (Justicia gendarussa) 0,005 Lá L

36 Bồng bồng (Curculigo orchioides) 0,005 Rễ củ 0

37 Hy thiêm (Siegesbeckia orientalis) 0,005 Lá, chồi 0

38 Bạch chỉ nam (Millettia pulchra) 0,005 Lá, chồi 0

39 Cà gai lông (Solanum torvum) 0,005 Quả L

40 Trà hoa vàng tam đảo (Camellia 
tamdaoensis) 0,005 Lá 0

41 Dâu tằm (Morus alba) 0,004 Lá L

42 Chua chát (Docynia indica) 0,004 Lá 0

43 Hoàng lực không gai (Zanthoxylum 
avicennae) 0,004 Lá, chồi 0

44 Mò gói thuốc (Actinodaphne 
cochinchinensis) 0,003 Lá 0

45 Dẻ quạt (Iris domestica) 0,002 Rễ củ C

Trung bình 0,057

Ghi chú: *: lá, chồi là một mẫu; 0: chưa phân tích 20E; C: có các loài 
cùng chi đã phân tích 20E; L: loài đã phân tích 20E.
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Kết quả phân tích ở bảng 1 cho thấy, các mẫu thực vật thu 
được ở VQG Tam Đảo và vùng đệm có hàm lượng 20E dao 
động 0,002-0,588% khối lượng khô, tính trung bình mỗi mẫu 
chứa 20E là 0,057% khối lượng chất khô. Trong đó, loài Khổ 
sâm có hàm lượng 20E cao nhất là 0,588%, loài Dẻ quạt có 
hàm lượng 20E thấp nhất là 0,002% khối lượng khô. Đáng 
chú ý nhất có 7 loài chứa hàm lượng 20E cao từ 0,139 đến 
0,588%, bao gồm Khổ sâm, Mần tưới, Bái hoa vàng, Thanh 
thất, Hoàng lực, Xương cá và Cam thảo nam.

Kết quả thu được ở bảng 1 cũng cho thấy, hầu hết các 
loài phân tích đều có 20E tập trung ở phần lá và chồi (35 
loài). Có 7 loài chứa 20E trong toàn thân cây (Cam thảo 
nam, Cỏ xước, Tiết dê, Rau trai, Bồ công anh, Diệp hạ châu, 
Trai lá dài). Chỉ có 2 loài có chứa 20E trong rễ củ (Bồng 
bồng, Dẻ quạt) và một loài có 20E ở quả (Cà gai lông). 

So sánh các loài thực vật đã công bố có chứa PEs trên thế 
giới [2] với kết quả của nghiên cứu này cho thấy, trong số 
45 loài thực vật chứa 20E thu ở khu vực VQG Tam Đảo và 
vùng đệm có đến 28 loài chưa được công bố trên thế giới, 7 
loài thuộc cùng các chi có các loài đã công bố và chỉ có 10 
loài đã công bố (bảng 1). Kết quả này cho thấy sự đa đạng 
các loài thực vật chứa PEs cũng như triển vọng nghiên cứu, 
phát hiện các loài mới có hàm lượng cao PEs ở VQG Tam 
Đảo nói riêng, Việt Nam nói chung.

Đa dạng các taxon thực vật chứa 20E ở VQG Tam Đảo 
và vùng đệm

Theo kết quả tổng hợp các taxon (bậc phân loại) thực vật 
thu thập tại VQG Tam Đảo và vùng đệm, đã thu được 167 
loài thuộc 70 họ và 146 chi (bảng 2). 

Bảng 2. Đa dạng các taxon thực vật chứa 20E ở VQG Tam Đảo 
và vùng đệm.

TT
Thành 
phần các 
taxon

Tổng số các 
taxon

Số lượng 
các taxon 
chứa 20E

Tỷ lệ các 
taxon chứa 
20E (%)

1 Họ 70 31 44,29

2 Chi 146 37 25,34

3 Loài 167 45 26,95

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, các loài thực vật có chứa 20E 
thuộc các bậc phân loại khá đa dạng và phong phú. Cụ thể, 
ở bậc phân loại họ có 31/70 họ, chiếm tỷ lệ 44,29% các họ 
có các loài chứa 20E; bậc phân loại chi có 37/146 chi, chiếm 
tỷ lệ 25,34%; bậc phân loại loài có 45/167 loài, chiếm tỷ lệ 
26,95%.

Theo Lafont và cs (2017) [2], các nhà khoa học đã 
xác định được 1.339 loài thực vật thuộc 132 họ có chứa 
PEs, các họ có nhiều loài chứa PEs như Cẩm chướng 
(Caryophyllaceae), Rau muối (Chenopodiaceae), Rau dền 
(Amaranthaceae), Cúc (Asteraceae)... Theo các kết quả đã 

công bố, trên thế giới có khoảng 6% các loài thực vật chứa 
PEs thuộc các ngành hạt kín, hạt trần và dương xỉ. Đặc biệt, 
PEs thường tồn tại trong nhiều loài thực vật được sử dụng 
trong các bài thuốc dân tộc, vì vậy nghiên cứu này tập trung 
thu mẫu và phân tích 20E của các loài cây thuốc. Do đó, kết 
quả thu được của nghiên cứu này có tỷ lệ các loài chứa 20E 
cao gấp 4,5 lần (26,95%) so với công bố trên thế giới (6%) 
[2, 3, 15]. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này mới chỉ 
phát hiện được 45 loài thực vật chứa 20E đều thuộc ngành 
hạt kín.

Bàn luận

Theo công bố gần đây, các nhà khoa học đã xác định 
được 503 hợp chất tự nhiên có chứa ECs, nhiều giả thuyết 
cho rằng ECs có thể tham gia hơn 1.000 cơ chế hoạt động 
sinh lý của cơ thể sinh vật trong tự nhiên [2]. Sự đa dạng 
của PEs do khác nhau về số lượng các nguyên tử carbon của 
bộ khung steroid (từ 24C đến 29C), chúng còn khác nhau về 
số lượng và vị trí của các nhóm hydroxyl và keto gắn trên 
bộ khung steroid. Dạng tồn tại phổ biến nhất của ECs trong 
thực vật là 20E và propodine B [16].

Theo các nghiên cứu đã công bố, hàm lượng PEs trung 
bình chiếm khoảng 0,1% khối lượng chất khô. Từ trước đến 
nay, mới chỉ phát hiện loài có hàm lượng PEs cao nhất là 
Dây song bào (Diploclisia glaucescens) với hàm lượng PEs 
trong vỏ cây là 3,2% khối lượng khô [3, 17]. 

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, các loài thực vật 
ở VQG Tam Đảo và vùng đệm đã được phân tích có hàm 
lượng trung bình 20E (0,057%) thấp hơn so với các công 
bố trước đây trên thế giới (0,1%). Sự khác nhau có thể do 
nghiên cứu này mới chỉ xác định hàm lượng một loại hoạt 
chất phổ biến nhất là 20E. Đặc biệt, kết quả của nghiên cứu 
này đã xác định được 28 loài thực vật chứa 20E lần đầu 
tiên được phát hiện ở Việt Nam chưa được công bố trên thế 
giới, có 7 loài thuộc các chi đã được công bố và 10 loài đã 
công bố trên thế gới [2]. Volodin và cs (2016) [18] đã phân 
tích hàm lượng PEs của 51 loài thực vật thu thập ở VQG 
Cúc Phương. Kết quả phát hiện các loài chứa PEs có hàm 
lượng dao động từ 0,2% (loài Cyathula prostrata) đến gần 
2% khối lượng khô (loài Vitex quinata).

Theo các nghiên cứu, PEs thường được phát hiện trong 
các loại mô mới xuất hiện (lá non, chồi) và các cơ quan sinh 
sản (hoa, hạt phấn, hạt) của thực vật, nhưng ít tồn tại hơn 
trong thân và rễ. Điều này có nghĩa là hàm lượng PEs cao 
được tìm thấy ở những bộ phận quan trọng trong quá trình 
sinh trưởng và phát triển, hoặc các cơ quan và mô cần thiết 
để duy trì cho các thế hệ tiếp theo của thực vật [3, 19].

Nghiên cứu này mới chỉ tập trung nghiên cứu và sàng 
lọc các loài cây thuốc có chứa 20E ở khu vực VQG Tam 
Đảo và vùng đệm, nhưng đã ghi nhận sự đa dạng và phong 
phú ở các bậc phân loại, có đến 45 loài thuộc 37 chi và 31 
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họ. Kết quả phân tích cũng cho thấy, tỷ lệ các loài chứa 20E 
ở khu vực VQG Tam Đảo và vùng đệm khá cao, đến 26,95% 
trong tổng số 167 loài. Kết quả nghiên cứu của Volodin và 
cs (2016) [18], đã xác định được 6 loài có chứa PEs, chiếm 
tỷ lệ 11,7% trong tổng số 51 loài thu được ở VQG Cúc 
Phương. 

Tính từ khi phát hiện PEs lần đầu tiên ở thực vật đến năm 
2000, các nhà khoa học mới chỉ ghi nhận được 176 loài thực 
vật có chứa PEs thuộc 28 họ [16]. Nhưng đến năm 2017 đã 
xác định được 1.339 loài thực vật có chứa PEs thuộc 132 họ 
khác nhau [2]. Như vậy, trong vòng 17 năm các nhà khoa 
học đã phát hiện số họ có chứa PEs tăng gấp 4,7 lần và số 
loài tăng gấp 7,6 lần so với công bố từ năm 2000. Điều này 
cho thấy tầm quan trọng, sự quan tâm đặc biệt đối với các 
hợp chất chứa PEs cũng như tốc độ nghiên cứu phát hiện 
các loài thực vật chứa PEs của các nhà khoa học trên thế 
giới tăng lên rất nhanh.

Việt Nam có hệ thực vật rất đa dạng và phong phú, giá 
trị của các hoạt chất sinh học từ thực vật của Việt Nam đang 
còn nhiều điều bí ẩn và đầy tiềm năng nghiên cứu ứng dụng, 
trong đó có các hoạt chất thuộc nhóm PEs. Vì vậy, cần thiết 
có những nghiên cứu mang tính hệ thống và chuyên sâu về 
các loài thực vật chứa PEs, cũng như nghiên cứu quy trình 
công nghệ tách chiết, thử nghiệm và ứng dụng tạo ra các 
sản phẩm sử dụng trong nông nghiệp, công nghệ sinh học, 
mỹ phẩm, y dược, phục vụ sức khỏe cộng đồng và góp phần 
khai thác, bảo tồn, phát triển bền vững tài nguyên đa dạng 
sinh học.

Kết luận

Kết quả phân tích 167 loài cây thuốc ở VQG Tam Đảo và 
vùng đệm đã xác định được 45 loài có chứa hàm lượng 20E. 
Hàm lượng 20E của các loài dao động từ 0,002 đến 0,588% 
khối lượng chất khô, cao nhất là loài Khổ sâm có hàm lượng 
là 0,588%. Phần lớn các loài có chứa 20E tập trung ở lá và 
chồi. So với danh lục các loài thực vật chứa ECs trên thế 
giới, nghiên cứu này đã xác định có 28 loài chưa được công 
bố trên thế giới, 7 loài thuộc các chi có các loài đã công bố 
và chỉ có 10 loài đã được công bố. 

Các bậc phân loại thực vật có chứa 20E ở VQG Tam Đảo 
và vùng đệm khá đa dạng và phong phú (ở bậc phân loại họ 
có 31 họ, chiếm 44,29% số họ có các loài chứa 20E trong 
tổng số 70 họ; bậc phân loại chi có 37 chi, chiếm 25,34% 
trong tổng số 146 chi; bậc phân loại loài có 45 loài, chiếm 
26,95% trong tổng số 167 loài). Tổng số 45 loài cây thuốc 
có chứa 20E ở VQG Tam Đảo và vùng đệm đều thuộc ngành 
hạt kín.
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Đặt vấn đề

Vùng trồng lúa bị nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) ước khoảng 700.000 ha [1]. Huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau là một trong những vùng điển hình tại 
ĐBSCL về đất bị mặn hoá, không trồng lúa được do nông 
dân nuôi tôm vài chục năm nay nên hàm lượng Na có điều 
kiện xâm nhập vào keo đất.

Do mô hình nuôi tôm thuần tạo ra hiện tượng phú dưỡng, 
tôm hay bị bệnh, năng suất tôm không cao, dẫn đến hiệu quả 
kinh tế thấp, qua khảo sát thực địa cho thấy nông dân cấy 
cây “năng bọp” trong ruộng nuôi tôm lại cho năng suất tôm 
ổn định. Do chi phí trồng cây năng bọp tốn kém (giống, 
công cấy, xử lý bằng hoá chất…) nên việc thay thế cây năng 
bọp bằng giống lúa chịu mặn (hạt thu được để ăn, gốc để lại 
trên ruộng phân huỷ dần diệt các ký sinh có hại cho tôm) 
giúp nuôi tôm cho năng suất ổn định. Vì thế, mô hình lúa - 
tôm đã dần hình thành ở vùng này. Thực tiễn cho thấy, việc 
tìm ra giống lúa chịu mặn đáp ứng cho vùng ven biển nuôi 
tôm là cấp thiết hiện nay.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu, địa điểm nghiên cứu

Hạt các giống/dòng lúa nhận từ Bộ môn Di truyền và 
Chọn giống cây trồng - Trường Đại học Cần Thơ bao gồm: 
D1-1, LSĐB D6, LSĐB D4, NQBĐB, OM6677, IR28, lúa 
Sỏi. 

Phương pháp nghiên cứu

+ Đánh giá khả năng chống chịu mặn giai đoạn mạ của 
các giống/dòng lúa với các nồng độ 15, 19, 22 dSm-1 [2].

Theo dõi thí nghiệm, chuẩn pH=5, nồng độ muối mỗi 
ngày, cho đến khi giống chuẩn nhiễm IR28 chết hoàn toàn 
(cấp 9) và đánh giá theo tiêu chuẩn (SES) [2].

+  Khảo sát hình thái rễ: quan sát mặt cắt rễ đoạn 10-20 
mm với thuốc nhuộm son phèn-lục iod [3].

+  Phương pháp điện di protein tổng số trên lá, bẹ lá 
và rễ: tiến hành theo phương pháp điện di protein SDS-

Tuyển chọn giống lúa 
(Oryza sativa L.) chịu mặn sodic 

cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
Trần Thị Phương Thảo*, Võ Công Thành, Quan Thị Ái Liên, 

Đái Phương Mai, Đặng Thị Ngọc Nhiên, Huỳnh Văn Toàn, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hoài Thanh, 
Phạm Vũ Khương Duy, Phan Thị Anh Thơ 

Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng, 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ

Ngày nhận bài 6/8/2018; ngày chuyển phản biện 10/8/2018; ngày nhận phản biện 10/9/2018; ngày chấp nhận đăng 14/9/2018

Tóm tắt: 

Xuất phát từ nhu cầu cung cấp giống lúa chịu mặn tốt, thích hợp cho mô hình tôm - lúa trên nền đất mặn kiềm 
(sodic) vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 4 giống/dòng lúa mới (D1-1, LSĐB D4, LSĐB D6, NQBĐB) cùng với IR28 
(chuẩn nhiễm), lúa Sỏi (chuẩn kháng) và đối chứng địa phương OM6677 đã được thử nghiệm tính chống chịu mặn 
trong điều kiện phòng thí nghiệm và thực tế ngoài đồng: (1) Trong điều kiện phòng thí nghiệm, các giống/dòng lúa 
được thử nghiệm trong dung dịch dinh dưỡng mặn vào giai đoạn mạ ở các nồng độ mặn 15, 19 và 22 dSm-1 (tương 
đương với 9-14‰); đồng thời kết hợp nghiên cứu giải phẫu hình thái rễ và điện di protein SDS-PAGE trên rễ và lá 
của các giống/dòng này đề tìm ra sự khác biệt giữa giống chịu mặn và giống nhiễm mặn; (2) Các giống/dòng lúa chịu 
mặn trong điều kiện phòng thí nghiệm được tiếp tục thử nghiệm thực tiễn trên đồng ruộng qua một vụ. Kết quả cho 
thấy, 4 giống/dòng trên đều có khả năng chịu mặn tốt ở giai đoạn mạ (15-19 dSm-1), kết quả được ghi nhận khi giống 
đối chứng nhiễm IR28 chết (cấp 9) sau 7-12 ngày thử nghiệm. Riêng hai dòng D1-1 và NQBĐB có khả năng chịu 
mặn giai đoạn mạ cao (19 dSm-1). Trên nền đất mặn sodic (độ dẫn điện ECe>4 mScm-1, tỷ lệ natri hấp thu SAR>13, 
tỷ lệ natri trao đổi ESP>15), hai dòng lúa vẫn cho năng suất trên 1 tấn/ha.

 Từ khóa: đất mặn, lúa chịu mặn, sodic.

Chỉ số phân loại: 4.1

*Tác giả liên hệ: Email: ttphuongthao@ctu.edu.vn
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PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel 
Electrophoreis).

+ Đánh giá năng suất và khả năng chống chịu mặn ngoài 
đồng tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

+ Phương pháp thí nghiệm: khảo nghiệm cơ bản [4].

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm được bố trí tại huyện 
Cái Nước, tỉnh Cà Mau theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu 

nhiên, 3 lần lặp lại, 6 nghiệm thức là các giống/dòng D1-1, 
OM6677, LSĐB D4, NQBĐB, LSĐB D6 và IR28.

 Diện tích lô thí nghiệm 20 m2 (4x5 m), tổng diện tích thí 
nghiệm là 360 m2, khoảng cách là 20x20 cm.

+ Phương pháp theo dõi độ mặn: đánh giá diễn biến mặn 
nước bề mặt hàng tuần; độ mặn trong đất tại 3 thời điểm (sạ, 
tượng khối sơ khởi và thu hoạch): đất được lấy ở  độ sâu từ 
0-20 cm.

+ Phương pháp xử lý số liệu: tất cả số liệu được phân 
tích thống kê ANOVA và so sánh theo phương pháp thử 
Duncan ở mức độ 5% bằng phần mềm thống kê SPSS, vẽ 
đồ thị bằng phần mềm Microsoft Excel.

Kết quả và thảo luận

Kết quả đánh giá khả năng chịu mặn của các giống/
dòng lúa giai đoạn mạ

Ở độ mặn 15 dSm-1, sau 12 ngày thử mặn giống chuẩn 
nhiễm IR28 chết hoàn toàn (cấp 9), hầu hết các giống/dòng 
được đánh giá cấp 5 - cấp chống chịu trung bình, riêng D1-1 
được đánh giá cấp 3 (cấp chống chịu), giống OM6677 đang 
trồng ở Cà Mau là cấp 7 (nhiễm). 

Ở nồng độ 19 dSm-1, NQBĐB, lúa Sỏi, D1-1, LSĐB D4 
và LSĐB D6 có khả năng chống chịu trung bình (cấp 5), 
trong khi OM6677 tương đương với giống chuẩn nhiễm 
IR28 (cấp 9) sau  8 ngày. 

Ở nồng độ 22 dSm-1, sau 7 ngày các giống/dòng IR28, 
OM6677, LSĐB D4, LSĐB D6 đều có hiện tượng nhiễm 
mặn (cấp 9), riêng NQBĐB, lúa Sỏi và D1-1 vẫn còn sống 
nhưng đã ngừng tăng trưởng hoàn toàn, lá khô và một số 
chồi bị chết (cấp 7).

Hình  1. Kết quả đánh giá khả năng chịu mặn của các giống/
dòng lúa ở 19 dSm-1.
Ghi chú: 1: LSĐB D4, 2: LSĐB D6, 3: NQBĐB, 4: OM6677, 5: D1-1, 
6: lúa Sỏi, 7: IR28.

Selecting rice (Oryza sativa L.) 
varieties with salinity tolerance 

to sodic soil conditions in the 
Mekong River Delta

Thi Phuong Thao Tran*, Cong Thanh Vo, 
Thi Ai Lien Quan, Phuong Mai Dai, 

Thi Ngoc Nhien Dang, Van Toan Huynh, 
Ngoc Son Tran, Hoai Thanh Nguyen, 

Vu Khuong Duy Pham, Thi Anh Tho Phan 
Department of Genetics and Plant Breeding, 

College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University

Received 6 August 2018; accepted 14 September 2018

Abstract: 

Based on the urgent need of rice varieties which can 
adapt well to sodic soil in the Mekong River Delta, this 
study was carried out on four selected varieties/lines of 
rice D1-1, LSĐB D4, LSĐB D6, NQBĐB and controls 
(OM6677, IR28, Lua Soi) through the following steps: 
(1) screening varieties/lines in the salty nutrient solution 
(IRRI, 1997) at concentrations of 15, 19, and 22 dSm-1, 
and analysing root anatomy and protein electrophoresis 
of leaves, leaf sheath, and root to serve the breeding 
strategy; (2) testing in a paddy field in which raising 
shrimp for long time. The results showed that four 
varieties highly tolerated salinity at the seedling stage 
(15-19 dSm-1), while the control varieties was sensitive 
after 7-12 days testing (scale 9). Particularly, D1-1 and 
NQBĐB lines had the salinity tolerance at 19 dSm-1.  
On sodic soils (ECe>4 mScm-1, SAR>13, ESP>15), both 
of the two rice lines could give yields over 1 tonne per 
hectare.

Keywords:  saline soil, salinity tolerant, sodic.

Classification number: 4.1

  1       2        3        4       5        6        7       19 dSm-1
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Kết quả thí nghiệm cho thấy 4 giống/dòng lúa thí nghiệm 
D1-1, NQBĐB, LSĐB D4, LSĐB D6 đều có khả chống 
chịu mặn giai đoạn mạ ở nồng độ 15 đến 19 dSm-1.

Mối liên quan giữa hình thái giải phẫu rễ cây lúa và 
khả năng chống chịu mặn

Sự thay đổi số lượng mạch gỗ:

Để thích nghi với tình trạng thiếu nước trong điều kiện 
mặn, cây lúa phải giảm quá trình dẫn nước và thoát hơi 
nước. Việc giảm số lượng mạch gỗ là điều rất cần thiết, góp 
phần giúp cây ngăn chặn quá trình dẫn nước và mất nước.

Kết quả khảo sát số mạch gỗ ở rễ lúa sau 7 ngày trong 
dung dịch mặn được trình bày trong bảng 1 cho thấy, ở nồng 
độ 0 dSm-1 giống IR28 có số mạch gỗ thấp nhất (7,5), giống 
có mạch gỗ cao nhất là LSĐB D6 (16,0), khác biệt có ý 
nghĩa thống kê 5%.

Bảng 1. Số lượng mạch gỗ trong rễ cây lúa của các giống/dòng 
lúa ở các nồng độ mặn khác nhau.

STT Giống/dòng
Nồng độ (dSm-1)

0 15 19 22

1 D1-1 12,0b 10,5a 9,5a 8,5a

2 NQBĐB 13,5b 10,0a 7,5abc 7,0ab

3 LSĐB D6 16,0a 9,5a 7,0bc 6,0b

4 LSĐB D4 12,0b 9,5a 8,5abc 6,0b

5 OM6677 9,5c 8,0b 6,5c 6,0b

6 IR28 7,5d 7,0b 6,5c 5,5b

7 Lúa Sỏi 13,5b 10,5a 9,0ab 8,5a

F * * * *

CV (%) 5,92 5,76 10,3 13,1

Ghi chú: *Khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Những số trong 
cùng một cột có mẫu tự theo sau giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa 
thống kê.

Ở nồng độ 15 dSm-1, số mạch gỗ ở rễ giống lúa IR28, 
OM6677 (7-8,0) thấp hơn so với các giống/dòng thí nghiệm 
(9,5-10,5), khác biệt có ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử 
Duncan. 

Ở nồng độ 19 dSm-1, giống IR28 và OM6677 có số mạch 
gỗ thấp nhất là 6,5; cao nhất là hai giống Sỏi và D1-1.

Ở nồng độ 22 dSm-1 số lượng mạch gỗ ở tất cả các giống 
đều giảm, khác nhau ở mức ý nghĩa 5%. Trong đó, giống 
IR28 có khả năng chống chịu kém nhất nên số lượng mạch 
gỗ thấp nhất (5,5), cao nhất là dòng D1-1 (8,5) tương đương 
với giống lúa Sỏi (hình 2). Các giống còn lại tương đương 
nhau và không khác biệt ý nghĩa thống kê.
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Hình 2. Số mạch gỗ của giống IR28 (trái) và  D1-1 (phải) qua các nồng độ. 

Chú thích: mũi tên màu xanh là nội bì, màu vàng là sự tẩm lignin và suberin, màu hồng là chu luân, màu 

đen là mạch gỗ. 

Hình 2. Số mạch gỗ của giống IR28 (trái) và  D1-1 (phải) qua 
các nồng độ.
Chú thích: mũi tên màu xanh là nội bì, màu vàng là sự tẩm lignin và 
suberin, màu hồng là chu luân, màu đen là mạch gỗ.

Như vậy, trong cùng một giống, nồng độ mặn càng cao 
thì số lượng mạch gỗ càng giảm. Bên cạnh đó, các giống 
có khả năng chống chịu mặn tốt hơn được ghi nhận là có 
số lượng mạch gỗ cao hơn giống nhiễm trong cùng nồng 
độ mặn.

Sự tẩm lignin và suberin ở nội bì:

Quá trình khảo sát đã ghi nhận được sự khác nhau về cấu 
tạo của mô dẫn truyền, sự tẩm lignin và suberin sớm hơn đối 
với giống chuẩn nhiễm (IR28).

A) Rễ D1-1 ở 19 dSm-1, đoạn 10-20 mm.   B) Rễ D1-1 ở dSm-1, đoạn 10-20 mm.

Hình 3. Sự khác nhau về cấu tạo tế bào rễ trong môi trường mặn 
và không mặn của cùng 1 dòng D1-1.
Chú thích: mũi tên màu xanh là nội bì, màu vàng là sự tẩm lignin và 
suberin ở đai casparian, màu đen là mạch gỗ.

Rễ dòng D1-1 (chống chịu trung bình ở 19 dSm-1) có 
sự bắt màu với thuốc nhuộm, còn ở môi trường không mặn 
(0 dSm-1) thì không có (hình 3A, B). Theo Krishnamurthy, 
et al. (2009) [5], sự tẩm lignin và suberin trong nội bì và 
ngoại bì của rễ thực vật có mạch luôn xuất hiện sớm để ngăn 
chặn việc xâm nhập của muối vào rễ nhằm tạo cơ chế kháng 
mặn cho cây. Khảo sát trên đoạn 10-20 mm ở các nồng độ 
15 dSm-1, 19 dSm-1 và 22 dSm-1 cho thấy có sự tẩm lignin 
và suberin xuất hiện ở tất cả các giống/dòng, trong khi ở 0 
dSm-1 thì không bắt màu thuốc nhuộm. Riêng giống IR28 
cho thấy sự tẩm lignin và suberin xảy ra ở vị trí gần đỉnh 
rễ (10 mm) hơn so với các giống/dòng còn lại (15-20 mm). 
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Như vậy, trong cùng một giống, nồng độ mặn càng cao thì số lượng mạch gỗ 

càng giảm. Bên cạnh đó, các giống có khả năng chống chịu mặn tốt hơn được ghi 

nhận là có số lượng mạch gỗ cao hơn giống nhiễm trong cùng nồng độ mặn. 

Sự tẩm lignin và suberin ở nội bì: 

Quá trình khảo sát đã ghi nhận được sự khác nhau về cấu tạo của mô dẫn 

truyền, sự tẩm lignin và suberin sớm hơn đối với giống chuẩn nhiễm (IR28). 

     

A) Rễ D1-1 ở 19 dS/m, đoạn 10-20 mm.           B) Rễ D1-1 ở 0‰, đoạn 10-20 mm. 

Hình 3. Sự khác nhau về cấu tạo tế bào rễ trong môi trường mặn và không 
mặn của cùng 1 dòng D1-1. 

Chú thích: mũi tên màu xanh là nội bì, màu vàng là sự tẩm lignin và suberin ở đai casparian, màu đen là 

mạch gỗ. 

Rễ dòng D1-1 (chống chịu trung bình ở 19 dSm-1) có sự bắt màu với thuốc 

nhuộm, còn ở môi trường không mặn (0 dSm-1) thì không có (hình 3A, B). Theo 

Krishnamurthy, et al. (2009) [5], sự tẩm lignin và suberin trong nội bì và ngoại bì 

của rễ thực vật có mạch luôn xuất hiện sớm để ngăn chặn việc xâm nhập của muối 

vào rễ nhằm tạo cơ chế kháng mặn cho cây. Khảo sát trên đoạn 10-20 mm ở các 

nồng độ 15 dSm-1, 19 dSm-1 và 22 dSm-1 cho thấy có sự tẩm lignin và suberin xuất 

hiện ở tất cả các giống/dòng, trong khi ở 0 dSm-1 thì không bắt màu thuốc nhuộm. 

Riêng giống IR28 cho thấy sự tẩm lignin và suberin xảy ra ở vị trí gần đỉnh rễ (10 

mm) hơn so với các giống/dòng còn lại (15-20 mm).  

Sự hình thành lớp tế bào ngấm lignin và suberin ở ngoại bì của rễ lúa trong 

điều kiện mặn: 

Khảo sát trên đoạn 10-20 mm (hình 4) cho thấy, tại nồng độ 15 dSm-1 rễ 

giống NQBĐB và D1-1 có sự tẩm lignin và suberin ở ngoại bì, còn giống IR28 và 

OM6677 thì không xuất hiện thuốc nhuộm son phèn. Tương tự, trên giống LSĐB 

D6 và LSĐB D4 cũng xuất hiện thuốc nhuộm ở lớp tế bào này.  
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2 NQBĐB 13,5b 10,0a 7,5abc 7,0ab 
3 LSĐB D6 16,0a 9,5a 7,0bc 6,0b 
4 LSĐB D4 12,0b 9,5a 8,5abc 6,0b 
5 OM6677 9,5c 8,0b 6,5c 6,0b 
6 IR28 7,5d 7,0b 6,5c 5,5b 
7 Lúa Sỏi 13,5b 

 
10,5a 
 

9,0ab 
 

8,5a 

F * * * * 

CV (%) 5,92 5,76 10,3 13,1 

Ghi chú: *Khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Những số trong cùng một cột có mẫu tự theo sau giống 

nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê. 

Ở nồng độ 15 dSm-1, số mạch gỗ ở rễ giống lúa IR28, OM6677 (7-8,0) thấp 

hơn so với các giống/dòng thí nghiệm (9,5-10,5), khác biệt có ý nghĩa thống kê 

5% qua phép thử Duncan.  

Ở nồng độ 19 dSm-1, giống IR28 và OM6677 có số mạch gỗ thấp nhất là 6,5; 

cao nhất là hai giống Sỏi và D1-1. 

Ở nồng độ 22 dSm-1 số lượng mạch gỗ ở tất cả các giống đều giảm, khác 

nhau ở mức ý nghĩa 5%. Trong đó, giống IR28 có khả năng chống chịu kém nhất 

nên số lượng mạch gỗ thấp nhất (5,5), cao nhất là dòng D1-1 (8,5) tương đương 

với giống lúa Sỏi (hình 2). Các giống còn lại tương đương nhau và không khác 

biệt ý nghĩa thống kê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Số mạch gỗ của giống IR28 (trái) và  D1-1 (phải) qua các nồng độ. 

Chú thích: mũi tên màu xanh là nội bì, màu vàng là sự tẩm lignin và suberin, màu hồng là chu luân, màu 

đen là mạch gỗ. 
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Sự hình thành lớp tế bào ngấm lignin và suberin ở ngoại 
bì của rễ lúa trong điều kiện mặn:

Khảo sát trên đoạn 10-20 mm (hình 4) cho thấy, tại nồng 
độ 15 dSm-1 rễ giống NQBĐB và D1-1 có sự tẩm lignin và 
suberin ở ngoại bì, còn giống IR28 và OM6677 thì không 
xuất hiện thuốc nhuộm son phèn. Tương tự, trên giống 
LSĐB D6 và LSĐB D4 cũng xuất hiện thuốc nhuộm ở lớp 
tế bào này. 

Rễ LSĐB D4 ở 15 dSm-1	                 Rễ OM6677 ở 15 dSm-1

Rễ NQBĐB ở 15 dSm-1	                Rễ IR28 ở 15 dSm-1

Hình 4. Cấu tạo tế bào rễ của các giống/dòng thí nghiệm ở nồng 
độ 15 dSm-1.
Chú thích: mũi tên màu xanh là ngoại bì, màu đỏ là cương mô, màu đen 
là biểu bì ngoài.

Theo Nguyễn Bá (2007) [6], ngoại bì (exodermis) là lớp 
xuất hiện ở dưới biểu bì, vách tế bào của nó có thấm lignin 
và suberin. Sự hiện diện của ngoại bì ở các cây ngập mặn 
có liên quan đến khả năng loại ra những ion Cl- và lớp này 
như một màng chắn cho cây chống lại nồng độ muối cao [7]. 
Theo Nguyễn Anh Duy (2012) [8], khi sống trong điều kiện 
mặn rễ sẽ hình thành thêm một hệ thống vi lọc góp phần 
ngăn cản muối hấp thu vào cây, hệ thống vi lọc đó chính là 
lớp tế bào tẩm lignin và suberin ở ngoại bì vùng gần chóp rễ.

Theo X. Cai, et al. (2011) [9], các giống lúa chịu mặn 
ngoại bì hình thành sớm hơn giống nhiễm mặn, vùng này ở 
gần chóp rễ có chức năng ngăn cản muối. Sự hình thành lớp 
tế bào ngấm lignin và suberin ở ngoại bì của rễ liên quan 
đến khả năng chống chịu mặn của cây. Như vậy, khả năng 
chống chịu mặn của cây lúa có liên quan mật thiết đến quá 
trình hình thành lớp tế bào ngấm suberin ở ngoại bì để thực 
hiện chức năng là rào cản ngăn chặn sự hấp thu các ion độc 
khi cây stress muối. Giống có khả năng chống chịu mặn tốt 
thì rào cản này đạt hiệu quả hơn so với giống nhiễm mặn. 

Tóm lại, bước đầu khảo sát hình thái giải phẫu của rễ lúa 
có thể khằng định rằng có sự khác nhau giữa giống chống 
chịu mặn và giống nhiễm mặn thông qua sự tẩm lignin và 
suberin ở nội bì và ngoại bì tế bào rễ. Tại độ mặn 15 dSm-1 
thì 4 giống: LSĐB D6, LSĐB D4, NQBĐB và D1-1 có khả 
năng chống chịu mặn tốt.

Kết quả điện di protein lá và rễ

Quan sát phổ diện di ở rễ, bẹ lá và lá (hình 5) của giống 
NQBĐB cho thấy, ở rễ có sự xuất hiện band polypeptide 
(18,7 KDa). Khi cây sống trong điều kiện mặn thì band 
polypeptide thể hiện khá rõ, trong khi điều kiện 0 dSm-1 
thì band này bắt màu nhạt trên phổ diện di. Nồng độ càng 
cao, mức độ bắt màu của band polypeptide càng đậm. Kết 
quả này cho thấy mặn ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp 
polypeptide (18,7 KDa) ở rễ.

Giếng 1,2,3: 0 dSm-1; giếng 4,5,6: 15 dSm-1; giếng 7,8,9: 19 dSm-1; giếng 
10, 11, 12: 22 dSm-1; M: marker; L: lá; B: bẹ lá; R: rễ.
Hình 5. Phổ điện di protein ở bẹ lá, lá và rễ của giống NQBĐB.

Tiếp tục quan sát sự xuất hiện của band polypeptide này 
đối với giống chuẩn nhiễm IR28 (hình 6), band này bắt màu 
nhạt ở tất cả các nồng độ. Điều đó chứng tỏ rằng khi sống 
trong điều kiện mặn, protein này sẽ được tăng cường tổng 
hợp ở rễ của giống chống chịu và giảm tổng hợp ở giống 
chống chịu kém. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên 
cứu của B. Claes, et al. (1990) [10] và G.H. Salekdeh, et al. 
(2002) [11] đã phát hiện ra band protein chịu mặn trên rễ lúa 
ở vị trí 14,5 KDa.

Giếng 1,2,3: 0 dSm-1; giếng 4,5,6: 15 dSm-1; giếng 7,8,9: 19 dSm-1; giếng 
10,11,12: 22 dSm-1; M: Marker; L: lá; B: bẹ lá; R: rễ.
Hình 6. Phổ điện di protein trên lá, bẹ lá và rễ của giống IR28.
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         Rễ LSĐB D4 ở 15 dSm-1                                         Rễ OM6677 ở 15 dSm-1 

    

         Rễ NQBĐB ở 15 dSm-1                                Rễ IR28 ở 15 dSm-1 

         

Hình 4. Cấu tạo tế bào rễ của các giống/dòng thí nghiệm ở nồng độ 15 dS/m. 

Chú thích: mũi tên màu xanh là ngoại bì, màu đỏ là cương mô, màu đen là biểu bì ngoài. 

 

Theo Nguyễn Bá (2007) [6], ngoại bì (exodermis) là lớp xuất hiện ở dưới 

biểu bì, vách tế bào của nó có thấm lignin và suberin. Sự hiện diện của ngoại bì ở 

các cây ngập mặn có liên quan đến khả năng loại ra những ion Cl- và lớp này như 

một màng chắn cho cây chống lại nồng độ muối cao [7]. Theo Nguyễn Anh Duy 

(2012) [8], khi sống trong điều kiện mặn rễ sẽ hình thành thêm một hệ thống vi lọc 

góp phần ngăn cản muối hấp thu vào cây, hệ thống vi lọc đó chính là lớp tế bào 

tẩm lignin và suberin ở ngoại bì ở vùng gần chóp rễ. 

Theo X. Cai, et al. (2011) [9], các giống lúa chịu mặn ngoại bì hình thành 

sớm hơn giống nhiễm mặn, vùng này ở gần chóp rễ có chức năng ngăn cản muối. 

Sự hình thành lớp tế bào ngấm lignin và suberin ở ngoại bì của rễ liên quan đến 

khả năng chống chịu mặn của cây. Như vậy, khả năng chống chịu mặn của cây lúa 

có liên quan mật thiết đến quá trình hình thành lớp tế bào ngấm suberin ở ngoại bì 

để thực hiện chức năng là rào cản ngăn chặn sự hấp thu các ion độc khi cây stress 
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muối. Giống có khả năng chống chịu mặn tốt thì rào cản này đạt hiệu quả hơn so 

với giống nhiễm mặn.  

Tóm lại, bước đầu khảo sát hình thái giải phẫu của rễ lúa có thể khằng định 

rằng có sự khác nhau giữa giống chống chịu mặn và giống nhiễm mặn thông qua 

sự tẩm lignin và suberin ở nội bì và ngoại bì tế bào rễ. Tại độ mặn 15 dSm-1 thì 4 

giống: LSĐB D6, LSĐB D4, NQBĐB và D1-1 có khả năng chống chịu mặn tốt. 

Kết quả điện di protein lá và rễ 

Quan sát phổ diện di ở rễ, bẹ lá và lá (hình 5) của giống NQBĐB cho thấy, ở 

rễ có sự xuất hiện band polypeptide (18,7 KDa). Khi cây sống trong điều kiện mặn 

thì band polypeptide thể hiện khá rõ, trong khi điều kiện 0 dSm-1 thì band này bắt 

màu nhạt trên phổ diện di. Nồng độ càng cao, mức độ bắt màu của band 

polypeptide càng đậm. Kết quả trên cho thấy mặn ảnh hưởng đến quá trình tổng 

hợp polypeptide (18,7 KDa) ở rễ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Giếng 1,2,3: 0 dSm-1; giếng 4,5,6: 15 dSm-1;  giếng 7,8,9: 19 dSm-1; giếng 10, 11, 12: 22 dSm-1; M: marker; 

L: lá; B: bẹ lá; R: rễ 

Hình 5. Phổ điện di protein ở bẹ lá, lá và rễ của giống NQBĐB 

Tiếp tục quan sát sự xuất hiện của band polypeptide này đối với giống chuẩn 

nhiễm IR28 (hình 6), band này bắt màu nhạt ở tất cả các nồng độ. Điều đó chứng 

tỏ rằng khi sống trong điều kiện mặn, protein này sẽ được tăng cường tổng hợp ở 

rễ của giống chống chịu và giảm tổng hợp ở giống chống chịu kém. Kết quả này 

phù hợp với kết quả nghiên cứu của B. Claes, et al. (1990) [10] và G.H. Salekdeh, 

et al. (2002) [11] đã phát hiện ra band protein chịu mặn trên rễ lúa ở vị trí 14,5 

KDa. 

100KDa 

70KDa 

250KDa 

50KDa 

40KDa 

20KDa 

10KDa 

150KDa 

      R     B      L     R     B      L    R      B      L      R     B    L  M 

    18,7 KDa 
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Giếng 1,2,3: 0 dSm-1; Giếng 4,5,6: 15 dSm-1; Giếng 7,8,9: 19 dSm-1; Giếng 10,11,12: 22 dSm-1; M: Marker; 

L: lá; B: bẹ lá; R: rễ. 

Hình 6. Phổ điện di protein trên lá, bẹ lá và rễ của giống IR28. 

Qua các phổ điện di protein trên lá và bẹ lá cho thấy chưa phát hiện được sự 

khác biệt về các polypeptide giữa các giống/dòng chịu mặn hay không. Tuy nhiên, 

có biểu hiện rất rõ ở nồng độ polypeptide trên rễ qua kỹ thuật nhuộm màu bằng 

nitrate bạc. 

Khảo nghiệm cơ bản tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

Diễn biến mặn tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau: 

Đất tại huyện Cái Nước được trình bày ở bảng 2 cho thấy đất trên ruộng thí 

nghiệm được đánh giá là giàu đạm (>0,20%) [12], nghèo lân (0,04-0,074%) [13] 

và có hàm lượng kali khá ở đầu vụ (1,94%), giảm dần ở giai đoạn tượng khối sơ 

khởi (1,22%) và cuối vụ (0,66%) [12]. Kết quả phân tích đất cho thấy nghèo chất 

lân, nên trong canh tác lúa vùng này cần bón thêm lân ở đầu vụ. 

Bảng 2. Đặc tính hóa học đất tại Cái Nước - Cà Mau qua 3 giai đoạn phát 

triển cực trọng của lúa. 

Giai 
đoạn 

pHbh ECbh 

(mScm-1) 
CEC 
(meq/ 
100 g) 

ESP Nts 

(%) 
Pts 

(%) 
Kts 

(%) 
SAR Đặc 

tính 
đất 

Mạ 6,94 17,76 24,55 36,92 0,29 0,04 1,94 80,03 
Mặn  
sodic 

Giếng     1      2     3     4     5      6      7     8    9     10     11   12    M 

10KDa 

20KDa 

40KDa 

50KDa 

70KDa 

100KDa 

150KDa 
250KDa 

    18,7 KDa 

     R    B    L     R    B      L    R   B     L      R    B      L    M 7 
 

    

         Rễ LSĐB D4 ở 15 dSm-1                                         Rễ OM6677 ở 15 dSm-1 

    

         Rễ NQBĐB ở 15 dSm-1                                Rễ IR28 ở 15 dSm-1 

         

Hình 4. Cấu tạo tế bào rễ của các giống/dòng thí nghiệm ở nồng độ 15 dS/m. 

Chú thích: mũi tên màu xanh là ngoại bì, màu đỏ là cương mô, màu đen là biểu bì ngoài. 

 

Theo Nguyễn Bá (2007) [6], ngoại bì (exodermis) là lớp xuất hiện ở dưới 

biểu bì, vách tế bào của nó có thấm lignin và suberin. Sự hiện diện của ngoại bì ở 

các cây ngập mặn có liên quan đến khả năng loại ra những ion Cl- và lớp này như 

một màng chắn cho cây chống lại nồng độ muối cao [7]. Theo Nguyễn Anh Duy 

(2012) [8], khi sống trong điều kiện mặn rễ sẽ hình thành thêm một hệ thống vi lọc 

góp phần ngăn cản muối hấp thu vào cây, hệ thống vi lọc đó chính là lớp tế bào 

tẩm lignin và suberin ở ngoại bì ở vùng gần chóp rễ. 

Theo X. Cai, et al. (2011) [9], các giống lúa chịu mặn ngoại bì hình thành 

sớm hơn giống nhiễm mặn, vùng này ở gần chóp rễ có chức năng ngăn cản muối. 

Sự hình thành lớp tế bào ngấm lignin và suberin ở ngoại bì của rễ liên quan đến 

khả năng chống chịu mặn của cây. Như vậy, khả năng chống chịu mặn của cây lúa 

có liên quan mật thiết đến quá trình hình thành lớp tế bào ngấm suberin ở ngoại bì 

để thực hiện chức năng là rào cản ngăn chặn sự hấp thu các ion độc khi cây stress 
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Qua các phổ điện di protein trên lá và bẹ lá cho thấy chưa 
phát hiện được sự khác biệt về các polypeptide giữa các 
giống/dòng chịu mặn hay không. Tuy nhiên, có biểu hiện rất 
rõ ở nồng độ polypeptide trên rễ qua kỹ thuật nhuộm màu 
bằng nitrate bạc.

Khảo nghiệm cơ bản tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Diễn biến mặn tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau:

Đặc tính của đất tại huyện Cái Nước được trình bày ở 
bảng 2 cho thấy, đất trên ruộng thí nghiệm được đánh giá là 
giàu đạm (>0,20%) [12], nghèo lân (0,04-0,074%) [13] và 
có hàm lượng kali khá ở đầu vụ (1,94%), giảm dần ở giai 
đoạn tượng khối sơ khởi (1,22%) và cuối vụ (0,66%) [12]. 
Kết quả phân tích đất cho thấy nghèo chất lân, nên trong 
canh tác lúa vùng này cần bón thêm lân ở đầu vụ.

Bảng 2. Đặc tính hóa học đất tại Cái Nước - Cà Mau qua 3 giai 
đoạn phát triển cực trọng của lúa.

Ghi chú: bh: bão hòa, ts: tổng số.	

Kết quả trình bày ở bảng 2 cho thấy, mẫu đất được lấy tại 
ruộng thí nghiệm qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển 
của cây lúa thuộc nhóm đất mặn sodic [14] vì các giá trị quy 
định mặn sodic là: ECe>4 mScm-1; SAR>13 và ESP>15. 
Bên cạnh đó, pH đất trong khoảng 6,29-6,94, đây là mức 
pH tối hảo cho cây lúa phát triển [15]. Ở đầu vụ, mặn đất 
lên đến 11,4%0, độ mặn giảm dần do mưa đến khi thu hoạch 
(6%0 ). 

Độ mặn nước ruộng (hình 7) tăng dần từ đầu vụ đến 
cuối vụ: giai đoạn đầu (giai đoạn mạ) là 6-9 dSm-1, đến giai 
đoạn trổ (tuần 8-9) tăng lên 10 dSm-1 và đạt mức cao nhất 
vào cuối vụ (13 dSm-1). Sự gia tăng độ mặn nước tại ruộng 
thí nghiệm là do thời điểm xuống giống ngay mùa mưa, đất 
được rửa mặn. Lượng mưa giảm dần các giai đoạn sau, đến 
gần cuối vụ thì nắng gắt nên ruộng càng mặn thêm. Về chỉ 
tiêu pH, pH nước ruộng tương đối ổn định (từ 6-8). 

Với kết quả phân tích đất, độ mặn và pH nước ruộng như 
đã trình bày tại bảng 2 và hình 7 giúp lý giải vì sao vùng 
này khó canh tác lúa nếu không có giống lúa có khả năng 
chịu mặn.  

Hình 8 thể hiện cấp chống chịu của bộ giống thí nghiệm 
cho thấy, giống IR28 chỉ chịu đựng được qua giai đoạn mạ 
(tuần 3) do giai đoạn này cây sử dụng dinh dưỡng từ nội 
nhũ. Sau đó bắt đầu suy yếu và chết ở tuần thứ 5 (cấp 9). 
Chống chịu mặn tốt nhất là dòng NQBĐB và D1-1 (cấp 
2-4). Các giống còn lại chống chịu trung bình (cấp 5) ở giai 
đoạn mạ lại bị nhiễm cấp 7-9 khi đến giai đoạn trổ. 

11 
 

mặn tốt nhất là dòng NQBĐB và D1-1 (cấp 2-4). Các giống còn lại chống chịu 

trung bình cấp 5 ở giai đoạn mạ lại bị nhiễm cấp 7-9 khi đến giai đoạn trổ.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 6. Biểu đồ diễn biến cấp chống chịu mặn qua các giai đoạn sinh trưởng 

của cây lúa. 

Diễn biến một số chỉ tiêu nông học của các giống/dòng lúa thí nghiệm tại 

Cái Nước, Cà Mau: 

Chiều cao cây: giống/dòng LSĐB D4 chết ở tuần thứ 8, OM6677 và LSĐB 

D6 chết ở tuần thứ 10. Dòng NQBĐB và dòng D1-1 có khả năng chống chịu mặn 

tốt nên vẫn sinh trưởng tốt, chúng có chiều cao cây dao động từ 90-120 cm (hình 

7).  
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Hình 7. Diễn biến chiều cao cây của bộ giống thí nghiệm tại huyện Cái Nước, 

Cà Mau. 

Số chồi: số chồi vô hiệu của các dòng  IR28, OM6677, LSĐB D4, LSĐB D6 

dao động từ 3-8 chồi (hình 8), trong khi số chồi hữu hiệu của dòng NQBĐB và 

D1-1 dao động 7-9 chồi (bông).  
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Diễn biến một số chỉ tiêu nông học của các giống/dòng 
lúa thí nghiệm tại Cái Nước, Cà Mau:

Chiều cao cây: giống/dòng LSĐB D4 chết ở tuần thứ 8, 
OM6677 và LSĐB D6 chết ở tuần thứ 10. Dòng NQBĐB 
và dòng D1-1 có khả năng chống chịu mặn tốt nên vẫn sinh 
trưởng tốt, chúng có chiều cao cây dao động từ 90-120 cm 
(hình 9). 
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Hình 7. Diễn biến chiều cao cây của bộ giống thí nghiệm tại huyện Cái Nước, 

Cà Mau. 

Số chồi: số chồi vô hiệu của các dòng  IR28, OM6677, LSĐB D4, LSĐB D6 

dao động từ 3-8 chồi (hình 8), trong khi số chồi hữu hiệu của dòng NQBĐB và 

D1-1 dao động 7-9 chồi (bông).  
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Số chồi: số chồi vô hiệu của các dòng  IR28, OM6677, 
LSĐB D4, LSĐB D6 dao động từ 3-8 chồi (hình 10), trong 
khi số chồi hữu hiệu của dòng NQBĐB và D1-1 dao động 
7-9 chồi (bông). 

Giai đoạn pHbh
ECbh 
(mScm-1)

CEC
(meq/100 g) ESP Nts

(%)
Pts
(%)

Kts
(%) SAR Đặc tính 

đất

Mạ 6,94 17,76 24,55 36,92 0,29 0,04 1,94 80,03 Mặn  sodic

Tượng khối 
sơ khởi 6,29 10,49 22,51 26,36 0,3 0,074 1,22 77,95 Mặn sodic

Thu hoạch 6,77 9,13 28,77 24,86 0,25 0,055 0,66 117,97 Mặn sodic

Hình 9. Diễn biến chiều cao cây của bộ giống thí nghiệm tại 
huyện Cái Nước, Cà Mau.

Hình 8. Biểu đồ diễn biến cấp chống chịu mặn qua các giai đoạn 
sinh trưởng của cây lúa.
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Tượng 
khối 
sơ 
khởi 

6,29 10,49 22,51 26,36 0,3 0,074 1,22 77,95 
Mặn 
sodic 

Thu 
hoạch 

6,77 9,13 28,77 24,86 0,25 0,055 0,66 117,97 
Mặn 
sodic 

(Ghi chú: bh: bão hòa, ts: tổng số).  

 Kết quả trình bày ở bảng 2 cho thấy, mẫu đất được lấy tại ruộng thí nghiệm 

qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa thuộc nhóm đất mặn sodic 

[14] vì các giá trị quy định mặn sodic là: ECe>4 mScm-1; SAR>13 và ESP>15. 

Bên cạnh đó, pH đất trong khoảng 6,29-6,94, đây là mức pH tối hảo cho cây lúa 

phát triển [15]. Ở đầu vụ, mặn đất lên đến 11,4%0, độ mặn giảm dần do mưa đến 

khi thu hoạch (6%0 ).  

Độ mặn nước ruộng (hình 5) tăng dần từ đầu vụ đến cuối vụ: giai đoạn đầu 

(giai đoạn mạ) là 6-9 dSm-1, đến giai đoạn trổ (tuần 8-9) tăng lên 10 dSm-1 và đạt 

mức cao nhất vào cuối vụ (13 dSm-1). Sự gia tăng độ mặn nước tại ruộng thí 

nghiệm là do thời điểm xuống giống ngay mùa mưa, đất được rửa mặn. Lượng 

mưa giảm dần các giai đoạn sau, đến gần cuối vụ thì nắng gắt nên ruộng càng mặn 

thêm. Về chỉ tiêu pH, pH nước ruộng tương đối ổn định từ 6-8.  
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Hình 5. Biểu đồ diễn biến độ mặn và pH nước ruộng qua các giai đoạn sinh 

trưởng của cây lúa. 

Với kết quả phân tích đất, độ mặn và pH nước ruộng như đã trình bày tại 

bảng 2 và hình 5 giúp lý giải vì sao vùng này khó canh tác lúa nếu không có giống 

lúa có khả năng chịu mặn.   

Hình 6 thể hiện cấp chống chịu của bộ giống thí nghiệm cho thấy giống IR28 

chỉ chịu đựng được qua giai đoạn mạ (tuần 3) do giai đoạn này cây sử dụng dinh 

dưỡng từ nội nhũ. Sau đó bắt đầu suy yếu và chết ở tuần thứ 5 (cấp 9). Chống chịu 

Hình 7. Biểu đồ diễn biến độ mặn và pH nước ruộng qua các giai 
đoạn sinh trưởng của cây lúa.
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Hình 8. Diễn biến số chồi của các giống/dòng lúa thí nghiệm tại Cái Nước, Cà 
Mau. 

Một số chỉ tiêu về thành phần năng suất và năng suất:  

Đến giai đoạn chín chỉ còn hai dòng D1-1 và NQBĐB cho năng suất (bảng 
3).  

Bảng 3. Một số chỉ tiêu thành phần năng suất và năng suất của 2 giống/dòng 
thí nghiệm. 

Giống/ 
dòng 

Số 
bông/m2 

Dài 
bông  
(cm) 

 Số hạt           
chắc 
/bông 

Tỷ lệ 
hạt 
chắc 
(%) 

KL   
1.000 
hạt (g) 

  NSTT 
(tấn/ha) 

D1-1 132    23,73 65,67 63 25,47 1,06 
NQBĐB 215 24,9 81,67 71 25,87 1,33 

KL: khối lượng, NSTT: năng suất thực tế. 

Dòng D1-1 có 132 bông/m2, cũng được đánh giá là khá cao trong điều kiện 

mặn. Chiều dài bông hai dòng D1-1 và NQBĐB dao động từ  23,73-24,9 cm, số 

hạt/bông dao động từ 65 đến 81 hạt chắc/bông, khối lượng 1.000 hạt khoảng 25-26 

g, hạt chắc có tỷ lệ trên 60%, năng suất đạt trên 1 tấn/ha.  

Chỉ tiêu sâu bệnh: 

Bốn giống/dòng lúa thí nghiệm đều không bị nhiễm rầy nâu, cũng không bị 

đạo ôn, chỉ bị nhiễm sâu cuốn lá nhẹ (15-20%). Giống IR28 chết sớm nên không 

ghi nhận được tỷ lệ gây hại (bảng 4). 

Bảng 4. Tình hình sâu bệnh trên ruộng thí nghiệm. 

STT Tên giống/dòng Rầy nâu Đạo ôn  Sâu cuốn lá 
1 D1-1 0 0 3 
2 NQBĐB 0 0 3 
3 LSĐB D6 0 0 3 
4 LSĐB D4 0 0 3 

Hình 10. Diễn biến số chồi của các giống/dòng lúa thí nghiệm 
tại Cái Nước, Cà Mau.

Một số chỉ tiêu về thành phần năng suất và năng suất: 

Đến giai đoạn chín chỉ còn hai dòng D1-1 và NQBĐB 
cho năng suất (bảng 3). 

Bảng 3. Một số chỉ tiêu thành phần năng suất và năng suất của 
2 giống/dòng thí nghiệm.

Giống/dòng Số bông/m2 Dài bông (cm) Số hạt           
chắc/bông

Tỷ lệ hạt 
chắc (%)

KL  1.000 
hạt (g)

NSTT 
(tấn/ha)

D1-1 132 23,73 65,67 63 25,47 1,06
NQBĐB 215 24,9 81,67 71 25,87 1,33

KL: khối lượng, NSTT: năng suất thực tế.

Dòng D1-1 có 132 bông/m2, cũng được đánh giá là khá 
cao trong điều kiện mặn. Chiều dài bông hai dòng D1-1 và 
NQBĐB dao động từ  23,73-24,9 cm, số hạt/bông dao động 
từ 65 đến 81 hạt chắc/bông, khối lượng 1.000 hạt khoảng 
25-26 g, hạt chắc có tỷ lệ trên 60%, năng suất đạt trên 1 tấn/
ha. 

Chỉ tiêu sâu bệnh:

Bốn giống/dòng lúa thí nghiệm đều không bị nhiễm rầy 
nâu, cũng không bị đạo ôn, chỉ bị nhiễm sâu cuốn lá nhẹ 
(15-20%). Giống IR28 chết sớm nên không ghi nhận được 
tỷ lệ gây hại (bảng 4).

Bảng 4. Tình hình sâu bệnh trên ruộng thí nghiệm.

STT Tên giống/dòng Rầy nâu Đạo ôn Sâu cuốn lá

1 D1-1 0 0 3

2 NQBĐB 0 0 3

3 LSĐB D6 0 0 3

4 LSĐB D4 0 0 3

5 OM6677 3 3 3

6 IR28 - - -

Kết luận

Để chọn tạo giống lúa có khả năng thích nghi với điều 
kiện mặn cao tại khu vực ĐBSCL, điển hình là tại huyện 
Cái Nước, tỉnh Cà Mau, việc nghiên cứu đất mặn là yếu tố 

quyết định cũng như diễn biến mặn của nước là quan trọng.

Hai dòng NQBĐB và D1-1 có khả năng thích nghi với 
điều kiện huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau với độ mặn đất 
17,76 dSm-1 (≥12‰) và mặn nước 13 dSm-1 (≥8‰) cho 
năng suất ≥1 tấn/ha. Kết quả của nghiên cứu là nền tảng 
quan trọng có thể áp dụng cho các tỉnh lân cận, đồng thời 
nâng cao năng suất tôm trong mô hình tôm - lúa do cải thiện 
hiện tượng phú dưỡng ở các tỉnh ĐBSCL.
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Đặt vấn đề

Canh tác hiện đại có quan hệ mật thiết với trồng mật độ 
cao. Cần nâng cao năng suất trên đơn vị diện tích của các 
giống ngô lai mới, bởi vì việc tăng tối đa năng suất quần thể 
dễ đạt được hơn so với tăng năng suất cá thể [1]. Năng suất 
ngô đã tăng lên có ý nghĩa trong kỷ nguyên giống ưu thế 
lai và tăng số cây trên đơn vị diện tích là một trong những 
đóng góp chính để cải tiến năng suất. Hầu hết các cây lấy 
hạt có năng suất ổn định trong phạm vi rộng của mật độ, bởi 
vì chúng có thể phản ứng với môi trường bằng điều chỉnh 
số nhánh. Ngô là cây lấy hạt nhưng không đẻ nhánh hoặc 
đẻ nhánh rất ít, thường chỉ tạo ra một bắp trên một cây nên 
không có khả năng điều chỉnh năng suất tương ứng giữa 
nguồn và sức chứa. Do vậy năng suất ngô, đặc biệt là với 
ngô lai phụ thuộc vào mật độ cây trên đơn vị diện tích. Để 
trồng dày (mật độ cao), các giống ngô lai cần một cấu trúc 
kiểu cây mới. Donald (1968) [2] lần đầu tiên đưa ra thuật 
ngữ kiểu cây lý tưởng (ideotype), trong khi Mark và Pearce 
(1975) [3] đề xuất kiểu cây lý tưởng (ideal plant type) của 
ngô. Những đề xuất kiểu cây lý tương sau này đưa ra là ngô 
có cờ nhỏ, đẻ nhánh ít, bắp lớn và góc lá tiếp nhận ánh sáng 
tốt. Cây ngô lý tưởng (ideotype) có thể sử dụng cho sản xuất 
tối ưu. Bắt đầu từ những năm 1970, thế hệ giống ngô ưu thế 

lai phát triển theo hướng tạo ra góc lá nhỏ, thẳng đứng, đặc 
biệt các lá trên bắp. Giống ngô có cấu trúc lá đứng thích 
nghi với trồng mật độ cao. Công bố của Zhang và cs (2014) 
[4] cho rằng, cấu trúc cây ngô là một yếu tố chính đóng góp 
đối với năng suất cao của chúng. Các giống ngô kiểu hình 
lá đứng (erect-leaf-angle - LA) giúp tăng khả năng thu nhận 
ánh sáng để quang hợp và chắc hạt, cho năng suất hạt cao 
hơn. Cấu trúc cây là yếu tố chìa khóa cho năng suất cao ở 
ngô, bởi vì cấu trúc cây với góc lá và hướng lá thẳng giúp 
thu nhận ánh sáng cho quang hợp hiệu quả hơn, lưu thông 
không khí tốt hơn trong điều kiện mật độ cao [5]. Đối với 
mô hình cây ngô trong tương lai cần quan tâm khai thác 
những tính trạng như: thời gian trỗ cờ - phun râu, thời gian 
chắc hạt, diện tích lá và góc lá, độ bền lá xanh, chống chịu 
mật độ cao và tiềm năng quang hợp có thể nâng cao năng 
suất ngô trong thời gian tới.

Nhiều nghiên cứu tại Mỹ khẳng định, mật độ cây đã góp 
phần tăng năng suất. Năng suất tăng trong khi trung bình 
năng suất cá thể gần như là hằng số, chỉ tăng từ 0,34 kg/ha 
năm 1965 đến 0,37 kg/cây năm 2008. Trong khi đó, mật độ 
trồng cây đã tăng trung bình 720 cây/ha/năm qua 44 năm. 
Điều này chỉ ra rằng, tăng mật độ cây là nguyên nhân tăng 
năng suất hạt. Tại Trung Quốc, một thí nghiệm kéo dài trong 

Chọn tạo giống ngô kiểu cây mới 
cho trồng mật độ cao
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Tóm tắt: 

Chọn tạo giống ngô kiểu cây mới cho trồng mật độ cao là mục tiêu của nhóm nghiên cứu ngô tại Viện Nghiên cứu và 
Phát triển Cây trồng trong giai đoạn 2015-2025. Việc chọn tạo các dòng ngô theo hướng kiểu cây mới được áp dụng 
cả phương pháp truyền thống (dòng tự phối, dòng full-sib) và phương pháp hiện đại (sử dụng chỉ thị phân tử, dòng 
đơn bội kép - DH). Từ 2010-2016, nhóm nghiên cứu đã đánh giá và chọn lọc các dòng B3 (E4), B6, L901, H2161 và 
T1691 lá đứng dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử, các dòng B6, H246, H493, H13412 có thời gian sinh trưởng 
(TGST) ngắn và đều có năng suất khá (>25 tạ/ha). Các dòng B3, B6, H2161, L901 và T1691 có khả năng kết hợp cao, 
là bố mẹ của các tổ hợp triển vọng VNUA36, VNUA17, VNUA18. VNUA36 là giống ngô lai có kiểu cây gọn, thích ứng 
với trồng mật độ cao. Đây là thành công bước đầu của nhóm nghiên cứu ngô trong chương trình chọn tạo giống ngô 
kiểu cây mới. Hiện nay, giống đang được công nhận sản xuất thử và mở rộng sản xuất tại các tỉnh phía Bắc nước ta.

Từ khóa: lá đứng, mật độ, năng suất ngô, ngô.  

Chỉ số phân loại: 4.1
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3 năm (2013-2015) trên giống ngô lai DH618 ở mật độ dày 
từ 120.000-135.000 cây/ha đã cho năng suất trung bình đạt 
tới 22,5 tấn/ha [6], phá vỡ mọi kỷ lục về năng suất trồng 
ngô trước đây.

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu thay đổi mật độ trồng 
ngô được Phan Xuân Hào và cs tiến hành nghiên cứu từ 
năm 2010 [7]. Năm 2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm 
canh ngô lai đạt năng suất trên 7 tấn/ha ở các tỉnh miền Bắc. 
Trong đó khuyến cáo, với các giống dài ngày nên trồng với 
mật độ 5,5-5,7 vạn cây/ha, các giống ngắn và trung ngày 
trồng 6,0-7,0 vạn cây/ha với khoảng cách giữa các hàng là 
60-70 cm. Tuy vậy, nhiều nơi bà con nông dân chưa trồng 
đạt mật độ khuyến cáo, có nơi chỉ đạt khoảng 3 vạn cây/
ha, tương đương một sào Bắc Bộ chỉ đạt 1.200-1.300 cây. 
Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến năng 
suất ngô trong sản xuất của nước ta chỉ mới đạt 30-40% so 
với năng suất thí nghiệm. Các nghiên cứu về khoảng cách 
hàng đã được thực hiện ở Việt Nam nhưng còn hạn chế, chỉ 
dựa theo khuyến cáo của CIMMYT là 70-75 cm. Về mật 
độ, cũng khuyến cáo dựa vào TGST, đặc điểm hình thái 
như chiều cao cây, bộ lá. Bộ giống dài ngày, cao cây, lá rậm 
trồng thưa; bộ giống ngắn ngày, thấp cây, lá thoáng hoặc 
đứng trồng dày… và tùy theo mùa vụ; nhưng chưa có một 
nghiên cứu cụ thể về các vấn đề trên ở điều kiện nước ta [7].

Chọn tạo giống ngô kiểu cây mới cho trồng mật độ cao 
là mục tiêu của nhóm nghiên cứu ngô tại Viện Nghiên cứu 
và Phát triển Cây trồng trong giai đoạn 2015-2025. Theo 
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://
baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Ngo-noi-can-mot-
cuoc-cach-mang-moi/311930.vgp), nhu cầu về sử dụng ngô 
làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi vẫn tăng ở Việt Nam đến 
năm 2050. Trong khi diện tích trồng ngô trong 5 năm trở lại 
đây không tăng và có xu hướng giảm, giải pháp sử dụng các 
giống ngô kiểu cây mới thích ứng với mật độ cao càng trở 
nên hữu hiệu. Vì vậy, chọn tạo các giống ngô lai kiểu cây 
mới thích ứng cho trồng dày là cần thiết.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu

Nguồn gen ngô nhập nội và địa phương được lưu giữ, 
bảo tồn tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng từ năm 
2007-2018 trong nhiệm vụ quỹ gen và nhiệm vụ khai thác 
và phát triển nguồn gen ngô. 

Vật liệu góc lá hẹp là chuyển gen từ Mo17 và B73.

Phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp tạo dòng: tự phối theo phương pháp của 
Shull (1909).

Erect-leaf maize breeding 
for high-density cultivation 

Thi Bich Hanh Vu1*, Van Liet Vu2, Thi Thanh Ha Tran1, 
Van Ha Nguyen1, Thi Loan Duong1, Thi Thuy Hoang1, 

Van Viet Nguyen1

1Crop Research and Development Institute, VNUA
2Faculty of Agronomy, VNUA
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Abstract:

The ideotype plant is a combination of different types 
of biological traits or the genetic basis that refer to the 
enhanced performance for a particular biophysical 
environment, adaptation to the stress of high population 
density. The breeding of maize varieties with erect leaves 
for high-density cultivation was targeted by the research 
group of the Crops Research and Development Institute 
for the period of 2015-2025. Selecting inbred lines in the 
direction of stand foliage plants applied both traditional 
methods (inbred, fullsib) and modern methods (MAS, 
DH). From 2010 to 2016, the group evaluated and selected 
5 erect-leaf inbred lines, including B3 (E4), B6, L901, 
H2161 and T1691 based on the phenotype and molecular 
markers; and 3 lines including B6, H246, H13412 which 
had short duration and high yield (above 2.5 ton/ha). 
The B3, B6, H2161, L901 and T1691 which had a high 
specific combining ability were parents in some crosses 
as VNUA36, VNUA17, and VNUA18. VNUA36 was the 
cross that have compact plant architecture, so it would be 
adaptable to high-density cultivation. This is the initial 
success of the research group in breeding a stand foliage 
hybrid named VNUA36. VNUA36 has been approved 
and duplicated for production in the Northern Vietnam.  

Keywords: density, erect leaf, maize, yield. 

Classification number: 4.1
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+ Phương pháp đánh giá khả năng kết hợp sớm: lai đỉnh 
toàn phần giữa 15 dòng thử với 2 tester theo Devis (1927), 
Jenkins và Bruce (1932).

+ Phương pháp đánh giá khả năng kết hợp riêng bằng 
luân giao toàn phần theo Griffing (1956).

+ Thiết kế thí nghiệm so sánh giống bố trí khối ngẫu 
nhiên (RCBD), ba lần nhắc lại theo phương pháp của A. 
Gomez (1984).

+ Khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm DUS và khảo 
nghiệm sản xuất theo QCVN 01-56:2011/BNNPTNT và 
QCVN 01-66:2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.

Kết quả nghiên cứu

Kết quả đánh giá và chọn lọc các dòng ngô ưu tú

Vật liệu tạo dòng ngô lá đứng đã được các nhóm nghiên 
cứu ngô tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng phát 
triển từ nguồn gen ngô địa phương và nhập nội trong giai 
đoạn 2010-2015. Mỗi vụ tiến hành đánh giá chọn lọc 500-
650 dòng dựa trên tính trạng về TGST, độ thuần của các tính 
trạng số lượng, các tính trạng liên quan đến cấu trúc cây 
(góc lá), năng suất và chống chịu bất thuận. Vụ xuân 2015, 
chúng tôi tiến hành đánh giá tổng số 505 dòng ngô tự phối 
đời S3-S8. Vì các giống ngô ngắn ngày được khuyến cáo có 
khả năng trồng dày nên mục tiêu đầu tiên là tiến hành chọn các 
dòng có thời gian từ ngắn đến trung ngày. TGST của các dòng 
nghiên cứu dao động khá lớn (93-122 ngày), trong đó có 293 
dòng thuộc nhóm ngắn ngày, 209 dòng thuộc nhóm trung ngày 
và 3 dòng còn lại thuộc nhóm dài ngày (theo phân loại của Cao 
Đắc Điểm, 1998) (bảng 1). 

Bảng 1. TGST của các dòng ngô lá đứng trong điều kiện vụ xuân 
2015 tại Hà Nội.

Nhóm vật liệu TGST (ngày) Số vật liệu nghiên cứu 

Ngắn ngày 93-105 293

Trung ngày 106-120 209

Dài ngày >120 3

Tổng số 505

Góc lá, đặc biệt là các lá trên bắp là chỉ tiêu được đánh 
giá thứ hai để tiến hành chọn lọc vật liệu cho chọn tạo giống 
ngô lá đứng. Theo Kiều Xuân Đàm và cs (2002) [8], dựa 
trên góc lá phân chia các vật liệu nghiên cứu thành 3 nhóm 
như sau: 1) Nhóm lá đứng có góc lá nhỏ hơn hoặc bằng 
30o; 2) Nhóm lá gọn có góc lá nằm trong khoảng 30-35o; 3) 
Nhóm lá thường có góc lá lớn hơn 35o

. Các vật liệu nghiên 
cứu có góc lá nằm trong khoảng 14,6-40,7o. Nhóm lá đứng 
chỉ gồm 336/505 vật liệu, nhóm lá gọn có 104/505 vật liệu, 
có 65 vật liệu thuộc nhóm lá thường. Các vật liệu lá đứng và 
lá gọn đều thuộc nhóm ngắn đến trung ngày (bảng 2).    

Bảng 2. Góc lá của các vật liệu nghiên cứu trong vụ xuân 2015 
tại Hà Nội.

Nhóm Góc lá Số lượng vật liệu

Lá đứng 30o 336

Lá gọn 31-35o 104

Lá thường >35o 65

Bảng 3. Phân nhóm năng suất của 505 dòng trong vụ xuân 2015 
tại Hà Nội.

Phân nhóm Số lượng vật liệu

Thấp (<20 tạ/ha) 142

Trung bình (20-25,0 tạ/ha) 308

Khá  (25,1-30 tạ/ha) 55

Cao (30,1-35 tạ/ha) 0

Năng suất các dòng dao động 10,1-30,0 tạ/ha trong điều 
kiện trồng ở mật độ khuyến cáo 57.000 cây/ha. Trong đó, 
nhóm <20 tạ/ha chiếm 142/505 dòng, nhóm năng suất 20-
25,0 tạ/ha chiếm 308/505 dòng, nhóm năng suất trung bình 
25,1-30 tạ/ha chiếm 55/505 dòng, không có dòng nào thuộc 
nhóm năng suất cao (bảng 3). Từ nguồn dòng trên tiến hành 
chọn lọc ra những dòng ngắn ngày (TGST ≤105 ngày), năng 
suất ≥25 tạ/ha và có bộ lá đứng (góc lá ≤30o), kết quả đã 
chọn ra được 51 dòng thỏa mãn yêu cầu đề ra. Các dòng 
ngô năng suất cao là tiền đề cho khả năng sản xuất hạt lai 
F1 hiệu quả. 

 Từ năm 2015-2016, các dòng ngô lá đứng, TGST ngắn 
và năng suất dòng khá được đánh giá khả năng kháng bệnh 
thối thân thối bắp; được kích tạo hạt đơn bội bằng dòng 
inducer UH400 để tạo dòng đơn bội kép (DH1-DH20) và 
thử khả năng kết hợp sớm. 

Đánh giá khả năng kết hợp của các dòng ngô lá đứng 
và con lai 

Vụ xuân 2015 - thu đông 2016, lần lượt tiến hành 4 khối 
lai thử khả năng kết hợp chung của 51 dòng với hai cây thử 
Mo17 và B73. Vụ xuân 2015, đánh giá khả năng kết hợp và 
sử dụng chỉ thị phân tử SSR để xác định gen lg1 và lg2 trên 
các dòng ngô lá đứng thông qua khối lai thử giữa 8 dòng 
(E1-E8) với hai cây thử Mo17 và B73 [9]. Kết quả bảng 4 
cho thấy, 3 dòng E4, E7, E8 và cây thử Mo17 có giá trị kết 
hợp chung về tính trạng góc lá (giá trị âm) khi tạo ra con lai 
có góc lá hẹp; 6 dòng E1, E2, E3, E4, E6 và Mo17 có giá trị 
kết hợp chung dương về tính trạng năng suất hạt. Sử dụng 
hai mồi umc1165 và bnlg1505 để xác định gen lg1 và lg2 
trên các dòng bố mẹ và con lai trong vụ xuân 2015. Kết quả 
xác định được dòng bố mẹ, con lai và đối chứng đều chứa 
gen lg1, lg2 bằng chỉ thị SSR. Đây là chỉ thị phân tử hữu 
hiệu được sử dụng trong chương trình chọn tạo giống ngô 
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lai phản ứng tốt với mật độ trồng dày. Như vậy, sau kết quả 
đánh giá trong vụ xuân 2015, dòng ngô E4 được sử dụng 
tiếp tục cho chương trình chọn tạo giống ngô lá đứng. 

Bảng 4. Giá trị khả năng kết hợp chung của các dòng ngô lá 
đứng về tính trạng góc lá, năng suất, chiều cao cây, chiều cao 
đóng bắp với hai cây thử trong vụ xuân 2015. 

Dòng Giá trị khả năng kết hợp chung (GCA)

Góc lá Năng suất hạt Chiều cao cây Chiều cao 
đóng bắp

E1 0,492* 0,718* 15,269* 1,021*

E2 0,282ns 0,476* 4,044ns 1,818*

E3 0,337* 0,498* 12,454ns 1,268*

E4 -0,908ns 0,463* 6,374ns 1,568*

E5 0,657* -0,742ns -5,306ns -0,732*

E6 0,702* 0,528* -18,090* -0,032

E7 -0,533ns -1,919ns -15,896* -2,832*

E8 -1,028ns -0,022ns 1,149ns -2,082*

Mo17 -0,367ns 0,047* -2,568ns -0,469*

B73 0,367* -0,047ns 2,568ns 0,469*

CV(%) 0,69 0,055 17,612 0,470

LSD(0,05) 0,261 0,039 12,453 0,332

ns: năng suất; *: độ tin cậy 95%.

Vụ thu đông 2016, chúng tôi tiến hành luân giao 6 dòng 
ngô lá đứng (L1-L6) theo mô hình 1 của Griffing thu được 
30 con lai F1, ký hiệu là C1-C30. Vụ xuân 2017, gieo trồng 
37 vật liệu bao gồm 30 tổ hợp lai, 6 dòng bố mẹ và đối 
chứng GS9989 trong một thí nghiệm đánh giá được thiết 
kế ngẫu nhiên theo khối (RCDB) với 3 lần nhắc lại (kết quả 
trình bày ở bảng 5, 6). Các dòng tự phối có nguồn gốc Việt 
Nam, Trung Quốc và Mỹ. Khả năng kết hợp của 6 dòng 
trong thí nghiệm được xác định dựa trên chỉ tiêu TGST, góc 
lá, năng suất thân lá và năng suất hạt khô theo mô hình 1 
của Griffing. Dòng L1 với 75% nguồn gốc Việt Nam có khả 
năng kết hợp cao với dòng L4 (75% nguồn gốc Trung Quốc) 
và L5 (75% nguồn gốc Mỹ), con lai F1 đạt năng suất hạt 
8,60-9,47 tấn/ha, bộ lá gọn, TGST trung ngày, có khả năng 
phát triển thành giống ngô thương mại phục vụ chăn nuôi.  

Bảng 5. Vật liệu trong thí nghiệm luân giao 6 dòng ngô lá đứng 
vụ thu đông 2016 tại Hà Nội.

Bảng 6. Giá trị khả năng kết hợp chung và giá trị khả năng kết 
hợp của 6 dòng bố mẹ về tính trạng góc lá trong vụ xuân 2017 
tại Hà Nội.

Ký hiệu 
dòng

Sij GijH2161 H13412 H264 L901 T1691 H493

L1 - 0,051 3,400 -2,879 -0,849 -1,324 -3,830

L2 -0,747 - 0,882 3,740 -0,303 1,970 -0,524

L3 -5,050 1.000 - -1,257 1,044* 0,036* 0,603

L4 -0,555 0,777 0,853 - 6,713** 4,568** 3,465

L5 1,4483 -5,020 -0,132 0,108 - -0,942 -0,415

L6 1,897** 1,597 0,947 0,613 0,347 - 0,701

LSD(0,05) 0,828 0,363

LSD(0,01) 1,100 0,482

**: độ tin cậy 99%.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất trong chọn 
tạo giống ngô là năng suất hạt khô. Do vậy, khả năng kết 
hợp của 6 dòng ngô tự phối trong các phép lai được tính 
toán dựa trên năng suất thực thu (tấn hạt khô/ha). Năng 
suất của các tổ hợp lai thuận nghịch cùng bố mẹ và đối 
chứng được trình bày ở bảng 7. Kết quả cho thấy, tổ hợp lai 
thuận (L1xL5) đạt năng suất cao nhất (9,47 tấn/ha) trong 
điều kiện trồng mật độ 8,3 vạn cây/ha, vượt đối chứng ở 
mức có ý nghĩa với độ tin cậy 95%. Đây là sự kết hợp giữa 
một dòng ngô có nguồn gốc Việt Nam (dòng mẹ) với 1 
dòng ngô Mỹ và Trung Quốc (dòng bố). Các dòng ngô có 
nguồn gốc xa nhau về địa lý sinh thái đã cho ưu thế lai cao 
về năng suất hạt ở phép lai này. Tổ hợp lai L1xL5 được đặt 
tên là VNUA18.

Bảng 7. Giá trị trung bình của chỉ tiêu năng suất hạt ở độ ẩm 
14% (tấn/ha) khi trồng mật độ 8,3 vạn cây/ha trong vụ xuân 
2017.

                                                                    Đơn vị tính: tấn/ha

Ký hiệu dòng
H2161 H13412 H264 L901 T1691 H493

L1 L2 L3 L4 L5 L6

L1 3,12 6,15 6,64 8,60 9,47 7,58

L2 6,43 2,97 5,84 5,66 5,91 5,63

L3 7,20 5,88 2,67 6,29 7,48 5,77

L4 7,98 6,57 5,84 2,93 8,09 6,39

L5 8,33 6,26 7,70 7,44 2,93 7,79

L6 7,61 5,44 7,06 6,65 6,67 3,25

GS9989 6,96

LSD(0,05) 0,34

CV% 9,3

Tên dòng Ký 
hiệu 

Thành phần sử dụng của các quần thể tạo dòng và thời gian tạo dòng

Nguồn gốc quần thể tạo dòng Số vụ tự phối tạo dòng

H2161 L1 Khẩu lương 2.1.6.1  (Việt Nam)/Mo17 (Mỹ)/Khẩu lương 
2.1.6.1 (Việt Nam)

6(2013-2016)

H13412 L2 Táy lương 1.5.1.2 (Việt Nam)/BA(Pioneer, Mỹ)/Táy lương 
1.5.1.2 (Việt Nam) 

6(2013-2016) 

H264 L3 1350 (Quảng Tây, Trung Quốc)/Hù nủ khảo/1350  6(2013-2016)

L901 L4 901 (Hồ Nam, Trung Quốc)/Khẩu lương/901 6(2013-2016)

T1691 L5 169 (Mỹ)/Táy lương 1.2.4.3/169 6(2014-2016)

H493 L6 H493(Monsanto, Mỹ)/Bắp Chăm /H493 6(2012-2015)
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Các phép lai thử khác đã giúp nhóm nghiên cứu chọn 
lọc các dòng ngô ưu tú như E4, B3, B6, H2161, H13412, 
T1691, L901, H925, H493, H264, V672… Các dòng B3 
(dòng mẹ của tổ hợp lai VNUA36), H2161 (dòng mẹ của tổ 
hợp VNUA18), L901 (dòng mẹ của tổ hợp VNUA17) đều 
được mở rộng nền di truyền trên cơ sở các dòng ngô được 
rút từ quần thể ngô địa phương Khẩu lương, Táy lương (50-
75%), bổ sung bằng phép lai lại với các dòng Mo17 và BA 
(Mỹ). Ngược lại, các dòng B6 và T1691 (dòng bố của 3 tổ 
hợp lai VNUA36, VNUA17, VNUA18) có nguồn gốc ngoại 
lai nhưng được bổ sung thêm 25% thông tin di truyền từ các 
dòng ngô nguồn gốc Việt Nam (bảng 8). VNUA36 được lai 
tạo và chọn lọc trong vụ xuân 2015, VNUA17 được lai tạo ở 
vụ xuân 2016, VNUA18 được lai tạo ở vụ xuân 2017 thông 
qua các khối lai dialen như trình bày ở trên. Công cụ di 
truyền đánh giá khả năng kết hợp của các dòng tự phối phục 
vụ tạo giống ngô ưu thế lai chống chịu trồng mật độ cao rất 
hữu hiệu và kết quả chỉ ra rằng, hệ số tương quan di truyền 
giữa các tính trạng nghiên cứu và phạm vi hệ số tương quan 
giữa dòng ngô lá đứng tương ứng với tổ hợp lai của chúng 
trong thí nghiệm nêu trên hoàn toàn phù hợp với công bố 
của Al-Naggar và cs (2011) [10]. 

Bảng 8. Giá trị khả năng kết hợp chung và giá trị khả năng kết 
hợp riêng của 6 dòng bố mẹ về tính trạng năng suất hạt khô 
trong vụ xuân 2017.

Ký hiệu 
dòng

Sij GijH2161 H13412 H264 L901 T1691 H493

L1 - 0,189 0,374 1,385 1,528** 0,877 0,624

L2 -0,143 - 0,695 0,586 0,086 0,197 -0,752

L3 -0,280 -0,018 - 0,092 1,147 0,631 -0,310

L4 0,308 -0,453 0,225 - 0,962 0,379 0,054

L5 0,570 -0,178 -0,112 0,327 - 0,671 0,522

L6 -0,015 0,095 -0,645 -0,130 0,557 - -0,139

LSD(0,05) 0,146 0,064

LSD(0,01) 0,194 0,085

**: độ tin cậy 99%.

Kết quả khảo nghiệm và sản xuất giống ngô kiểu cây 
mới VNUA36

Thành công đầu tiên trong chương trình chọn tạo giống 
ngô kiểu cây mới thích ứng với điều kiện trồng mật độ cao 
tại miền Bắc nước ta là giống ngô lai VNUA36. Giống ngô 
này đã được Hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận sản 
xuất thử vào tháng 4/2018. Đây là giống ngô lai đơn được 
tạo ra giữa dòng mẹ B3 và dòng bố B6 do Viện Nghiên 
cứu và Phát triển Cây trồng chọn tạo năm 2015. VNUA36 
sinh trưởng phát triển khỏe, TGST ngắn, chống chịu tốt với 
sâu bệnh và điều kiện bất thuận, năng suất cao và vượt đối 

chứng NK66 trong khảo nghiệm tác giả tại Hà Nội, bộ lá 
gọn và đặc biệt có khả năng thâm canh ở mật độ dày (80-
100 nghìn cây/ha tùy thời vụ) (bảng 9, 10).

Bảng 9. Một số đặc điểm chính của giống VNUA36 và đối chứng 
NK66 tại Hà Nội. 

CCC: chiều cao cây; CĐB: cao đóng bắp; MS: màu sắc; CDB: chiều dài 
bắp; ĐKB: đường kính bắp; SHH: số hàng hạt; H/H: hạt/hàng; NSTT: 
năng suất thực thu.

Bảng 10. Năng suất hạt khô của giống ngô lai VNUA36 và đối 
chứng qua hai vụ khảo nghiệm.    

                                                            Đơn vị tính: tạ/ha

TT Địa điểm
VNUA36 DK9901 (đ/c)

Đông 2016 Xuân 2017 Đông 2016 Xuân 2017

1 Hà Nội 73,14 71,96 76,71 72,00

2 Hải Dương 66,12 - 64,71 -

3 Thái Bình 72,66 77,62 58,22 70,81

4 Vĩnh Phúc 56,90 - 62,86 -

5 Bắc Giang 60,24 79,51 62,24 68,54

6 Thanh Hóa 59,77 70,50 59,47 63,50

7 Nghệ An 69,76 - 63,67 -

Trung bình 65,51 74,90 63,98 68,71

Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống và sản phẩm cây trồng quốc 
gia 2016, 2017.

Vụ đông 2016, giống ngô lai VNUA36 tham gia mạng 
lưới khảo nghiệm cơ bản quốc gia tại 7 điểm (Hà Nội, Hải 
Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thanh Hóa và 
Nghệ An), đến vụ xuân 2017 giống tiếp tục được khảo 
nghiệm tại 4 điểm (Hà Nội, Thái Bình, Bắc Giang, Thanh 
Hóa). Năng suất trung bình của giống trong vụ xuân 2017 
vượt đối chứng 9%, là một trong 3 giống có năng suất cao 
nhất trong bộ các giống tham gia 2 vụ khảo nghiệm.

Khảo nghiệm DUS qua vụ xuân 2017 cho thấy, giống 
VNUA36 khác biệt rõ ràng và chắc chắn so với các giống 
được biết đến rộng rãi như VS36 với 5 tính trạng khác biệt 
(bảng 11). Giống có tính đồng nhất do số cây khác dạng trên 
tổng số cây quan sát là 0/120, không vượt quá số cây khác 
dạng cho phép.  

Vụ Vật liệu

Chỉ tiêu

TGST
(ngày)

CCC
(cm)

CĐB
(cm)

MS 
hạt

CDB
(cm)

ĐKB
(cm) SHH H/H Khối lượng 

1000 hạt (g)
NSTT
(tấn/ha)

Đông 
2015

VNUA36 105 213,5 98,7 Vàng 17,1 4,8 15,3 33,6 281,4 7,18

NK66 107 200,5 100,0 Vàng 16,8 4,4 13,2 33,2 257,3 6,98

Xuân 
2016

VNUA36 110 207,3 93,7 Vàng 18,1 4,9 14,9 35,7 272,9 7,32

NK66 112 191,3 96,3 Vàng 16,5 4,4 13,1 35,2 261,3 7,12
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Bảng 11. Sự khác biệt của giống VNUA36 so với giống tương tự 
VS36.

Tính trạng Năm Giống 
đăng 
ký

Giống 
tương 
tự

Khoảng 
cách tối 
thiểu LSD0,05

21 Cờ: chiều dài trục chính từ 
nhánh thấp nhất (cm)

2017 38,45 42,65 2,71

23 Cờ: chiều dài nhánh (cm) 2017 23,60 30,35 2,27

24.2 Cây: chiều cao. Đối với 
giống lai và giống thụ 
phấn tự do (kể cả bông 
cờ) (cm)

2017 264,70 241,65 18,49

27 Bắp: chiều dài cuống 2017 3 5 2

31 Bắp: số hàng hạt 2017 16,10 14,10 1,07

Kết quả khảo nghiệm sản xuất cho thấy, giống VNUA36 
thích ứng tốt với điều kiện sinh thái ở cả 5 điểm đại diện cho 
3 vùng sinh thái khác nhau (đồng bằng, trung du, miền núi 
phía Bắc) với TGST trong vụ đông 104-105 ngày, trong vụ 
xuân 108-110 ngày, ngắn hơn đối chứng LVN61 2-6 ngày. 
Giống VNUA36 có năng suất cao hơn đối chứng, do đó đem 
lại lãi suất cao hơn. Cụ thể, trong vụ đông 2016, VNUA36 
cho mức lãi 9,45-13,49 triệu đồng/ha, cao hơn giống đối 
chứng LVN61 13,7-51,7%. Trong vụ xuân 2017, mức 
lãi của cả 2 giống ngô đều cao hơn vụ đông 2016, giống 
VNUA36 cho lãi 11,48-15,72 triệu đồng/ha, vượt đối chứng 
LVN61 19,5-35,4%.  

 Nhân dòng mẹ B3 và dòng bố B6 rất thuận lợi do hai 
dòng có độ thuần cao, sức sống tốt, ít nhiễm sâu bệnh, chênh 
lệch trỗ cờ - phun râu (0-4 ngày) hợp lý, khả năng giao và 
nhận phấn tốt, năng suất dòng mẹ B3 đạt 30-34 tạ hạt khô/
ha, năng suất dòng bố B6 đạt 25-28 tạ hạt khô/ha. Sản xuất 
hạt lai F1 trong vụ xuân 2017 tại Hà Nội thu được năng suất 
31,7 tạ hạt khô/ha do bố trí ngày gieo hợp lý.

Với các giống ngô kiểu cây mới có khả năng thích ứng 
với trồng mật độ cao, khi đăng ký khảo nghiệm cơ bản hay 
khảo nghiệm sản xuất cần lưu ý bố trí mật độ và khoảng 
cách trồng dày sẽ đánh giá được ưu điểm vượt trội của 
giống, nhất là năng suất quần thể.

Kết luận

Tạo vật liệu và lai thử là hai bước không thể bỏ qua của 
tất cả các chương trình chọn giống ưu thế lai. Việc chọn tạo 
các dòng ngô theo hướng kiểu cây mới được áp dụng cả 
phương pháp truyền thống (dòng tự phối, dòng full-sib) và 
phương pháp hiện đại (sử dụng chỉ thị phân tử, dòng đơn 
bội kép - DH). Từ 2010-2016, nhóm nghiên cứu đã đánh giá 
và chọn lọc các dòng B3 (E4), B6, L901, H2161 và T1691 
lá đứng dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử, các dòng B6, 
H246, H493, H13412 có TGST ngắn và đều có năng suất 
khá (>25 tạ/ha). Các dòng B3, B6, H2161, L901 và T1691 
có khả năng kết hợp cao, là bố mẹ của các tổ hợp triển vọng 

VNUA36, VNUA17, VNUA18.

Để đánh giá các giống ngô kiểu cây mới, nhóm nghiên 
cứu khuyến cáo bố trí mật độ 8,3-10 vạn cây/ha trong điều 
kiện vùng Đồng bằng sông Hồng. VNUA36 là kết quả đầu 
tiên của chương trình chọn tạo giống ngô lai kiểu cây mới 
thích ứng với trồng dày cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam. 
Giống được khảo nghiệm tác giả (3 vụ), khảo nghiệm cơ 
bản (3 vụ): thu đông 2016, xuân 2017 và thu đông 2017, 
đồng thời đang tiến hành khảo nghiệm DUS vụ thứ 2 (xuân 
2018). Bên cạnh đó, giống ngô lai mới đều được tổ chức 
triển khai khảo nghiệm sản xuất tại một số tỉnh thuộc khu 
vực Đồng bằng sông Hồng (Nam Định, Hải Dương, Hà 
Nội), khu vực trung du và miền núi (Phú Thọ, Lạng Sơn) và 
Nghệ An. Giống được công nhận sản xuất thử ở cấp cơ sở 
vào tháng 4/2018. 
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Đặt vấn đề

Hiện nay, nhiều loại bệnh xuất hiện trên thân và quả 
Thanh long như bệnh đốm nâu do nấm N. dimidiatum, bệnh 
thán thư do nấm Coletotrichum gloeosporioides, bệnh thối 
đầu cành do nấm Alternaria sp.. Các bệnh này ảnh hưởng 
đến sinh trưởng, phát triển của cây, làm giảm năng suất, 
chất lượng và giá trị thương phẩm của quả, gây thiệt hại 
lớn cho người trồng Thanh long. Bệnh đốm nâu do nấm 
N. dimidiatum gây ra là một trong những bệnh hại nghiệm 
trọng nhất. Bào tử nấm N. dimidiatum nảy mầm trên bề mặt 
tiếp xúc rồi xâm nhập vào trong mô gây hoại tử, bệnh gây 
hại cả trên thân cành và quả Thanh long. Bệnh gây hại làm 
cho cành Thanh long bị sần sùi, gây thối khô từng mảng. 
Trên quả, những đốm làm cho vỏ quả trở nên sần sùi, thối 
khô, làm giảm nghiêm trọng giá trị thương phẩm.

 Các biện pháp phòng trừ bệnh chủ yếu hiện nay là sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc hóa học. Các biện 
pháp này tác động xấu đến môi trường do dư lượng hóa chất 
tồn đọng trong đất, nguồn nước và không khí gây nguy hiểm 
đối với sức khỏe con người và các sinh vật khác. Phòng trừ 
bệnh cho cây bằng việc sử dụng vi khuẩn đối kháng với 
nấm bệnh là biện pháp sinh học đang rất được quan tâm 

nghiên cứu. Vấn đề quan trọng sau khi tuyển chọn được 
chủng vi sinh vật kháng mạnh với nấm N. dimidiatum là xác 
định được các yếu tố môi trường nuôi cấy (nhiệt độ, pH, 
nguồn carbon và nitơ...) thích hợp để tăng cường hiệu quả 
đối kháng của chúng. 

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu

Chủng vi khuẩn Bacillus velezensis YMĐ1 được phân 
lập và tuyển chọn từ đất vùng rễ trồng Thanh long tại xã 
Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và đang lưu 
giữ tại phòng thí nghiệm của Bộ môn Công nghệ vi sinh, 
Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Chủng nấm N. dimidiatum gây bệnh đốm nâu trên Thanh 
long được cung cấp bởi Viện Di truyền Nông nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu

Ảnh hưởng của pH: vi khuẩn B. velezensis YMĐ1 được 
nuôi cấy trên môi trường LB (Luria - Bertani) lỏng trong 48 
giờ (trong quá trình làm thí nghiệm, nhóm thực hiện thấy 
đây là thời gian chủng B. velezensis YMĐ1 sinh trưởng tốt 
nhất - mật độ cao nhất) ở điều kiện nhiệt độ 30oC, các giá 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường 
nuôi cấy in vitro tới khả năng kháng nấm 

Neoscytalidium dimidiatum của chủng Bacillus velezensis YMĐ1
Nguyễn Văn Giang*, Nguyễn Xuân Cảnh, Phùng Thị Lệ Quyên

Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ngày nhận bài 12/7/2018; ngày chuyển phản biện 17/7/2018; ngày nhận phản biện 16/8/2018; ngày chấp nhận đăng 28/9/2018

Tóm tắt: 

Bệnh đốm nâu trên thân cây và quả Thanh long do nấm Neoscytalidium dimidiatum làm giảm khả năng sinh trưởng, 
phát triển của cây và chất lượng quả. Nghiên cứu ứng dụng các chủng vi sinh vật đối kháng với nấm N. dimidiatum 
hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng để sản xuất Thanh long an toàn và bền vững. Nghiên cứu này được tiến hành 
với mục đích khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi cấy in vitro tới khả năng đối kháng nấm N. 
dimidiatum của vi khuẩn Bacillus velezensis YMĐ1. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vi khuẩn B. velezensis YMĐ1 sinh 
trưởng, phát triển, đối kháng tốt với nấm N. dimidiatum trong điều kiện nuôi cấy ở nhiệt độ 25-40oC, pH=4-7, thời gian 
nuôi cấy là 48 giờ, với hoạt lực đối kháng trên 55%. Điều kiện tốt nhất để chủng B. velezensis YMĐ1 đối kháng với hoạt lực 
lên đến 64% là ở nhiệt độ 30oC, pH=6 và thời gian nuôi cấy là 48 giờ. Nguồn carbon và nitơ thích hợp lần lượt là glucose 
và peptone.

Từ khóa: Bacillus velezensis, bệnh trên Thanh long, đối kháng, Neoscytalidium dimidiatum.

Chỉ số phân loại: 4.1

*Tác giả liên hệ: Email: nvgiang@vnua.edu.vn
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trị pH khác nhau (4, 5, 6, 7 và 8). Thu dịch nuôi cấy của vi 
khuẩn để thử đối kháng với nấm bệnh bằng phương pháp 
khuếch tán trên đĩa thạch. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ: vi khuẩn B. velezensis YMĐ1 
được nuôi cấy trên môi trường NA lỏng trong 48 giờ ở nồng 
độ pH thích hợp nhất, các điều kiện nhiệt độ khác nhau (25, 
30, 37, 40 và 60oC). Thu dịch nuôi cấy của vi khuẩn để thử 
đối kháng với nấm bệnh bằng phương pháp khuếch tán trên 
đĩa thạch. 

Ảnh hưởng của nguồn carbon: tiến hành nuôi lỏng vi 
khuẩn B. velezensis YMĐ1 trong môi trường muối khoáng 
cơ bản được bổ sung thêm 1% các loại đường là tinh bột, 
lactose, dextrin, saccarose, D-sorbitol, mantose, glucose và 
fructose. Các thí nghiệm được bố trí ở nhiệt độ và pH thích 
hợp. Sau 48 giờ nuôi cấy, thu dịch nuôi cấy của vi khuẩn để 
thử đối kháng với nấm bệnh bằng phương pháp khuếch tán 
trên đĩa thạch.

Ảnh hưởng của nguồn nitơ: tiến hành nuôi vi khuẩn B. 
velezensis YMĐ1 trên môi trường khoáng cơ bản với nguồn 
carbon thích hợp nhất và bổ sung 0,1% nguồn nitrogen vô 
cơ là NH4NO3, (NH4)2SO4, NaNO3 và nguồn nitơ hữu cơ là 
pepton, cao nấm men. Các thí nghiệm được bố trí ở nhiệt độ 
và pH thích hợp. Sau 48 giờ nuôi cấy, thu dịch nuôi cấy của 
vi khuẩn để thử đối kháng với nấm bệnh bằng phương pháp 
khuếch tán trên đĩa thạch.

Ảnh hưởng của nồng độ muối đến sinh trưởng của chủng 
B. velezensis YMĐ1: nuôi vi khuẩn trên môi trường LB được bổ 
sung thêm NaCl với các nồng độ khác nhau (1, 2, 3 và 4%)  và 
quan sát khả năng sinh trưởng.

Khảo sát khả năng đối kháng của vi khuẩn B. velezensis 
YMĐ1 với nấm N. Dimidiatum được tiến hành theo mô tả 
của Dhanasekaran và cs (2012) [1]. Vi khuẩn được nuôi 
trong môi trường LB lỏng, lắc 200 vòng/phút ở 30oC. Dịch 
vi khuẩn được thu sau 48 giờ nuôi cấy, ly tâm với tốc độ 
10.000 vòng/phút trong 10 phút ở 4oC. Nấm được hoạt hóa 
trên môi trường PDA (Potato Dextrose Agar), dùng que cấy 
lấy sợi nấm cho vào ống eppendorf chứa 500 µl nước cất vô 
trùng, voltex để bào tử nấm phát tán đều trong nước. Dùng 
dụng cụ đục lỗ tạo giếng thạch trên đĩa thạch PDA đã được 
cấy trải 50 µl dung dịch nấm. Chuyển 100 µl dịch vi khuẩn 
được ly tâm và 100 µl dịch vi khuẩn không ly tâm vào giếng 
thạch, ủ đĩa petri thí nghiệm ở 30oC. Dịch vi khuẩn có khả 
năng ức chế sinh trưởng của nấm được thể hiện thông qua 
vòng sáng xuất hiện quanh giếng thạch. Hiệu lực đối kháng 
của vi khuẩn với nấm N. dimidiatum được xác định bằng 
công thức sau: 

% Đối kháng = [1- (A/B)]*100%

Trong đó: A là đường kính vòng đối kháng; B là đường 
kính giếng thạch (18 mm).

Effect of in vitro culture conditions
 of the antagonistic bacterium 

(Bacillus velezensis YMD1) 
on its ability to protest 

Neoscytalidium dimidiatum fungus
Van Giang Nguyen*, Xuan Canh Nguyen, 

Thi Le Quyen Phung
Faculty of Biotechnology, 

Vietnam National University of Agriculture

Received 12 July 2018; accepted 28 September 2018

Abstract: 

The fungus Neoscytalidium dimidiatum caused canker 
disease on dragon fruit, reducing the growth and 
development of the plants and the quality of dragon 
fruits. Nowadays, applications of microorganisms 
to control diseases on dragon fruit plants play an 
important role for the safe and sustainable dragon 
fruit production. This study was carried out with the 
aim to evaluate the effects of some culture conditions of 
antagonistic bacterium (Bacillus velezensis YMD1) with 
N. dimidiatum including: temperature, pH and medium 
compositions. The growth of N. dimidiatum was inhibited 
by B. velezensis YMD1 when the bacteria were cultured 
in 48 hours at the temperature of 25-40oC and pH=6-7 
in vitro. The maximum inhibition activity (64%) of B. 
velezensis YMD1 with N. dimidiatum exhibited when the 
bacteria were cultured in the medium with glucose and 
peptone at 30oC and pH=6. 

Keywords: antagonistic, Bacillus velezensis, canker 
disease on dragon fruit, Neoscytalidium dimidiatum.

Classification number: 4.1
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Môi trường

Môi trường LB (g/l): peptone 10 g, cao nấm men 5 g, 
NaCl 10 g, agar 15 g, nước cất 1 l, pH=7,0. 

Môi trường PDA (g/l): potato extract 4 g, dextrose 20 g, 
agar 15 g, nước cất 1 l, pH=5,6.

Môi trường khoáng cơ bản để khảo sát ảnh hưởng của 
nguồn carbon: (NH4)2SO4 2 g, MgSO4.7H2O 0,2 g, NaH2PO4.
H2O 0,5 g, CaCl2.2H2O 0,1 g, KH2PO4 0,5 g và nước cất 1 l. 

Môi trường khoáng cơ bản để khảo sát ảnh hưởng của 
nguồn nitơ: KH2PO4 1,36 g, CaCl2 0,03 g, NaH2PO4 2,13 g, 
MgSO4.7H2O 0,2 g, FeSO4.7H2O 0,01 g, glucose 10 g và 
nước cất 1 l. 

Kết quả và thảo luận

Ảnh hưởng của pH môi trường

pH của môi trường nuôi cấy ảnh hưởng tới nhiều phản 
ứng được xúc tác bởi enzyme thông qua tác động tới vận 
chuyển một số sản phẩm qua màng tế bào. Chủng vi khuẩn 
B. velezensis YMĐ1 được nuôi trong môi trường LB lỏng ở 
30oC, giá trị pH 4, 5, 6, 7 và 8. Sau 48 giờ nuôi, dịch nuôi vi 
khuẩn được ly tâm, thu phần dịch nổi để thử khả năng đối 
kháng theo phương pháp của Dhanasekaran và cs (2012) 
[1]. Kết quả (hình 1 A) cho thấy, hoạt lực đối kháng nấm N. 
dimidiatum của vi khuẩn B. velezensis YMĐ1 tăng khi pH 
môi trường trong khoảng 4-6 và đạt giá trị cao nhất (64,4%) 
tại pH=6. Hoạt lực đối kháng giảm khi pH môi trường vượt 
quá giá trị này, tại pH=8 hoạt lực đối kháng chỉ đạt 23,8%. 
Hai chủng vi khuẩn B7 và A3 kháng nấm N. dimidiatum 
được Hà Thị Thúy và cs tuyển chọn năm 2016 cũng sinh 
trưởng và phát triển tốt tại pH=6-7,5 [2]. Chen Jing và cs 
(2015) [3] công bố pH thích hợp cho chủng HTN-5 kháng 
nấm N. dimidiatum là 6,8. Điều này có thể được giải thích 
do các chủng vi khuẩn được phân lập từ các vùng khác 
nhau, do đó yêu cầu về pH môi trường nuôi cũng khác nhau. 
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khuẩn B. velezensis YMĐ1 tăng  từ 60% đến 63,3% khi tăng 
nhiệt độ từ 25 lên 30oC, sau đó tăng nhiệt độ đã làm giảm 

hoạt lực đối kháng của vi khuẩn này. Luong Huu Thanh 
và cs (2016) [4] đã ghi nhận 2 chủng vi khuẩn kháng N. 
dimidiatum được họ phân lập phát triển tốt tại nhiệt độ 35oC. 

Ảnh hưởng của nguồn carbon và nitơ 

Carbon và nitơ là hai nguồn dinh dưỡng cần thiết với 
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carbon có giá thành thấp để thay thế glucose.
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Hình 1. Ảnh hưởng của pH (A) và nhiệt độ (B) môi trường nuôi 
tới hoạt lực đối kháng nấm N. dimidiatum của vi khuẩn B. 
velezensis YMĐ1.
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Khoa học Nông nghiệp

Để khảo sát ảnh hưởng của nguồn nitơ tới hoạt lực kháng 
nấm N. dimidatum của vi khuẩn B. velezensis YMĐ1, vi 
khuẩn được nuôi lỏng trong môi trường khoáng cơ bản có 
bổ sung các nguồn nitơ là cao nấm men, peptone, NH4NO3, 
(NH4)2SO4 và NaNO3 tại 30oC, pH=6. Sau 48 giờ nuôi, dịch 
nuôi vi khuẩn được ly tâm, thu phần dịch nổi để kiểm tra 
hoạt lực đối kháng. Khi được cung cấp các nguồn nitơ hữu 
cơ, hoạt lực kháng nấm của vi khuẩn B. velezensis YMĐ1 
cao hơn khi được cung cấp nguồn nitơ vô cơ (hình 2B). 

Hoạt lực đối kháng nấm N. dimidiatum của B. velezensis 
YMĐ1 cao nhất khi được nuôi trong môi trường có glucose 
và peptone. Kết quả này tương tự kết quả thí nghiệm của 
Hà Thị Thúy và cs (2016) [2]. Các tác giả này khi khảo sát 
các nguồn carbon và nitơ trong môi trường nuôi hai chủng 
vi khuẩn kháng nấm N. dimidiatum cũng kết luận nguồn 
nitơ thích hợp là cao nấm men và peptone, nguồn carbon 
là tinh bột, rỉ đường, cao man, dextrose. Chen Jing và cộng 
sự (2015) [3] cũng công bố môi trường thích hợp để nuôi 
chủng vi sinh vật HTN-5 kháng nấm N. dimidiatum gồm 
cao thịt bò, peptone, glucose, lactose, cao nấm men, muối, 
pH=6,8.

Khả năng chịu mặn của B. velezensis YMĐ1

Ở Việt Nam, đất mặn có diện tích xấp xỉ 2 triệu ha, 
chiếm gần 6% tổng diện tích đất tự nhiên [5]. Việc khai thác 
phần diện tích này một cách có hiệu quả phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, ngư nghiệp ngày càng trở nên cấp bách và có 
ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Những 
năm gần đây, người dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
trồng các loại cây thích ứng với đất nhiễm phèn, nhiễn mặn. 
Tại vùng đất thường bị nhiễm mặn ven sông, ven biển của 
huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, cây Thanh long phát 
triển tốt và cho năng suất cao [6]. Vì thế, để có thể ứng dụng 

khả năng đối kháng của vi khuẩn B. Velezensis YMĐ1 với 
nấm N. dimidiatum gây bệnh trên Thanh long thì chủng vi 
khuẩn được tuyển chọn cũng phải có khả năng chịu mặn 
tương đối tốt. Vi khuẩn B. velezensis YMĐ1 được nuôi  trên 
môi trường LB có bổ sung thêm NaCl với các nồng độ từ 1 đến 
5% và quan sát sự phát triển của khuẩn lạc (hình 3). Vi khuẩn B. 
velezensis YMĐ1 có thể phát triển tốt trên môi trường LB được 
bổ sung tới 4% muối. Vì vậy, có thể ứng dụng vi khuẩn này trong 
sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất Thanh long tại các 
vùng đất nhiễm mặn.

5 
 

của vi khuẩn để thử đối kháng với nấm bệnh bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa 
thạch. K ết quả hình 2A cho thấy, vi khuẩn B.  velezensis YMĐ1  sử dụng tốt các nguồn 
carbon này, hoạt lực đối kháng nấm N. dimidiatum đạt trên 54%, đặc biệt nếu sử dụng 
glucose trong môi trường nuôi cấy thì hoạt lực đối kháng của B.  velezensis YMĐ1 cao 
nhất (61%). Tuy nhiên, khi sản xuất công nghiệp, cần tìm nguồn carbon có giá thành 
thấp để thay thế glucose. 

 

Hình 2.  Ả nh hưởng của nguồn carbon  (A) và ngu ồn nitơ (B)  tới hoạt lực đối 
kháng nấm N.  dimidiatum của vi khu ẩn B.  Velezensis YMĐ1 . 
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Hình 3.  Kh ả năng chịu mặn của chủng vi khuẩn B.  velezensis YMĐ1  ở các nồng 
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Kết luận

Vi khuẩn B. velezensis YMĐ1 có khả năng đối kháng 
mạnh với nấm N. dimidiatum gây bệnh khi được nuôi cấy ở 
30oC trong môi trường khoáng cơ bản lỏng với pH=6, thời 
gian nuôi cấy là 48 giờ. 

Nguồn carbon và nguồn nitơ thích hợp là glucose và 
peptone.

Chủng B. velezensis có thể sinh trưởng và phát triển tốt 
trong môi trường LB được bổ sung muối với nồng độ lên 
tới 4%.
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Đặt vấn đề

Rau xanh là thực phẩm quen thuộc hàng ngày của mỗi 
gia đình. Trồng rau cũng trở thành một phần quan trọng 
trong ngành nông nghiệp ở nước ta. Việc sử dụng phân bón 
để bón cho cây từ lâu đã trở thành một tập quán của người 
nông dân, dẫn đến khả năng tồn dư một lượng nitrat trong 
rau [1]. Nitrat không độc hại nếu dưới mức dư lượng tối đa 
cho phép, nhưng dư lượng nitrat trong mô thực vật vượt quá 
ngưỡng an toàn được xem như một độc chất sẽ ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe con người [2, 3]. Nồng độ nitrat tích tụ 
cao gây ra chứng methemoglobin máu làm giảm vận chuyển 
ôxy trong máu, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em dưới sáu 
tháng tuổi [4]. Các nghiên cứu của Ward, et al. (2010, 2011) 
[5, 6] và báo cáo của ATSDR (2015) [4] cho thấy, nitrat 
đóng vai trò trong các nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ 

ung thư. Với những ảnh hưởng của nitrat đối với sức khỏe 
con người thì vấn đề tồn dư nitrat trong thực phẩm cần được 
quan tâm.

Nitrat là thành phần tự nhiên của thực vật, và chúng 
thường có ở mức cao, đặc biệt trong rau xanh [7]. Do tính 
chất dễ hòa tan và tích hợp, nitrat dễ tồn lưu trong môi 
trường đất, nước rồi bị hấp thu vào rau củ quả từ việc sử 
dụng phân bón. Sự tích tụ nitrat phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 
như sử dụng phân bón, vị trí và loại đất, nồng độ CO2 (trong 
rau trồng trong nhà kính), cường độ ánh sáng theo mùa, thời 
gian tiếp xúc với ánh sáng và lượng nước sẵn có [8]. Nồng 
độ nitrat trong rau thay đổi phụ thuộc vào loài rau và bộ 
phận thực vật. Nồng độ nitrat cao có xu hướng tích tụ trong 
lá, rễ, phiến hoặc thân của một số cây trồng [8, 9]. Theo 
EFSA (2008) [9], nồng độ nitrat trong lá có xu hướng cao 
hơn trong củ và hạt, đồng thời lá non có hàm lượng nitrat 

Khảo sát sự tích lũy nitrat trong rau muống 
(Ipomoea aquatica) và cải xanh (Brassica juncea L.) 

khi tưới bằng nước thải từ hầm ủ biogas
Nguyễn Lệ Phương1*, Nguyễn Võ Châu Ngân2, Nguyễn Hữu Chiếm2

1Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hậu Giang
2Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

Ngày nhận bài 23/5/2018; ngày chuyển phản biện 29/5/2018; ngày nhận phản biện 3/7/2018; ngày chấp nhận đăng 10/7/2018

Tóm tắt: 

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá hàm lượng nitrat có trong rau muống (Ipomoea aquatica), cải xanh 
(Brassica juncea L.) và năng suất rau khi tưới bằng phân vô cơ và bằng nước thải từ hầm ủ biogas nạp phân bò với 
các liều lượng khác nhau. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên thực hiện liên tiếp qua 3 vụ cho mỗi loại rau 
với 6 nghiệm thức, trong đó nghiệm thức 1 tưới 100% nước thải biogas, nghiệm thức 2 tưới 75% nước thải biogas 
+ 25% phân vô cơ, nghiệm thức 3 tưới 50% nước thải biogas + 50% phân vô cơ, nghiệm thức 4 tưới 25% nước thải 
biogas + 75% phân vô cơ, nghiệm thức 5 sử dụng 100% phân vô cơ và nghiệm thức 6 tưới hoàn toàn bằng nước ao. 
Kết quả cho thấy, năng suất rau muống và cải xanh ở các nghiệm thức có sử dụng nước thải biogas tăng dần qua các 
vụ. Tại vụ 3, năng suất rau muống khi tưới 100% nước thải biogas (2,9 kg/m2) và năng suất cải xanh khi tưới 100% 
nước thải biogas, 75% nước thải biogas + 25% phân vô cơ (1,9-2,1 kg/m2) đạt cao nhất và không có sự khác biệt với 
việc sử dụng hoàn toàn phân vô cơ. Sự tích lũy nitrat ở cả hai loại rau tại từng nghiệm thức không có sự khác biệt 
qua các vụ canh tác, đồng thời hàm lượng nitrat ở các nghiệm thức sử dụng nước thải biogas kết hợp với phân vô 
cơ luôn thấp hơn so với sử dụng 100% phân vô cơ. Hàm lượng nitrat thấp nhất đối với rau muống là ở nghiệm thức 
tưới 100% nước thải biogas (39,4-52,6 mg/kg rau tươi), đối với cải xanh là ở nghiệm thức tưới 75% nước thải biogas 
biogas + 25% phân vô cơ (32,1-37 mg/kg rau tươi) và đều không có sự khác biệt so với nghiệm thức tưới hoàn toàn 
bằng nước ao.

Từ khóa: cải xanh, năng suất, nitrate, nước thải biogas, rau muống.

Chỉ số phân loại: 4.1

*Tác giả liên hệ: Email: nlphuong89@gmail.com
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thấp hơn lá già [10]. Kết quả nghiên cứu của Alexander, et 
al. (2008) [11] cho thấy, hàm lượng nitrat trung bình trong 
một số loại rau ăn lá khoảng 1614 mg/kg rau tươi, rau ăn 
quả khoảng 149 mg/kg rau tươi và một số loại đậu khoảng 
221 mg/kg rau tươi. Rousta, et al. (2010) [12] nghiên cứu 
trên rau diếp, cà rốt, khoai tây, cà chua cho thấy hàm lượng 
nitrat trong rau diếp (637-1873 mg/kg rau tươi) luôn lớn 
hơn các loại còn loại trong cả 3 vụ. Nồng độ nitrat trong các 
loại rau ăn lá bị ảnh hưởng khi sử dụng phân bón chứa nitơ, 
hàm lượng nitrat tăng lên theo lượng phân nitơ sử dụng [9], 
do đó cần tránh sử dụng phân bón nitơ quá mức để giảm sự 
tích tụ nitrat trong đất và rau [2].

Cải xanh và rau muống là các loại rau ăn lá được sử dụng 
phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày ở nước ta, trong đó 
rau muống được khoảng 95% hộ gia đình sử dụng [13]. Các 
nghiên cứu cho thấy, cả hai loại rau này đều có khả năng 
tích lũy nitrat cao khi được bón phân vô cơ. Nguyễn Minh 
Trí và cs (2013) [14] khảo sát một số loại rau ăn lá được 
trồng bằng phân bón vô cơ của các hộ dân tại Hương Long, 
TP Huế cho thấy, hàm lượng nitrat trong các mẫu rau đều 
cao hơn so với mức khuyến nghị của WHO (≤500 mg/kg 
rau tươi), với cải xanh là 542 mg/kg rau tươi và rau muống 
là 637,3 mg/kg rau tươi. Theo nghiên cứu của Santamaria 
(2006) [2], hàm lượng nitrat trong cải từ 200-500 mg/kg rau 
tươi. Nguyễn Thị Lan Hương (2013) [15] sử dụng phân đạm 
amôn 36% N với lượng 14 kg/1000 m2, hàm lượng nitrat 
trong rau muống dao động trong khoảng 169-613,09 mg/kg 
rau tươi. Tuy nhiên, các nghiên cứu về sự tích lũy nitrat khi 
sử dụng các loại phân bón hữu cơ đối với các loại rau này ở 
nước ta lại khá hạn chế. Trong khi đó, những năm gần đây 
với sự phát triển công nghệ biogas tại khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long, việc sử dụng nước thải từ hầm ủ biogas nạp 
phân gia súc tưới rau trong đó có các loại rau ăn lá [16] để 
thay thế một phần việc sử dụng phân bón hóa học ngày càng 
được quan tâm. 

Nước thải biogas có đủ các nguyên tố dinh dưỡng đa 
lượng, vi lượng có thể sử dụng đối với các loại cây trồng 
[17]. Phân gia súc là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng 
và vi chất dinh dưỡng tốt, đặc biệt là nitơ. Nguồn nước thải 
biogas từ nguồn vật liệu nạp là phân gia súc có hàm lượng 
dinh dưỡng cao, chứa 1,8-2,4% đạm (N) đối với nguồn nạp 
là phân bò [18] và theo Văn phòng Dự án khí sinh học Trung 
ương (2011) [19] trong nước thải biogas chứa 0,5-0,85 gN/l 
và bã thải biogas có chứa đến 5,6 gN/l đối với nguồn nạp là 
phân gia súc nói chung và được xem là một nguồn thay thế 
phân vô cơ hữu hiệu. Theo Veronica (2009) [20] và kết quả 
nghiên cứu của Viện Nghiên cứu nông nghiệp Banglades 
(BARI) từ năm 2008-2011 [21] cho thấy, sử dụng chất thải 
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Abstract: 

The objective of the study was to compare the content 
of nitrate in water spinach (Ipomoea aquatica) and leaf 
mustard (Brassica juncea L.) and their productivity 
between being irrigated with inorganic fertilizers and 
with biogas effluent at different dosages. Three crops for 
each plant with six treatments were arranged randomly, 
including irrigating by 100% biogas effluent (1), irrigating 
by 75% biogas effluent + 25% inorganic fertilizer (2), 
irrigating by 50% biogas effluent + 50% inorganic 
fertilizer (3), irrigating by 25% biogas effluent + 75% 
inorganic fertilizer (4), irrigating by 100% inorganic 
fertilizer (5), and irrigating by 100% pond water (6). The 
results showed that the yield of water spinach and leaf 
mustard in treatments using biogas effluent increased 
gradually through the crops. In the third crop, the yield 
of water spinach was highest when  irrigated by 100% 
biogas effluent (at 2.9 kg/m2), and that of leaf mustard 
was highest when  irrigated by 100% biogas effluent as 
well as 75% biogas effluent + 25% inorganic fertilizer (at 
1.9-2.1 kg/m2) and was not different in comparison with 
the treatment by 100% inorganic fertilizers. There was 
no significant difference between the accumulation of 
nitrates in both water spinach and leaf mustard in each 
treatment, while the nitrate contents in the treatments 
using combined biogas effluent and inorganic fertilizers 
were always lower than that of the treatment using 100% 
inorganic fertilizers. The nitrate content of water spinach 
was lowest when irrigated by 100% biogas effluent 
(39.4-52.6 mg/kg fresh vegetable). The leaf mustard’s 
nitrate content was lowest when irrigated by 75% biogas 
effluent + 25%  inorganic fertilizer (32.1-37 mg/kg 
fresh vegetable). And they had no significant difference 
compared with the nitrate content of those irrigated by 
100% pond water treatment.

Keywords: biogas effluent, leaf mustard, nitrates, 
productivity, water spinach. 

Classification number: 4.1
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biogas trong thời gian dài giúp duy trì, cải thiện độ màu mỡ 
của đất, tăng năng suất cây trồng, giúp giảm chi phí phân 
bón, hạn chế sự suy giảm chất lượng đất canh tác và ô nhiễm 
môi trường. Đổng thời trong chất thải biogas có chứa hàm 
lượng dinh dưỡng cao hơn từ 20-30% và giúp tăng 10-30% 
sản lượng ngũ cốc so với sử dụng phân chuồng [21].

Nghiên cứu này nhằm xác định hàm lượng nitrat tích lũy, 
năng suất rau khi sử dụng nước thải từ hầm ủ biogas nạp 
phân gia súc để tưới so với việc sử dụng phân vô cơ trong 
canh tác rau muống và cải xanh. 

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu thí nghiệm

Giống rau cải xanh, giống rau muống do Công ty TNHH 
hạt giống Rạng Đông phân phối. 

Nước thải biogas được lấy từ đầu ra túi ủ nạp phân bò với 
lượng phân nạp hàng ngày của khoảng 4 con bò/túi đã hoạt 
động ổn định được 3 tháng của hộ nuôi tại xã Đông Phước, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nước thải biogas có 
hàm lượng đạm trong khoảng 387-518 mg/l. Nước thải sau 
túi ủ được chứa trong túi nilon kín có đường kính 0,8 m, dài 
1,5 m, sau đó được lấy trữ lại trong thùng chứa 500 lít sử 
dụng để tưới cho cây trồng. Trong mỗi vụ, nước thải được 
thu gom 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 15 ngày.

Phân bón Urê 46% nitơ mua trên thị trường được sản 
xuất từ Công ty đạm Phú Mỹ. 

Đất trồng cây được lấy từ đất mặt tự nhiên tại khu vực 
ở độ sâu từ 0,2-0,3 m trở lên, khu vực đất trước thí nghiệm 
chủ yếu là đất trống có một vài loại cỏ tạp và một số loại cây 
ăn trái tự nhiên sẵn có, chưa tiến hành canh tác. Đất sau khi 
được cuốc lên, nhặt hết rễ cây và cỏ lẫn trong đất, phơi trong 
mát 1 tuần, những cục đất lớn được tán nhỏ bằng chày gỗ. 
Toàn bộ đất  được trộn đều trước khi cho vào các thùng xốp, 
với lượng 16 kg/thùng, độ cao lớp đất trong thùng khoảng 
0,1 m. Sau khi kết thúc từng vụ, đất trong các thùng xốp 
được giữ nguyên để tiếp tục tiến hành tiếp thí nghiệm cho 
vụ sau. 

Nước tưới rau hàng ngày được lấy từ ao tự nhiên trong 
khu vực bố trí thí nghiệm, ao có diện tích khoảng 5000 m2, 
thường xuyên lưu thông với rạch tự nhiên tại khu vực.

Phương pháp nghiên cứu

Chuẩn bị cây giống cho thí nghiệm: trong mỗi vụ, lượng 
giống được gieo đồng đều cho mỗi nghiệm thức theo tỷ lệ 
10 g/m2 đối với rau muống. Đối với cải xanh chuẩn bị khu 
đất bên cạnh khu vực bố trí các ô thí nghiệm để gieo hạt, sau 

khi gieo 15 ngày chọn các cây con có chiều cao tương đối 
đồng nhất từ 2,4-3,2 cm đem cấy vào ô nghiên cứu với mật 
độ khoảng 33 cây/m2.

Bố trí thí nghiệm: thí nghiệm trồng rau bố trí trong các 
thùng xốp kích thước 0,6×0,4×0,1 m được trồng qua 3 vụ 
liên tiếp với cây rau muống và cây cải xanh.

Mỗi loại rau gồm 6 nghiệm thức, bố trí hoàn toàn ngẫu 
nhiên với 3 lần lăp lại. Lượng phân vô cơ và nước thải 
biogas bón cho rau muống và cải xanh được căn cứ trên 
tổng lượng nitơ cần cung cấp cho từng loại rau.

- Nghiệm thức 1 (100BI): tưới 100% nước thải biogas. 

- Nghiệm thức 2 (75BI+25VC): tưới 75% nước thải 
biogas và 25% phân vô cơ.

- Nghiệm thức 3 (50BI+50VC): tưới 50% nước thải 
biogas và 50% phân vô cơ. 

- Nghiệm thức 4 (25BI+75VC): tưới 25% nước thải 
biogas và 75% phân vô cơ.

- Nghiệm thức 5 (100VC): tưới hoàn toàn bằng phân vô 
cơ.

- Nghiệm thức 6 (đối chứng): chỉ sử dụng nước ao để 
tưới rau. 

Cách tính lượng nitơ bón cho rau được dựa trên lượng 
phân Urê và NPK cần cung cấp theo khuyến nghị của 
Nguyễn Thị Trí (2010) [22], Trần Thị Ba (2010) [1] và hàm 
lượng nitơ trong các loại phân với Urê chứa khoảng 46% 
nitơ, NPK 16-16-8 chứa 16% nitơ được trình bày tại bảng 1. 
Dựa trên tổng lượng nitơ cần cung cấp, tính ra lượng phân 
Urê và nước thải biogas thực tế sử dụng cho từng nghiệm 
thức tại bảng 2 và bảng 3.

Bảng 1. Lượng nitơ cần cung cấp cho cho cải xanh và rau muống.

Ngày 
bón 
phân

Lượng phân cần 
bón  rau muống 
(g/m2) (*)

Lượng phân cần 
bón cải xanh (g/
m2) (**)

Lượng nitơ cần 
cung cấp (g/m2)

Urê Urê NPK Rau 
muống

Cải 
xanh

7 20 9,2

10 1 2 0,78

14 20 9,2

15 2 3 1,4

20 2 3 1,4

21 20 9,2

Nguồn: (*) theo Nguyễn Thị Trí (2010) [22], (**) theo Trần Thị Ba (2010) 
[1].
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Bảng 2. Lượng phân Urê và nước thải biogas tưới cho các nghiệm 
thức rau muống ở các vụ.

Nghiệm 
thức

Lượng phân Urê (g/m2) và nước thải biogas (l/m2) tưới

Ngày 7 Ngày 14 Ngày 21

Biogas Urê Biogas Urê Biogas Urê

100BI 19,6-23,7 - 17,7-22 - 18,4-23,5 -

75BI+25VC 14,7-17,8 2,3 13,4-16,5 2,3 13,8-17,6 2,3

50BI+50VC 9,8-11,9 4,6 9-11 4,6 9,2-11,7 4,6

25BI+75VC 4,9-5,9 6,9 4,5-5,5 6,9 4,1-5,9 6,9

100VC - 9,2 - 9,2 - 9,2

Bảng 3. Lượng phân Urê và nước thải biogas tưới cho các nghiệm 
thức cải xanh ở các vụ.

Nghiệm thức

Lượng phân Urê (g/m2) và nước thải biogas (l/m2) tưới

Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20

Biogas Urê Biogas Urê Biogas Urê

100BI 1,5-1,7 - 2,7-3,3 - 2,8-3,6 -

75BI+25VC 1,1-1,3 0,5 2,0-2,5 0,8 2,1-2,7 0,8

50BI+50VC 0,7-0,8 0,9 1,3-1,7 1,5 1,4-1,8 1.5

25BI+75VC 0,4 1,4 0,7-0,8 2,3 0,7-0,9 2,3

100VC - 1,8 - 3 - 3

Thời gian tiến hành thí nghiệm được thực hiện vào giữa 
tháng 11, thời gian tiến hành vụ sau cách khoảng 20 ngày 
sau khi kết thúc vụ trước. Trong quá trình nghiên cứu, trong 
vụ 1 có mưa một số thời điểm nên có bố trí mái che bằng 
màng lưới nông nghiệp để hạn chế sự ảnh hưởng của lượng 
mưa đến các nghiệm thức. Tại vụ 2 và vụ 3 hầu như không 
có mưa trong suốt quá trình nghiên cứu.

Cây trồng hàng ngày được tưới 1 lần bằng nước ao vào 
buổi sáng hoặc buổi chiều. Ở mỗi vụ, cây rau muống được 
bón phân (nước thải biogas và phân Urê) vào các ngày thứ 
7, 10, 21 sau khi gieo; cây cải xanh được bón vào ngày 10, 
15, 20 sau khi cấy cây con vào thùng xốp. Trước các ngày 
tưới theo dự kiến, mẫu nước thải được thu và phân tích xác 
định hàm lượng nitơ để tính toán lượng tưới cho cây. Lượng 
phân vô cơ được pha vào nước ao (nghiệm thức 100% phân 
vô cơ) hoặc nước thải biogas (đối với các nghiệm thức kết 
hợp nước thải biogas) tưới trực tiếp vào gốc để hạn chế sự 
lây lan của vi khuẩn từ chất thải vào cây trồng [23]. 

Rau muống và cải xanh sau khi gieo và cấy vào thùng 
sau 30 ngày tiến hành thu hoạch. Trong quá trình thí nghiệm 
không phát sinh các bệnh trên rau nên không sử dụng các 
loại thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, vào ngày thứ 18 sau 
khi gieo (rau muống) và cấy cây con vào thùng (cải xanh) 

của vụ thứ 2 có sự tấn công của châu chấu nhưng được phát 
hiện sớm và được loại bỏ bằng biện pháp thủ công, không 
sử dụng thuốc phòng trừ.

Phương pháp thu mẫu và phân tích 

Năng suất rau: sau khi gieo rau muống và cấy cải xanh 
lên thùng xốp, quan sát và ghi nhận. Cuối mỗi vụ, toàn bộ 
rau trong các thùng ở các nghiệm thức được thu hoạch và 
cân bằng cân 5 kg để xác định năng suất rau. Trong quá trình 
thu hoạch để xác định năng suất, kết hợp tiến hành thu mẫu 
phân tích chỉ tiêu NO3

- trong mẫu rau. Các mẫu rau được 
nhổ nguyên cây và rửa sạch dưới vòi nước máy.

Thu mẫu phân tích NO3
-: các mẫu rau sau khi được thu 

hoạch để xác định năng suất đối với cải xanh chọn ngẫu 
nhiên 3 cây/thùng, rau muống lấy khoảng 200 g/thùng trên 
3 thùng lặp lại của nghiệm thức để tiến hành phân tích NO3

-. 
Mẫu cây được loại bỏ rễ chỉ giữ lại phần ăn được để phân 
tích chỉ tiêu NO3

-. Mẫu rau sau khi thu thập được đem về 
phòng thí nghiệm tiến hành phân tích ngay. 

Nước thải túi ủ biogas: lấy từ đầu ra của túi ủ, nước thải 
được chứa trong túi nilon có đường kính 0,8 m, chiều dài 
1,5 m và sau đó được lấy trữ lại trong thùng chứa 500 l. Khi 
thu mẫu, khuấy đều lượng nước trong thùng chứa sau đó 
thu vào chai nhựa 1 l để phân tích. Nước ao được thu ở độ 
sâu cách mặt nước 20-30 cm. Mẫu nước thải biogas và nước 
ao được thu và phân tích vào các ngày thứ 6, 9, 13, 19 của 
mỗi vụ (trước các ngày tưới). Các mẫu nước thải và nước ao 
được phân tích các chỉ tiêu pH, tổng N, NO3

-, NH4
+. Phương 

pháp phân tích các chỉ tiêu trong nghiên cứu được trình bày 
ở bảng 4.

Bảng 4. Phương pháp phân tích mẫu.

STT Chỉ tiêu Phương pháp

1 pH Đo trực tiếp

2 Tổng N Phân hủy đạm và chưng cất Kjeldahl

3 NO3
- trong nước Phương pháp trắc quang với Natri Salicylate

4 NH4
+ trong nước Phương pháp Indophenol blue

5 NO3
- trong rau

Phương pháp so màu ở bước sóng 410 nm 
với thuốc thử axit phenoldisulfonic trong môi 
trường kiềm theo TCVN 8742:2011

Phương pháp xử lý số liệu: số liệu thu thập được tổng 
hợp kết quả và vẽ đồ thị bằng phần mềm Microsoft Excel 
2007. Sử dụng phần mềm SPSS chạy thống kê, kiểm định 
Ducan ở mức ý nghĩa 5% để đánh giá sự khác biệt về năng 
suất, sự tích lũy nitrat ở các nghiệm thức trong từng vụ và 
giữa các vụ. 
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Kết quả và thảo luận

Đặc điểm nước thải từ túi ủ biogas, nước ao tưới rau 
ở các vụ canh tác

Tính chất nước thải biogas và nước ao trong quá trình thí 
nghiệm được trình bày ở bảng 5. Nguồn nước ao trong suốt 
quá trình nghiên cứu khá ổn định, các thông số chất lượng 
không có sự chênh lệch lớn qua các đợt lấy mẫu. Giá trị pH 
dao động trong khoảng 6,82±0,2, nằm trong ngưỡng cho 
phép của QCVN 8:2015/BTNMT cột B1 [24] quy định chất 
lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu, thích hợp cho 
hầu hết các loại cây trồng. 

Nước thải biogas có hàm lượng tổng N, NH4
+ cao. Mặc 

dù nước thải biogas sử dụng trong thí nghiệm được thu từ 
túi ủ đã hoạt động ổn định nhưng các thông số chất lượng 
vẫn có sự dao động khá lớn qua các thời điểm lấy mẫu. 
Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của việc lưu trữ nước thải 
và thời điểm lấy mẫu phân tích. Trong điều kiện yếm khí 
của túi ủ, nitơ chủ yếu tồn tại dưới dạng NH4

+. Khi thu gom 
và lưu trữ trong điều kiện hiếu khí, một phần NH4

+ trong 
nước thải đã bị chuyến hóa thành NO3

- nên có sự dao động 
giữa hai chỉ tiêu này trong quá trình thí nghiệm. Hàm lượng 
tổng N nước thải biogas trong thí nghiệm phù hợp với báo 
cáo của Văn phòng Dự án khí sinh học Trung ương (2011) 
[19] về chất lượng nước thải túi biogas có nguồn nguyên 
liệu nạp là phân bò.

Bảng 5. Tính chất nước thải biogas và nước ao trong quá trình 
thí nghiệm.

Loại pH Tổng N (mg/l) NO3
- (mg/l) NH4

+ (mg/l)

Nước thải 
biogas 6,73±0,18 468,7±44,1 52,3±22,9 207,3±36,9

Nước ao 6,82±0,2 2,65±0,7 1,23±0,35 0,27±0,08

Ghi chú: các giá trị trong bảng là giá trị trung bình mean±SD với số lần 
lặp lại n=15. 

Năng suất rau qua các vụ 

Kết quả năng suất rau muống và cải xanh qua các vụ 
được trình bày ở hình 1 cho thấy, các nghiệm thức có sử 
dụng nước thải biogas để tưới, năng suất cả rau muống và 
cải xanh đều tăng dần, trong khi các nghiệm thức chỉ sử 
dụng phân hóa học không có sự khác biệt và nghiệm thức 
chỉ sử dụng nước ao lại giảm dần qua các vụ. Ở vụ đầu tiên, 
các nghiệm thức có sử dụng nước thải biogas đều có năng 
suất thấp hơn nghiệm thức sử dụng hoàn toàn phân vô cơ, 
trong đó các nghiệm thức sử dụng 100% nước thải biogas 
có năng suất thấp nhất và không khác biệt với nghiệm thức 
chỉ sử dụng nước ao. Tại vụ 2, năng suất giữa các nghiệm 
thức có sử dụng nước thải biogas trong từng loại rau mặc dù 
có sự chênh lệch nhưng lại không khác biệt có ý nghĩa, dao 
động trong khoảng 2,2-2,4 kg/m2 đối với rau muống và 1,4-

1,6 kg/m2 đối với cải xanh nhưng vẫn thấp hơn nghiệm thức 
sử dụng phân vô cơ. Năng suất các nghiệm thức có sử dụng 
nước thải biogas tại vụ 3 đều cao hơn các vụ còn lại, trong 
đó nghiệm thức sử dụng 100% nước thải biogas (2,9 kg/m2) 
của rau muống và nghiệm thức tưới 100% nước thải biogas, 
75% nước thải biogas +25% phân vô cơ (1,9-2,1 kg/m2) của 
cải xanh đạt cao nhất và không khác biệt với nghiệm thức 
sử dụng hoàn toàn phân vô cơ. Chất thải từ hầm ủ biogas 
được xem như một dạng phân hữu cơ [25], cây trồng có thể 
hấp thụ từ 50-60% chất dinh dưỡng từ phân vô cơ, trong khi 
đó ở phân hữu cơ chỉ vào khoảng 20-30% [10], vì thế các 
nghiệm thức bón phân hữu cơ sẽ có tác dụng chậm hơn, dẫn 
đến năng suất rau các nghiệm thức có sử dụng nước thải 
biogas thấp hơn nghiệm thức bón phân vô cơ trong các vụ 
đầu. Ngoài ra trong vụ 1, sự quang hợp của rau muống và 
cải xanh có thể bị hạn chế so với vụ 2 và vụ 3 do việc bố trí 
mái che để tránh ảnh hưởng của nước mưa trong quá trình 
thí nghiệm có thể là một trong các nguyên nhân làm năng 
suất vụ 1 thấp hơn vụ 2 và 3.

Hình 1. Năng suất rau muống (A) và cải xanh (B) qua các vụ.
Các cột cùng màu hoặc khác màu có cùng ký tự (a, b, c, d, e, f, g, h, i) 
theo sau không khác biệt có ý nghĩa qua phép thử Duncan.
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K ết quả phân tích hàm lượng nitrat trung bình qua 3 vụ rau muống và cải 
xanh được trình bày ở hình 2 và 3. Hàm lượng nitrat trong cải xanh ở tất cả các 
nghiệm thức đều nằm trong giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (E U) [2 6] 
về mức tối đa đối v ới nitrat trong thực phẩm và giới hạn tối đa theo FAO/WHO 
(≤500 mg/kg rau tươi). Đ ối với rau muống ở các nghiệm thức có sử dụng từ 25% 
phân vô cơ trở lên đều có hàm lượng nitrat vượt giới hạn tối đa theo FAO/WHO 
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thấp hơn trong khảo sát của Nguyễn Minh Trí (2013) [14] cả với cải xanh và rau 
muống, nhưng tương đương với hàm lượng nitrat trong cải xanh theo nghiên cứu 
của Santamaria (2006) [2] và cao hơn hàm lượng nitrat trong rau muống tại nghiên 
cứu của Phạm Quốc Nguyên (2014) [28].  
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Hàm lượng nitrat tích lũy trong rau qua các vụ

Kết quả phân tích hàm lượng nitrat trung bình qua 3 vụ 
rau muống và cải xanh được trình bày ở hình 2 và 3. Hàm 
lượng nitrat trong cải xanh ở tất cả các nghiệm thức đều nằm 
trong giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU) [26] 
về mức tối đa đối với nitrat trong thực phẩm và giới hạn 
tối đa theo FAO/WHO (≤500 mg/kg rau tươi). Đối với rau 
muống ở các nghiệm thức có sử dụng từ 25% phân vô cơ trở 
lên đều có hàm lượng nitrat vượt giới hạn tối đa theo FAO/
WHO (≤300 mg/kg rau tươi) [14, 27]. Hàm lượng nitrat 
trong rau sử dụng phân vô cơ thấp hơn trong khảo sát của 
Nguyễn Minh Trí (2013) [14] cả với cải xanh và rau muống, 
nhưng tương đương với hàm lượng nitrat trong cải xanh 
theo nghiên cứu của Santamaria (2006) [2] và cao hơn hàm 
lượng nitrat trong rau muống tại nghiên cứu của Phạm Quốc 
Nguyên (2014) [28].

Hình 2. Hàm lượng NO3
- trong rau muống qua các vụ.

Các cột cùng màu hoặc khác màu có cùng ký tự (a, b, c, d, e, f, g) theo 
sau không khác biệt có ý nghĩa qua phép thử Duncan.

Kết quả phân tích cho thấy không có sự khác biệt về hàm 
lượng nitrat trong 2 loại rau nghiên cứu ở cùng một nghiệm 
thức qua 3 vụ canh tác. Hàm lượng nitrat ở các nghiệm thức 
tưới nước thải biogas đối với rau muống dao động trong 
khoảng 46,4-345,3 mg/kg rau tươi, cải xanh là 34,9-158 mg/
kg rau tươi và đều thấp hơn các nghiệm thức sử dụng hoàn 
toàn phân vô cơ, nhưng cao hơn các nghiệm thức chỉ tưới 
bằng nước ao. Phân vô cơ chứa các dạng đạm cây có thể hút 
trực tiếp mà không cần qua quá trình phân giải, trong khi đó 
khi sử dụng nước thải biogas để tưới cho rau có thể do chất 
hữu cơ trong biogas có nhiều thành phần cần có thời gian 
phân hủy và giải phóng nên cây trồng hấp thụ một cách từ 
từ. Bón phân đạm dạng NO3

- làm tích luỹ NO3
- trong rau cao 

hơn dạng đạm NH4
+ [29], nước thải biogas (bảng 5) lại có 

hàm lượng NH4
+ chiếm tỷ lệ cao hơn so với NO3

-. Ngoài ra, 
đạm dạng NO3

- lại rất dễ bị rửa trôi. Theo bảng 3 thì lượng 
nước biogas tưới cho các nghiệm thức lại khá nhiều nên 
có thể làm cho một phần NO3

- ở các nghiệm thức có tưới 
biogas có thể bị mất đi do bị rửa trôi. Những nguyên nhân 
này có thể dẫn đến nitrat tích lũy trong cây ở các nghiệm 
thức có sử dụng nước thải biogas thấp hơn. 

Hàm lượng nitrat tích lũy trong rau có xu hướng càng 
giảm khi tăng lượng nước thải biogas tưới. Đối với cải xanh, 
hàm lượng nitrat tích lũy thấp nhất (32,1-37 mg/kg rau tươi) 
ở nghiệm thức sử dụng 75% biogas kết hợp với 25% phân 
vô cơ để tưới và ở nghiệm thức sử dụng hoàn toàn biogas để 
tưới đối rau muống (39,4-52,6 mg/kg rau tươi), đồng thời 
các nghiệm thức này không có sự khác biệt có ý nghĩa với 
các nghiệm thức chỉ tưới bằng nước ao. Kết quả này phù 
hợp với nghiên cứu của Hoàng Thị Thái Hòa (2009) [30] sử 
dụng nước thải biogas để tưới cải xanh cho hàm lượng nitrat 
tích lũy thấp và tăng dần khi lượng phân vô cơ tăng và theo 
Nguyễn Cẩm Long (2013) [31] thì hàm lượng nitrat trong 
cải xanh tăng lên tỷ lệ thuận với lượng đạm vô cơ sử dụng.

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Lan Hương (2013) 
[15], hàm lượng nitrat tích lũy có sự biến động giữa các 
loài rau và phụ thuộc vào chu kỳ canh tác, những loài rau 
có chu kỳ canh tác dài ngày lớn hơn so với hàm lượng tích 
lũy trong các loài rau có chu kỳ canh tác ngắn ngày. Tuy 
nhiên trong nghiên cứu này, mặc dù thời gian canh tác (tính 
từ lúc gieo đến khi thu hoạch) của cây cải xanh (45 ngày) 
dài hơn so với rau muống (30 ngày) nhưng trong cả 3 vụ 
hàm lượng nitrat trong cải xanh luôn thấp hơn rau muống 
ở cùng nghiệm thức tưới, ngoại trừ nghiệm thức tưới hoàn 
toàn bằng nước thải biogas và bằng nước ao (hình 4). Điều 
này có thể do nhu cầu và lượng đạm cung cấp cho cải xanh 
thấp hơn rất nhiều so với rau muống (bảng 1) và với mỗi 
loại cây trồng khác nhau thì khả năng hấp thu đạm hữu cơ 
và vô cơ khác nhau.
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nghĩa qua phép thử Duncan. 
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Các cột cùng màu hoặc khác màu có cùng ký tự (a, b, c, d, e) theo sau không khác biệt có ý nghĩa 
qua phép thử Duncan. 
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Các cột cùng màu hoặc khác màu có cùng ký tự (a, b, c, d, e) theo sau không khác biệt có ý nghĩa 
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Hàm lượng nitrat tích lũy trong rau có xu hướng càng giảm khi tăng lượng 
nước thải biogas tưới. Đối với cải xanh, hàm lượng nitrat tích lũy thấp nhất (32,1-
37 mg/kg rau tươi) ở nghiệm thức sử dụng 75% biogas kết hợp với 25% phân vô 
cơ để tưới và ở nghiệm thức sử dụng hoàn toàn biogas để tưới đối rau muống 
(39,4-52,6 mg/kg rau tươi), đồng thời các nghiệm thức này không có sự khác biệt 
có ý nghĩa với các nghiệm thức chỉ tưới bằng nước ao. K ết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Hoàng Thị Thái Hòa (2009)  [30] sử dụng nước thải biogas để tưới 
cải xanh cho hàm lượng nitrat tích lũy thấp và tăng dần khi lượng phân vô cơ tăng 
và theo Nguyễn Cẩm Long (2013) [31] thì hàm lượng nitrat trong cải xanh tăng lên 
tỷ lệ thuận với lư ợng đạm vô cơ sử dụng. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Lan Hương (2013) [15], hàm lượng nitrat 
tích lũy có sự biến động giữa các loài rau và phụ thuộc vào chu kỳ canh tác, những 
loài rau có chu kỳ canh tác dài ngày lớn hơn so với hàm lượng tích lũy trong các 
loài rau có chu kỳ canh tác ngắn ngày. Tuy nhiên trong nghiên cứu này mặc dù 
thời gian canh tác (tính từ lúc gieo đến khi thu hoạch) của cây cải xanh (45 ngày) 
dài hơn so với rau muống (30 ngày) nhưng trong cả 3 vụ hàm lượng nitrat trong cải 
xanh luôn thấp hơn rau muống ở cùng nghiệm thức tưới, ngoại trừ nghiệm thức 
tưới hoàn toàn bằng nước thải biogas và bằng nước ao (hình 4). Đi ều này có thể do 
nhu cầu và lượng đạm cung cấp cho cải xanh thấp hơn rất nhiều so với rau muống 
(bảng 1) và mỗi loại cây trồng khác nhau thì khả năng hấp thu đạm hữu cơ và vô 
cơ khác nhau. 
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lượng nitrat tích lũy thấp nhất là 75% nước thải biogas + 25% phân vô cơ cho cải 
xanh và sử dụng hoàn toàn nước thải biogas cho rau muống. 

 
 

Hình 4. Hàm lượng nitrat trung bình trong rau muống và cải 
xanh.
Các cột cùng màu hoặc khác màu có cùng ký tự (a, b, c, d) theo sau không 
khác biệt có ý nghĩa qua phép thử Duncan.

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng nước thải 
biogas hoặc kết hợp nước thải biogas và phân vô cơ sẽ hạn 
chế tích lũy nitrat trong rau. Tỷ lệ kết hợp nước thải biogas 
và phân vô cơ tốt nhất cho cây để đạt năng suất cao và có 
hàm lượng nitrat tích lũy thấp nhất là 75% nước thải biogas 
+ 25% phân vô cơ cho cải xanh và sử dụng hoàn toàn nước 
thải biogas cho rau muống.

Kết luận và kiến nghị

Kết luận

Hàm lượng nitrat trong cải xanh ở các nghiệm thức 
nằm trong ngưỡng quy định của Liên minh châu Âu (EU) 
và FAO/WHO. Với lượng sử dụng từ 25% phân vô cơ trở 
lên cho rau muống thì hàm lượng nitrat trong rau sẽ vượt 
ngưỡng quy định của FAO/WHO.

Hàm lượng nitrat tích lũy trong cải xanh thấp hơn ở rau 
muống. Sự tích lũy nitrat ở rau muống và cải xanh không bị 
ảnh hưởng bởi số lượng vụ canh tác. Các nghiệm thức có sử 
dụng nước thải biogas đều có hàm lượng nitrat tích lũy thấp 
hơn so với việc sử dụng hoàn toàn phân vô cơ và hàm lượng 
nitrat tích lũy có xu hướng càng giảm khi tăng tỷ lệ nước 
thải biogas sử dụng.

Sử dụng 75% nước thải biogas + 25% phân vô cơ cho 
cải xanh và 100% nước thải biogas cho rau muống có hàm 
lượng nitrat tích lũy trong rau thấp nhất và năng suất rau 
sau 3 vụ không có sự khác biệt với việc sử dụng hoàn toàn 
phân vô cơ.

Kiến nghị

Cần nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải biogas đến chỉ 
tiêu vi sinh trên rau và sự tích lũy nitrat trên các loại rau 
ăn lá khác với các liều lượng sử dụng khác nhau, nhằm có 
những khuyến cáo hợp lý cho người sản xuất và sử dụng.
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Đặt vấn đề

Việt Nam là nước nằm trong khu vực Đông Nam của 
châu Á, có bờ biển dài hơn 3.200 km (từ Quảng Ninh ở phía 
Đông Bắc đến Kiên Giang ở phía Tây Nam) và bao gồm 
4.000 hòn đảo lớn nhỏ (https://petrotimes.vn/khai-quat-ve-
bien-cua-viet-nam-181305.html) là điều kiện thuận lợi cho 
phát triển kinh tế (với diện tích ven biển như trên có nuôi 
được khoảng 500 triệu con vịt các loại). Vì vậy, đây là tiềm 
năng rất lớn để phát triển chăn nuôi vịt ở vùng ven biển và 
hải đảo. Trong những năm qua, công tác giống thủy cầm đã 
đạt được nhiều tiến bộ, công tác chọn lọc, lai tạo đã đưa ra 
được nhiều dòng, giống mới có năng suất và chất lượng cao, 
đem lại hiệu quả cao trong sản xuất. Vịt biển 15  là giống vịt 
có thể sống được trong môi trường nước ngọt, nước lợ và 
nước mặn. Vịt biển 15 có năng suất trứng đạt cao (247,56-
248,25 quả/mái/52 tuần đẻ), khối lượng cơ thể khi nuôi vỗ 
béo đến 8 tuần tuổi đạt 2.199-2.296 g/con, tỷ lệ thịt xẻ đạt 
trên 69%, chất lượng thịt thơm ngon [1].

Từ những đặc tính ưu việt của giống vịt biển 15  và định 
hướng trong thời gian tới của chăn nuôi thủy cầm, Trung 
tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã xây dựng mô hình chăn 
nuôi giống vịt biển 15 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh 
Bình nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế đối với chăn nuôi 
giống vịt biển này.

Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu

Vịt biển 15 sinh sản. 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1/2016 đến 12/2017, 
theo dõi 3 mô hình chăn nuôi vịt sinh sản tại 3 địa phương 
ở 2 vụ thay thế ban đầu là vụ xuân - hè và thu - đông (gọi 
tắt là vụ xuân - hè và thu - đông) cụ thể như sau: i) Công ty 
Cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Trường, thị xã 
Cẩm Phả, huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; ii) Gia đình 
ông Đoàn Văn Vươn, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP 
Hải Phòng; iii) Gia đình bà Lê Thị Lan, xã Văn Hải, huyện 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Nội dung nghiên cứu

Đánh giá khả năng sinh sản, hiệu quả kinh tế của 3 mô 
hình chăn nuôi giống vịt biển 15 sinh sản tại Quảng Ninh, 
Hải Phòng và Ninh Bình với 2 vụ xuân - hè và thu - đông.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp bố trí thí nghiệm: thí nghiệm bố trí xây 
dựng 3 mô hình chăn nuôi vịt biển 15 sinh sản tại Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình với số lượng mỗi mô hình nuôi 
sinh sản là 120 vịt trống và 600 vịt mái 1 ngày tuổi (bảng 1).

Hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi 
giống vịt biển 15 - Đại Xuyên sinh sản

Lê Thị Mai Hoa*, Nguyễn Văn Duy, Vương Thị Lan Anh, 
Mai Hương Thu, Nguyễn Văn Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Viện Chăn nuôi

Ngày nhận bài 2/7/2018; ngày chuyển phản biện 6/7/2018; ngày nhận phản biện 17/8/2018; ngày chấp nhận đăng 4/9/2018

Tóm tắt: 

Vịt biển 15 - Đại Xuyên (gọi là vịt biển 15) được Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên triển khai mô hình chăn nuôi 
vịt biển sinh sản ở các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình cho kết quả rất tốt. Tỷ lệ nuôi sống của 
vịt >98%, khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi đạt 1.905,22-1.950,02 g/con, ở 20 tuần tuổi khối lượng cơ thể đạt 2.583,18-
2.648,53 g/con. Các chỉ tiêu về sinh sản của vịt biển 15 đều đạt cao: tuổi đẻ 21-22 tuần tuổi, khối lượng vào đẻ 
2.591,12-2.648,31 g, tỷ lệ đẻ 67,51-68,31%, năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ đạt 246,79-248,63 quả, tiêu tốn 3,37-3,51 
kg thức ăn/10 quả trứng. Hiệu quả kinh tế nuôi vịt biển 15 sinh sản thu lãi >250.000 đồng/con. Chăn nuôi vịt biển 15 
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền biển đảo ở nước ta.

Từ khóa: hiệu quả kinh tế, mô hình, vịt biển 15 - Đại Xuyên.

Chỉ số phân loại: 4.2

*Tác giả liên hệ: binhhoa114@gmail.com
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Bảng 1. Số lượng vịt nuôi thí nghiệm sinh sản.

Chọn điểm xây dựng mô hình: chọn địa điểm phù hợp, 
có tính đại diện để nhân rộng, dễ dàng cho việc tổ chức 
các buổi gặp mặt, tập huấn tại mô hình, đồng thời địa điểm 
đó phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở địa phương. 
Khoảng cách từ trại chăn nuôi đến khu dân cư, các công 
trình xây dựng, nguồn nước, trại chăn nuôi khác theo quy 
định của Nhà nước đã được ban hành.

Các hộ tham gia mô hình phải đáp ứng các yêu cầu: i) Có 
đủ điều kiện về chuồng trại: chuồng trại cách xa nhà ở, có 
tường hoặc rào ngăn cách để hạn chế mầm bệnh xâm nhập, 
đảm bảo thông thoáng về mùa hè, ấm áp về mùa đông, có 
nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng phù hợp với từng giai đoạn tuổi, 
đảm bảo về diện tích ao bơi. Diện tích chuồng phù hợp với 
số lượng. Máng ăn, máng uống được sử dụng đủ số lượng 
và đúng chủng loại; ii) Cam kết đầu tư vốn (có khả năng đối 
ứng) cho mô hình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của dự án. 
Chưa nhận hỗ trợ bất kỳ nguồn kinh phí nào từ ngân sách 
nhà nước cho cùng một nội dung của mô hình. Tự nguyện 
tham gia dự án và cam kết tuân thủ quy trình kỹ thuật, các 
hướng dẫn, các quy định của dự án. Các hộ đã và đang nuôi 
vịt càng lâu năm càng tốt.

Tổ chức thực hiện mô hình và giám sát kiểm tra định kỳ.

Hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình: thường 
xuyên theo dõi để giúp hộ tham gia mô hình làm được theo 
những nội dung đã hướng dẫn theo cách cầm tay chỉ việc và 
theo phương thức “nông dân chuyển giao cho nông dân”.

Phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng: vịt sinh sản được 
nuôi theo quy trình nuôi vịt biển 15 của Trung tâm Nghiên 
cứu vịt Đại Xuyên trong điều kiện như nhau ở mỗi địa 
phương, vịt được nuôi riêng rẽ vào 2 vụ xuân - hè và thu - 
đông với phương thức nuôi nhốt có nước bơi lội trên nước 
mặn. Thức ăn được sử dụng trong mô hình là thức ăn hỗn 
hợp hoàn chỉnh với thành phần dinh dưỡng trong thức ăn, 
lượng thức ăn cho ăn theo bảng 2.

Effect of production and economic 
efficiency of duckling breeding 
model 15 - Dai Xuyen products

Thi Mai Hoa Le*, Van Duy Nguyen, 
Thi Lan Anh Vuong, Huong Thu Mai, Van Tuan Nguyen

Daixuyen Duck Breeding and Research Centre, NIAS

Received 2 July 2018; accepted 4 September 2018

Abstract: 

Sea Duck 15 - Dai Xuyen is also call Sea Duck 15 which 
the Dai Xuyen Duck Breeding and Research Center has 
implemented a demonstration farm to raise in Quang 
Ninh, Hai Phong and Ninh Binh provinces and got good 
results. The survival rate of duck was more than 98%; 
the body weight was from 1,905.22 to 1,950.02 g/duck 
at the age of 8 weeks, and from 2,583.18 to 2,648.53 g/
duck at the age of 20 weeks. The maturity age was 21-22 
weeks; the body weight at first laying was from 2,591.12-
2,648.31 g/duck; the laying rate was 67.51-68.31%; the 
egg production/female/52 laying weeks was 246.79-
248.63 eggs; FCR/10 eggs was 3.37-3.51 kg. The economic 
efficiency of the demonstration farm raising Sea Duck 15 
reached over VND 250,000 per duck. Raising Sea Duck 
15 - Dai Xuyen can bring a high economic efficiency for 
farmers, and contribute to the economic development 
and protection of the island in Vietnam.

Keywords: demonstration farm, economic efficiency, sea 
duck 15 - Dai Xuyen.

Classification number: 4.2

Giai đoạn Quảng Ninh Hải Phòng Ninh Bình

Vịt con 60 trống + 
300 mái

60 trống + 
300 mái

60 trống + 
300 mái

60 trống + 
300 mái

60 trống + 
300 mái

60 trống + 
300 mái

Hậu bị 55 trống + 
285 mái

55 trống + 
285 mái

55 trống + 
285 mái

55 trống + 
285 mái

55 trống + 
285 mái

55 trống + 
285 mái

Sinh sản 50 trống + 
250 mái

50 trống + 
250 mái

50 trống + 
250 mái

50 trống + 
250 mái

50 trống + 
250 mái

50 trống + 
250 mái

Mùa vụ Xuân - hè Thu - đông Xuân - hè Thu - đông Xuân - hè Thu - đông
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Bảng 2. Chế  độ dinh dưỡng và chăm sóc vịt sinh sản.

Vịt biển 15 nuôi để sinh sản được cho ăn hạn chế theo 
định lượng trong bảng 3.

Bảng 3. Lượng thức ăn cho vịt biển 15.

Ngày tuổi g/con/ngày Ngày tuổi g/con/ngày

1 4 18 72

2 8 19 76

3 12 20 80

4 16 21 84

5 20 22 88

6 24 23 92

7 28 24 96

8 32 25 100

9 36 26 104

10 40 27 108

11 44 28-56 112

12 48 57-70 120

13 52 71-84 128

14 56 85-98 136

15 60 99-112 144

16 64 113-126 152

17 68 127-133 160

Các chỉ tiêu theo dõi:

Tỷ lệ nuôi sống qua các tuần tuổi (%), khối lượng cơ thể 
qua các tuần tuổi (g) [2].

Một số chỉ tiêu về sinh sản: khối lượng cơ thể vịt khi vào 
đẻ, tuổi đẻ, năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ, tiêu tốn thức 
ăn/10 quả trứng, khối lượng trứng, tỷ lệ phôi... [2].

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg), giá bán/kg, 
chênh lệch thu - chi, các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế [3].

Phương pháp xử lý số liệu: số liệu thu được xử lý bằng 
phương pháp thống kê sinh học, sử dụng phần mềm Minitab 
16 và Excel 2016.

Kết quả và thảo luận

Tỷ lệ nuôi sống của vịt biển

Kết quả theo dõi tỷ lệ nuôi sống của vịt biển 15 được 
trình bày tại bảng 4.

Bảng 4. Tỷ lệ nuôi sống (TLNS) của vịt biển 15 ở 2 vụ xuân - hè 
và thu - đông.

Tuần tuổi
Quảng Ninh Hải phòng Ninh Bình

n TLNS 
(%) n TLNS 

(%) n TLNS 
(%)

Vụ xuân - hè

0 360 100,00 360 100,00 360 100,00

4 358 99,44 356 98,89 357 99,17

8 355 98,61 354 98,33 353 98,06

12 353 98,06 353 98,06 351 97,50

16 353 98,06 353 98,06 351 97,50

20 353 98,06 352 97,78 351 97,50

Trung bình 0-8   98,61   98,33   98,06

Trung bình 9-20   98,06   97,78   97,50

Vụ thu - đông

0 360 100,00 360 100,00 360 100,00

4 356 98,89 359 99,72 355 98,61

8 356 98,89 356 98,89 354 98,33

12 355 98,61 353 98,06 352 97,78

16 353 98,06 352 97,78 352 97,78

20 352 97,78 350 97,22 352 97,78

Trung bình 0-8   98,89   98,89   98,33

Trung bình 9-20   97,78   97,22   97,78

Kết quả bảng 4 cho thấy, tỷ lệ nuối sống của vịt biển 15 
ở giai đoạn vịt con đều đạt cao trên 98,06%, giai đoạn vịt 
hậu bị tỷ lệ nuôi sống của vịt biển 15 ở vụ xuân - hè cao hơn 
vụ thu - đông. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi là cao hơn 
so với nghiên cứu trên vịt Đại Xuyên PT của Nguyễn Đức 
Trọng và cs (2011), Đặng Vũ Hòa (2014) [4, 5] có tỷ lệ nuôi 
sống giai đoạn 0-8 tuần tuổi đạt 97,78-98%. Tỷ lệ nuôi sống 
này là cao hơn hẳn các giống vịt khác của các hộ đã nuôi 
như vịt Bầu cánh trắng, Bầu Hà Lan... Điều này cho thấy, 
điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng của các hộ là rất tốt, cùng 
với đó chất lượng con giống của Trung tâm thích nghi tốt 
với điều kiện môi trường vùng ven biển, có sức chống chịu 
bệnh tật cao với quy trình chăm sóc thú y an toàn dịch bệnh 
của Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên. 

Khối lượng cơ thể của vịt biển

Kết quả bảng 5 cho thấy, nuôi đến 8 tuần tuổi khối lượng 
cơ thể vịt biển 15 đạt 1.905-1.950 g/con. Nuôi đến 20 tuần 
tuổi khối lượng cơ thể vịt biển 15 đã tăng lên 2.583-2.648 
g/con. Khối lượng cơ thể vịt biển 15 nuôi ở vụ thu - đông là 
cao hơn so với vụ xuân - hè ở hầu hết các tuần tuổi.

Chỉ tiêu
Giai đoạn 1 ngày 
tuổi đến 8 tuần 
tuổi

Giai đoạn 9-20 
tuần tuổi

Giai đoạn >20 
tuần tuổi

Protein thô (%) 20-21 14-14,5 17-17,5

ME (kcal/kg) 2.850-2.900 2.850-2.900 2.650-2.700
Chế độ ăn Hạn chế Hạn chế Tự do
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Bảng 5. Khối lượng cơ thể của vịt biển 15 nuôi tại vụ xuân - hè 
và thu - đông (n=30).

Tuần 
tuổi

Quảng Ninh Hải Phòng Ninh Bình

Mean SE Mean SE Mean SE

Vụ xuân - hè

0 51,15 0,55 51,12 0,78 51,36 0,63

4 813,52 9,91 815,25 10,15 834,00 10,59

8 1.921,21 9,18 1.905,22 9,89 1.931,18 10,18

12 2.121,43 9,66 2.145,43 10,15 2.136,36 11,28

16 2.490,07 12,83 2.515,70 12,59 2.533,42 10,78

20 2.583,18 13,49 2.601,25 14,98 2.618,22 13,57

Vụ thu - đông

0 52,26 0,73 51,26 0,87 52,63 0,93

4 858,15 8,59 857,26 10,32 821,5 10,65

8 1.940,30 10,69 1.936,40 10,98 1.950,02 10,21

12 2.211,71 11,35 2.245,35 11,83 2.202,18 11,59

16 2.567,62 12,47 2.589,74 12,15 2.515,24 12,63

20 2.648,53 13,19 2.631,23 13,07 2.610,32 13,89

Một số chỉ tiêu sinh sản của vịt biển 15 nuôi tại mô 
hình

Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của vịt biển 15 
được trình bày tại bảng 6.

Bảng 6. Một số chỉ tiêu sinh sản của vịt biển 15.

Ghi chú: KL là khối lượng; NST là năng suất trứng; TTTA là tiêu tốn thức 
ăn; TL là tỷ lệ.

Kết quả bảng 6 cho thấy, tuổi đẻ của vịt biển 15 ở vụ 
thu - đông (22 tuần tuổi) là muộn hơn so với vịt nuôi ở vụ 
xuân hè (21-22 tuần tuổi), khối lượng vịt vào đẻ dao động 
trong khoảng 2.591-2.648 g, với tỷ lệ đẻ trung bình của đàn 
vịt nuôi vụ xuân - hè tại Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh 
là 67,51-68,31%, tương ứng với năng suất trứng/mái/52 
tuần đẻ của vịt biển 15 là 246,79-248,63 quả, tiêu tốn 3,37-
3,49 kg thức ăn/10 quả trứng. Vịt nuôi ở vụ thu - đông có 
tỷ lệ đẻ trung bình 66,83-67,92%, năng suất trứng/mái/52 
tuần đẻ là 245,31-247,12 quả, tiêu tốn 3,46-3,51 kg thức 
ăn/10 quả trứng. Theo Nguyễn Hồng Vĩ và cs (2011) [6], 
dòng vịt chuyên trứng Khaki Campbell được chọn lọc có 
tuổi vào đẻ là 142-143 ngày với khối lượng 1.409-1.430 
g. Theo Nguyen Van Trong và cs (2014) [7], vịt mái Triết 
Giang nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên và các 
tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ có tuổi đẻ là 17 tuần và khối lượng 
vào đẻ từ 1.080,7 đến 1.084,7 g. Vịt biển 15 trong nghiên 
cứu của chúng tôi có tuổi vào đẻ là muộn hơn vịt Khaki 
Campbell, Triết Giang, nhưng khối lượng vào đẻ cao hơn.

Như vậy, vịt biển 15 nuôi vụ thu - đông có các chỉ tiêu về 
khối lượng cơ thể cao hơn vụ xuân - hè, năng suất trứng/mái 
thấp hơn vụ xuân - hè, tương ứng với tiêu tốn nhiều thức 
ăn hơn vịt nuôi ở vụ xuân - hè. Các chỉ tiêu về khối lượng 
trứng, tỷ lệ phôi của vịt biển 15 nuôi tại các mô hình đều đạt 
tiêu chuẩn chất lượng giống.

Hiệu quả kinh tế của 3 mô hình chăn nuôi vịt biển 15 
sinh sản tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình

Kết quả theo dõi sơ bộ về hiệu quả kinh tế của dự án 
được trình bày ở bảng 7, 8. Cụ thể: kết quả bảng 7 cho thấy, 
với mô hình vịt sinh sản ở vụ xuân - hè (số lượng 250 mái 
và 50 đực) khi lên sinh sản hạch toán hiệu quả kinh tế sơ 
bộ thu lãi đạt được 256.992-308.596 đồng/con (tính trên 
sản phẩm thu được là vịt con nuôi thương phẩm), đạt cao 
nhất tại mô hình chăn nuôi của Công ty Cổ phần khai thác 
khoáng sản Thiên Thuận Trường (Quảng Ninh). Các chỉ 
tiêu về hiệu quả kinh tế của vịt đạt cao, với lợi nhuận thu 
được là 75.812.639-90.110.110 đồng, giá trị lợi nhuận thu 
được/tổng chi phí tại Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh 
đạt lần lượt là 0,145, 0,154 và 0,172.

Chỉ tiêu ĐVT
Quảng Ninh Hải Phòng Ninh Bình

Xuân - hè Thu - đông Xuân - hè Thu - đông Xuân - hè Thu - đông

Tuổi đẻ tuần 22 22 21 22 22 22

KL vịt vào đẻ g 2.591,12 2.648,31 2.600,11 2.631,35 2.619,32 2.612,19

TL đẻ % 68,31 66,83 68,05 67,15 67,51 67,92

NST/mái/52 
tuần đẻ quả 248,63 245,31 247,71 246,54 246,79 247,12

TTTA/10 quả 
trứng kg 3,37 3,46 3,49 3,51 3,37 3,47

KL trứng g 82,57 84,97 82,9 84,15 83,89 83,67

TL phôi % 92,17 93,15 92,19 93,67 91,03 91,78

TL hao hụt 
(nuôi sinh sản) % 2,67 2,30 2,33 2,50 1,67 2,70
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Bảng 7. Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi vịt biển 15 sinh sản 
ở vụ xuân - hè.

Chỉ tiêu ĐVT Quảng Ninh Hải Phòng Ninh Bình

Số con đầu kỳ con 360 360 360

Số con lên đẻ con 300 300 300

Tỷ lệ nuôi sống % 98,06 97,78 97,50

Số lượng cuối kỳ con 292 293 295

Phần chi đồng 522.941.977 522.847.650 523.292.035

Giá con giống đồng 30.000 30.000 30.000

Tiền giống đồng 10.800.000 10.800.000 10.800.000

Tiền thuốc thú y, thuốc sát 
trùng

đồng 68.036.000 68.269.000 68.735.000

Tổng khối lượng thức ăn kg 29.577 29.678 29.694

Thức ăn (giai đoạn vịt con) kg 1.707 1.711 1.725

Thức ăn (giai đoạn vịt hậu bị) kg 4.210 4.237 4.259

Thức ăn (giai đoạn vịt sinh 
sản)

kg 23.660 23.730 23.710

Tiền thức ăn đồng 266.195.952 267.102.000 267.246.000

Số công lao động công 540 540 540

Tiền công lao động đồng 70.800.000 70.140.000 69.160.000

Đệm lót (trấu, phoi bào) đồng 4.896.000 4.800.000 4.850.000

Tiền điện, nước, vật rẻ 
dụng cụ

đồng 15.000.000 14.250.000 16.750.000

Khấu hao chuồng trại đồng 58.000.000 59.000.000 57.000.000

Thuê ấp trứng đồng 29.214.025 28.486.650 28.751.035

Phần thu đồng 613.052.087 603.462.542 599.104.674

Số lượng vịt loại thải lúc 
chọn giống

con 48 47 48

Tổng khối lượng vịt loại thải 
chọn giống

kg 87,84 87,42 88,80

Giá bán vịt loại thải/kg đồng 35.000 35.000 35.000

Tổng thu vịt loại thải đồng 3.074.400 3.059.700 3.108.000

Tổng khối lượng vịt loại đàn kg 759 776 773

Giá bán vịt loại đàn/kg đồng 37.000 37.000 37.000

Tổng thu vịt loại đàn đồng 28.090.400 28.728.650 28.597.300

Vịt con thương phẩm con 44.761 43.975 43.646

Tổng thu từ bán vịt thương 
phẩm

đồng 581.887.287 571.674.192 567.399.374

Chênh lệch thu chi đồng 90.110.110 80.614.892 75.812.639

Thu lãi/con đồng 308.596 275.136 256.992

Các chỉ tiêu về hiệu quả 
kinh tế

Giá trị sản xuất (GO) 613.052.087 603.462.542 599.104.674

Chi phí trung gian (IC) 394.141.977 393.707.650 397.132.035

Tổng chi phí (TC) 522.941.977 522.847.650 523.292.035

Giá trị gia tăng (VA) 218.910.110 209.754.892 201.972.639

Thu nhập hỗn hợp (MI) 160.910.110 150.754.892 144.972.639

Lợi nhuận (Pr) 90.110.110 80.614.892 75.812.639

Giá trị sản xuất/CP trung gian 
(GO/IC)

1,555 1,533 1,509

Giá trị gia tăng/CP trung gian 
(VA/IC)

0,555 0,533 0,509

Thu nhập hỗn hợp/CP trung 
gian (MI/IC)

0,408 0,383 0,365

Thu nhập hỗn hợp/Tổng CP 
(Lr/TC)

0,308 0,288 0,277

Thu nhập hỗn hợp/Lao động 
(MI/LD)

297,982 279,176 268,468

Lợi nhuận/TC (Pr/TC) 0,172 0,154 0,145

Ghi chú: CP là viết tắt của chi phí.

Kết quả bảng 8 cho thấy, hạch toán hiệu quả kinh tế nuôi 
vịt biển 15 sinh sản ở vụ thu - đông tại Công ty Cổ phần 
khai thác khoáng sản Thiên Thuận Trường (Quảng Ninh) 
là 269.027 đồng/con, cao hơn là hộ gia đình ông Đoàn Văn 
Vươn, Hải Phòng thu lãi 281.233 đồng, cao nhất là hộ nuôi 
gia đình bà Lê Thị Lan, tỉnh Ninh Bình đạt 318.223 đồng. 
Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế của vịt đạt cao; lợi nhuận 
thu được là 78.555.942-92.921.080 đồng, giá trị lợi nhuận 
thu được/tổng chi phí tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh 
Bình đạt lần lượt là 0,15, 0,158 và 0,179.

Bảng 8. Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi vịt biển 15 sinh sản 
ở vụ thu - đông.

Chỉ tiêu ĐVT Quảng Ninh Hải Phòng Ninh Bình

Số con đầu kỳ con 360 360 360

Số con lên đẻ con 300 300 300

Tỷ lệ nuôi sống % 97,78 97,22 97,78

Số lượng cuối kỳ con 292 291 292

Phần chi đồng 524.252.270 518.780.640 518.925.160

Giá con giống đồng 30.000 30.000 30.000

Tiền giống đồng 10.800.000 10.800.000 10.800.000

Tiền thuốc thú y, thuốc 
sát trùng đồng 68.036.000 67.803.000 68.036.000

Tổng khối lượng thức ăn kg 29.773 29.800 29.810

Khối lượng thức ăn (giai 
đoạn vịt con) kg 1.780 1.792 1.798

Khối lượng thức ăn (giai 
đoạn vịt hậu bị) kg 4.258 4.269 4.271

Khối lượng thức ăn (giai 
đoạn vịt sinh sản) kg 23.735 23.739 23.741

Tiền thức ăn đồng 267.957.000 268.200.000 26.8290.000

Công lao động công 540 540 540

Tiền công lao động đồng 70.800.000 70.140.000 69.160.000

Đệm lót (trấu, phoi bào) đồng 4.958.000 4.890.000 4.790.000

Tiền điện, nước, vật rẻ, Đồng 16.500.000 15.380.000 15.890.000

Khấu hao chuồng trại đồng 56.500.000 57.370.000 57.110.000

Thuê ấp trứng đồng 28.701.270 28.598.640 29.160.160

Phần thu đồng 602.808.212 600.619.549 611.846.240

SL vịt loại thải lúc chọn 
giống con 42 39 36
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Tổng khối lượng vịt loại 
thải chọn giống kg 78 70 66

Giá bán vịt loại thải/kg đồng 35.000 35.000 35.000

Tổng thu vịt loại thải đồng 2.719.500 2.457.000 2.293.200

Tổng khối lượng vịt loại 
đàn kg 768 771 777

Giá bán vịt loại đàn/kg đồng 37.000 37.000 37.000

Tổng thu vịt loại đàn đồng 28.414.520 28.532.550 28.738.640

Vịt con thương phẩm con 43.975 43.818 44.678

Tổng thu từ bán vịt thương 
phẩm đồng 571.674.192 569.629.999 580.814.400

Chênh lệch thu chi đồng 78.555.942 81.838.909 92.921.080

Thu lãi/con đồng 269.027 281.233 318.223

Các chỉ tiêu về hiệu quả 
kinh tế

Giá trị sản xuất (GO) 602.808.212 600.619.549 611.846.240

Chi phí trung gian (IC) 396.952.270 391.270.640 392.655.160

Tổng chi phí (TC) 524.252.270 518.780.640 518.925.160

Giá trị gia tăng (VA) 205.855.942 209.348.909 219.191.080

Thu nhập hỗn hợp (MI) 149.355.942 151.978.909 162.081.080

Lợi nhuận (Pr) 78.555.942 81.838.909 92.921.080

Giá trị sản xuất/CP trung 
gian (GO/IC) 1,519 1,535 1,558

Giá trị gia tăng/CP trung 
gian (VA/IC) 0,519 0,535 0,558

Thu nhập hốn hợp/CP 
trung gian (MI/IC) 0,376 0,388 0,413

Thu nhập hỗn hợp/Tổng 
CP (Lr/TC) 0,285 0,293 0,312

Thu nhập hỗn hợp/Lao 
động (MI/LD) 276,585 281,442 300,150

Lợi nhuận/Tổng CP 
(Pr/TC)

0,150 0,158 0,179

Như vậy, khi chăn nuôi biển vịt sinh sản sẽ mang lại lợi 
nhuận rất cao cho người nông dân ở các tỉnh ven biển, thu 
lãi từ 256.992 đến 318.223 đồng/con, đem lại hiệu quả kinh 
tế cao đối với người chăn nuôi hiện nay. Từ thực tế thực 
hiện mô hình cho thấy, giống vịt biển 15 sinh trưởng và phát 
triển rất phù hợp với điều kiện khí hậu tại các tỉnh ven biển 
ở nước ta, cho hiệu quả kinh tế cao, đem lại lợi nhuận cho 
người nông dân. Triển khai áp dụng giống vịt chịu nước 
mặn rộng rãi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo 
công ăn việc làm, an sinh xã hội cho người dân.

Kết luận

Mô hình chăn nuôi vịt biển 15 sinh sản tại Quảng Ninh, 
Hải Phòng, Ninh Bình ở 2 vụ xuân - hè và thu - đông có 
các chỉ tiêu về tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần tuổi đạt cao trên 
98,06%, ở giai đoạn vịt hậu bị tỷ lệ nuôi sống đạt trên 

97,22%. Khối lượng cơ thể vịt khi vào đẻ đạt 2.591,12-
2.648,31 g/con, tỷ lệ đẻ trung bình đạt 66,83-68,31%, với 
năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ 245,31-248,63 quả, tiêu tốn 
3,37-3,51 kg thức ăn/10 quả trứng; chỉ tiêu về tỷ lệ phôi cao 
trên 91%, khối lượng trứng từ 82-85 g. Hạch toán hiệu quả 
kinh tế sơ bộ của mô hình chăn nuôi vịt biển 15 sinh sản thu 
lãi từ 256.992 đến 318.223 đồng/con. 

Triển khai áp dụng rộng rãi chăn nuôi vịt chịu mặn góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ven biển và hải đảo, 
tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân và phát triển 
an sinh xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Với những kết quả đạt được, đề nghị tiếp tục chuyển 
giao vịt biển 15 vào sản xuất.
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Đặt vấn đề

Cây nhãn thuộc chi Dimocarpus, họ Sapindaceae, bộ 
Sapindales, là loài cây ăn quả nhiệt đới có giá trị kinh tế cao. 
Ở nước ta, nhãn được trồng phổ biến và tập trung tại một 
số vùng, tạo thành các vùng chuyên canh với nhiều giống 
nhãn nổi tiếng như nhãn lồng Hương chi, nhãn Đường phèn 
(Hưng Yên), nhãn Cùi (Lào Cai), Nhãn Tiêu Da Bò (Bà Rịa 
- Vũng Tàu), nhãn Xuồng Cơm Vàng (Tiền Giang)… Các 
giống nhãn Việt Nam với hương vị thơm ngon đã nổi tiếng 
trên thế giới và trở thành một trong những mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực của nước ta. Do vậy, công tác bảo tồn và sử 
dụng bền vững tài nguyên di truyền cây nhãn là vô cùng 
quan trọng và cấp bách. Việc lưu giữ nguồn gen không chỉ 
phục vụ cho việc chọn giống mà còn nhằm tìm hiểu mối 
quan hệ di truyền gần gũi hay đặc trưng của các nguồn gen. 
Cũng giống như nhiều loài thực vật khác, những tiêu chí 
kiểu hình không phù hợp để phân biệt được các giống nhãn 
và việc áp dụng chỉ thị phân tử nhằm xác định chính xác 
các giống là cách tiếp cận tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý và sử dụng nguồn gen cây nhãn [1]. Trong khi chỉ 

thị SNP dựa trên trình tự ADN cho cây nhãn bắt đầu được 
quan tâm ứng dụng [2] thì các mã vạch ADN lại chưa được 
phát triển và phổ biến rộng rãi trong phân tích xác định các 
giống nhãn. Gần đây, Hiệp hội Mã vạch cho cuộc sống (The 
Consortium for the barcode of life-CBOL) đã thành lập 
nhóm nghiên cứu với đại diện của các đơn vị, tổ chức trong 
lĩnh vực phát triển mã vạch ADN thực vật nhằm đánh giá 
các đoạn gen/trình tự tiềm năng [3]. Trình tự gen matK có tỷ 
lệ tiến hóa cao nhất trong các gen nên có khả năng phân biệt 
cao [4]. Chính vì vậy, việc lựa chọn đoạn gen matK để tiến 
hành khuếch đại và xác định trình tự nucleotit là cơ sở khoa 
học cần thiết nhằm phục vụ cho việc nhận dạng các nguồn 
gen nhãn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn 
và chọn tạo các nguồn gen quý.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu, địa điểm nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: 31 mẫu giống nhãn được lưu giữ 
tại các vườn bảo tồn của các đơn vị nghiên cứu thuộc Viện 
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (bảng 1).

Nghiên cứu đa dạng di truyền của đoạn gen matK 
ở một số nguồn gen nhãn Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Lan1*, Nguyễn Thị Lan Hoa2, Nguyễn Thị Thanh Thủy3, Lã Tuấn Nghĩa2

1Viện Di truyền Nông nghiệp
2Trung tâm Tài nguyên Thực vật

3Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày nhận bài 18/9/2018; ngày gửi phản biện 20/9/2018; ngày nhận phản biện 12/11/2018; ngày chấp nhận đăng 15/11/2018

Tóm tắt:

Kết quả nghiên cứu đa dạng trình tự đoạn gen matK gồm 829 nucleotid của tập đoàn 31 mẫu giống nhãn Việt Nam 
đã xác định được đột biến dị hoán (T>G) tại vị trí 939 của gen ở 11 giống (N10 - Nhãn Bản Nguyên, N14 - Long Gia 
Sần, N16 - Tiêu Vũng Tàu, N17 - Tiêu Da Me, N19 - Nhãn Sài Gòn, N22 - Cơm Vàng Bánh Xe, N26 - Xuồng Cơm 
Ráo, N28 - Long Tiêu, N29 - Xuồng Cơm Vàng Bà Rịa, N30 - Xuồng Cơm Trắng và N32 - Nhãn Vũng Tàu). Những 
đột biến này có ý nghĩa trong việc nhận dạng các mẫu giống nhãn của nước ta. Các trình tự này đã được đăng ký 
NCBI với số đăng ký lần lượt là: KR073235, KR073239, KR073240, KR073241, KR073243, KR073245, KR073249, 
KR073251, KR073252, KR073253 và KR073255. Kết quả nghiên cứu cây phả hệ theo phương pháp Neighbour 
Joining cho thấy, các trình tự của chi Dimocarpus được nhóm thành công và phân biệt rõ ràng với trình tự của chi 
Litchi, Arytera, Sapindoidaea và Cupaniopsis trong họ Sapindaceae. 11 trình tự nhãn (N10, N14, N16, N17, N19, N22, 
N26, N28, N29, N30, N32) được tách biệt rõ ràng với các trình tự của nhãn Việt Nam và các nguồn gen đại diện khác.

Từ khóa: ADN mã vạch, giải trình tự, matK, nhãn.

Chỉ số phân loại: 4.6

*Tác giả liên hệ: Email: ngoclanvdt@yahoo.com
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Bảng 1. Danh sách các mẫu giống nhãn nghiên cứu.

Bộ mồi khuếch đại các vùng gen matK được thể hiện ở 
bảng 2.

Bảng 2. Danh sách mồi khuếch đại vùng gen matK.

Gen Mồi Trình tự 5’-3’ Tham khảo

matK Kim3F CGTACAGTACTTTTGTGTTTACGAG                       
 [5]

Kim1R TAGAATTCCCCGGTTCGCTCGCCGTTAC

Địa điểm nghiên cứu: Phòng thí nghiệm của Bộ môn Đa 
dạng sinh học, Trung tâm Tài nguyên Thực vật (An Khánh 
- Hoài Đức - Hà Nội). 

Phương pháp nghiên cứu

ADN tổng số được tách chiết và tinh sạch theo phương 
pháp dùng công nghệ màng lọc silica và cột lọc của 
QUIAGEN Dnaeasy Plan Kit. 

Phản ứng PCR khuếch đại gen và matK được thực hiện 
với thành phần: 14,34 µl H2O deion, 2 µl 10x PCR buffer, 
0,16 µl dNTP mix, 0,2 µl mồi Kim1R/Kim1F, 0,1 µl Taq 
polymerase (Fusion taq) và 0,1 µl ADN tổng số; thể tích 
phản ứng PCR là 20 µl; điều kiện nhiệt: biến tính ở 94oC 
trong 4 phút, 1 chu trình; 94oC trong 40 giây, 52oC trong 35 
giây, 72oC trong 1 phút, 35 chu trình; 72oC trong 10 giây,  

Genetic diversity of matK gene 
in Vietnam’s longan germplasm

Thi Ngoc Lan Nguyen1*, Thi Lan Hoa Nguyen2,
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Abstract:

The genetic diversity survey on the matK gene segment 
of 829 nucleotides among 31 Vietnam’s longan samples 
has identified tranversition mutation (T>G) at the 939 
downstream position of the sequences in 11 longan 
samples, which might be the molecular identification 
to distinguish Vietnam longan varieties with others. 
These matK nucleotide sequences have been registered 
with NCBI codes (KR073235- Ban Nguyen, KR073239- 
Long Gia San, KR073240- Tieu Vung Tau, KR073241- 
Tieu Da Me, KR073243- Nhan Sai Gon, KR073245- 
Com Vang Banh Xe, KR073249- Xuong Com Rao, 
KR073251- Long Tieu, KR073252- Xuong Com Vang 
Ba Ria, KR073253- Xuong Com Trang and KR073255- 
Nhan Vung Tau). The phylogenetic tree analysed by the 
Neighbour Joining method based on the 829 nucleotides 
of matK gene has exactly grouped all surveyed sequences. 
In addition, this analysis has also clearly separated the 
Dimocarpus and the Litchi, Arytera, Sapindoidaea, and 
Cupaniopsis in Sapindaceae. Eleven longan sequences 
(N10, N14, N16, N17, N19, N22, N26, N28, N29, N30, 
N32) have been distinguished with the Vietnam’s longan 
and other reference sequences.

Keywords: Dimocarpus longan, DNA barcode, matK, 
sequencing.

Classification number: 4.6

ID1 ID2 Tên giống ID1 ID2 Tên giống

GBVNML1.131 N1 Hương chi GBVNML18.572 N18 Tiêu lá bầu

GBVNML 1.140 N2 Nhãn lồng chín sớm GBVNML18.578 N19 Nhãn Sài Gòn

GBVNML1.126 N3 Nhãn lồng Hưng Yên 
chín muộn GBVNML18.577 N20 Tiêu lá dài

GBVNML1.132 N4 HTM1 GBVNML18.569 N21 Nhãn Cùi

GBVNML1.144 N5 HTM2 GBVNML18.574 N22 Cơm Vàng Bánh Xe

GBVNML1.146 N6 Nhãn lồng Hưng Yên 
chính vụ GBVNML18.570 N23 Cùi diếc

GBVNML1.129 N7 Nhãn Trư Lương GBVNML18.571 N24 Long Hưng Yên

GBVNML1.127 N8 Nhãn Đoan Hùng 3 GBVNML18.565 N25 Thái Long Tiêu

GBVNML1.125 N9 Nhãn Mỹ Đức GBVNML18.585 N26 Xuồng Cơm Ráo

GBVNML1.137 N10 Nhãn Bản Nguyên GBVNML18.942 N27 Tiêu Da Bò

GBVNML1.138 N11 Nhãn Lập Trạch GBVNML18.562 N28 Long Tiêu

GBVNML1.142 N12 Nhãn Việt Trì GBVNML18.573 N29 Xuồng Cơm Vàng 
Bà Rịa

GBVNML1.133 N13 Nhãn Phong Châu 5 GBVNML18.584 N30 Xuồng Cơm Trắng

GBVNML18.566 N14 Long Gia Sần GBVNML18.568 N31 Nhãn Đường phèn

GBVNML18.580 N16 Tiêu Vũng Tàu GBVNML18.579 N32 Nhãn Vũng Tàu

GBVNML18.564 N17 Tiêu Da Me



6361(2) 2.2019

Khoa học Nông nghiệp

bảo quản tại 16oC. Sản phẩm PCR được điện di trên gel 
agarose 1,5% trong đệm TBE, nhuộm bằng EtBr. Kiểm tra 
sản phẩm PCR bằng máy đo quang phổ nanodrop 2000. 
Những mẫu có nồng độ sản phẩm khoảng 100 ng/µl được 
dùng để giải trình tự.

Chu trình và phản ứng cho giải trình tự: mẫu được khuếch 
đại với từng mồi, mỗi mẫu lặp lại 5 lần với thành phần như 
sau: 5,5 µl water nuclease-free, 1 µl Bigdie, 2 µl X5 buffer, 
0,5 µl mồi xuôi hoặc ngược và 1 µl PCR template; tổng thể 
tích 20 ul; ở điều kiện 960C trong 1 phút, 1 chu trình; 960C 
trong 10 giây, 500C trong 5 giây, 600C trong 4 phút, 25 chu 
trình; 720C trong 2 phút; bảo quản tại 40C. Sản phẩm được 
đưa vào hệ thống giải trình tự bằng máy ABI3700 của 1st 
base Seq. company (Singapore). 

Trình tự của các mẫu thu được đã được xử lý, hiệu chỉnh 
bằng phần mềm BioEdit 4.9, sắp xếp thẳng hàng trình tự 
bằng công cụ ClustalW và so sánh trên Ngân hàng gen bằng 
công cụ NCBI/BLAST được tích hợp trong phần mềm phân 
tích Geneious 7.0.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Kết quả tách chiết mẫu lá của 31 mẫu giống nhãn nghiên 
cứu cho thấy sự đồng đều về kích thước có chiều dài 800 bp 
(hình 1), ADN có độ tinh sạch cao và không còn ARN lẫn 
tạp, đủ tiêu chuẩn để thực hiện các bước khuếch đại để giải 
trình tự tiếp theo.

Hình 1. Khuếch đại vùng gen matK bằng cặp mồi Kim3F/1R.

Kết quả kiểm tra tinh sạch mẫu sản phẩm PCR cho thấy, 
các mẫu đều có nồng độ cao >700 ng/µl và chất lượng đảm 
bảo. Sau khi tinh sạch và thôi gel, các mẫu này được kiểm 
tra định lượng lại bằng nanodrop 2000, kết quả cũng cho 
nồng độ đạt 100 ng/µl ở tất cả các mẫu với chỉ số tinh sạch 
đảm bảo cho giải trình tự. 

Kết quả giải trình tự đoạn gen matK từ 31 mẫu giống 
nhãn thu được các trình tự với chiều dài biến thiên từ 677 
bp (N10 - Nhãn Bản Nguyên) đến 829 bp (N8 - Nhãn Đoan 
Hùng 3). Tiến hành căn chỉnh và so sánh với trình tự của 
toàn bộ hệ gen lục lạp (BLAST với dữ liệu trình tự NCBI), 
kết quả BLAST hit cho thấy 829 bp nucleotide của các mẫu 
giống nhãn nằm trong vùng cấu trúc gen của gen matK. Vì 

vậy, các trình tự này đã được phân tích để tìm khung đọc 
ORF cho việc dịch mã coden với các axit amin tương ứng.

Kết quả phân tích so sánh các trình tự đoạn gen matK thu 
được từ 31 mẫu giống nhãn cho thấy, các trình tự của đoạn 
gen matK gần như hoàn toàn tương đồng. Tuy nhiên, có sự 
khác biệt ở 1 nucleotit với cả tập đoàn nhãn nghiên cứu tại 
vị trí 939 T>G (vị trí của gen matK, tham chiếu từ trình tự 
có số đăng ký NCBI AY724286.1). 11 nguồn gen có sự khác 
biệt là N10 - Nhãn Bản Nguyên, N14 - Long Gia Sần, N16 
- Tiêu Vũng Tàu, N17 - Tiêu Da Me, N19 - Nhãn Sài Gòn, 
N22 - Cơm Vàng Bánh Xe, N26 - Xuồng Cơm Ráo, N28 - 
Long Tiêu, N29 - Xuồng Cơm Vàng Bà Rịa, N30 - Xuồng 
Cơm Trắng, N32 - Nhãn Vũng Tàu (hình 2).
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Hình 2. So sánh trình tự gen matK của nguồn gen nhãn nghiên cứu. 

Tiến hành BLAST các trình tự này với ngân hàng dữ liệu trình tự của NCBI và 
CBOLD, kết quả thu được như sau: 

- Mức độ tương đồng của trình tự đoạn gen matK giữa các loài nhãn trong chi 
Dimocarpus biến thiên từ 99 lên đến 100%. 

- Đột biến dị hoán (T>G) tại vị trí 934 của đoạn trình tự ở cả 11 giống nhãn khác 
biệt hoàn toàn với toàn bộ các đoạn trình tự trên ngân hàng gen, chỉ xuất hiện trên 11 
giống nhãn của Việt Nam đến thời điểm đăng ký. Các trình tự này có mã số trên NCBI 
lần lượt là KR073235 (N10 - Nhãn Bản Nguyên), KR073239 (N14 - Long Gia Sần), 
KR073240 (N16 - Tiêu Vũng Tàu), KR073241 (N17 - Tiêu Da Me), KR073243 (N19 
- Nhãn Sài Gòn, KR073245 (N22 - Cơm Vàng Bánh Xe), KR073249 (N26 - Xuồng 
Cơm Ráo), KR073251 (N28 - Long Tiêu), KR073252 (N29 - Xuồng Cơm Vàng Bà 
Rịa), KR073253 (N30 - Xuồng Cơm Trắng) và KR073255(N32 - Nhãn Vũng Tàu). 

Các trình tự của đoạn gen matK gồm 829 nucleotid và một số trình tự tham chiếu từ 
NCBI tương ứng đại diện cho chi Dimocarpus, họ Sapindaceae, bộ Sapindales được sử 
dụng để phân tích tương quan di truyền giữa các mẫu giống trong tập đoàn nghiên cứu, 
bằng phương pháp lập sơ đồ hình cây NJ [6], với outgroup là trình tự của loài Oryza 
sativa - đại diện nhóm cây 1 lá mầm. Các trình tự tham chiếu được chọn với tiêu chí là 
các trình tự có tương đồng từ gần nhất đến xa nhất trong danh sách BLAST-hit. Các 
trình tự này có phân loại Dimocarpus longan var. echinatus, Paullinia pinnata - 
Sapindoideae, Arytera, Cupaniopsis, họ Sapindaceae và bộ Sapindales (hình 3). 

Hình 2. So sánh trình tự gen matK của nguồn gen nhãn nghiên 
cứu.

Tiến hành BLAST các trình tự này với ngân hàng dữ liệu 
trình tự của NCBI và CBOLD, kết quả thu được như sau:

- Mức độ tương đồng của trình tự đoạn gen matK giữa 
các loài nhãn trong chi Dimocarpus biến thiên từ 99 lên đến 
100%.

- Đột biến dị hoán (T>G) tại vị trí 934 của đoạn trình tự 
ở cả 11 giống nhãn khác biệt hoàn toàn với toàn bộ các đoạn 
trình tự trên ngân hàng gen, chỉ xuất hiện trên 11 giống nhãn 
của Việt Nam đến thời điểm đăng ký. Các trình tự này có 
mã số trên NCBI lần lượt là KR073235 (N10 - Nhãn Bản 
Nguyên), KR073239 (N14 - Long Gia Sần), KR073240 
(N16 - Tiêu Vũng Tàu), KR073241 (N17 - Tiêu Da Me), 
KR073243 (N19 - Nhãn Sài Gòn), KR073245 (N22 - Cơm 
Vàng Bánh Xe), KR073249 (N26 - Xuồng Cơm Ráo), 
KR073251 (N28 - Long Tiêu), KR073252 (N29 - Xuồng 
Cơm Vàng Bà Rịa), KR073253 (N30 - Xuồng Cơm Trắng) 
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và KR073255(N32 - Nhãn Vũng Tàu).

Các trình tự của đoạn gen matK gồm 829 nucleotid và 
một số trình tự tham chiếu từ NCBI tương ứng đại diện 
cho chi Dimocarpus, họ Sapindaceae, bộ Sapindales được 
sử dụng để phân tích tương quan di truyền giữa các mẫu 
giống trong tập đoàn nghiên cứu, bằng phương pháp lập sơ 
đồ hình cây NJ [6], với outgroup là trình tự của loài Oryza 
sativa - đại diện nhóm cây 1 lá mầm. Các trình tự tham 
chiếu được chọn với tiêu chí là các trình tự có tương đồng 
từ gần nhất đến xa nhất trong danh sách BLAST-hit. Các 
trình tự này có phân loại Dimocarpus longan var. echinatus, 
Paullinia pinnata - Sapindoideae, Arytera, Cupaniopsis, họ 
Sapindaceae và bộ Sapindales (hình 3).

Hình 3. Cây phân loại dựa trên đoạn gen matK của các mẫu 
giống nhãn nghiên cứu.

 Từ hình 3 cho thấy, trình tự cây Arabidopsis thaliana 
được nhóm riêng tách biệt với các nhóm trình tự thuộc 
bộ Sapindales. Trong bộ Sapindales, các trình tự của họ 
Sapindaceae được tách biệt với các họ Anacardiaceae và 
họ Meliaceae. Trong họ Sapindaceae, các trình tự của chi 
Dimocarpus được nhóm thành công và phân biệt rõ ràng với 
chi Litchi, Arytera, Sapindoidaea và Cupaniopsis. 11 trình 
tự nhãn (N10, N14, N16, N17, N19, N22, N26, N28, N29, 
N30, N32) đứng tách biệt với các trình tự của nhãn Việt 
Nam và các nguồn gen đại diện khác. Như vậy, kết quả phân 
nhóm dựa vào đoạn 829 nucleotid này phù hợp với trình tự 
phân loại từ bộ, họ, chi theo khóa phân loại thông thường 
tham khảo từ NCBI. Kết quả này cho thấy đoạn gen matK 
có ý nghĩa trong phân loại đến mức nhận dạng chi.

Kết luận

Đánh giá đa dạng trình tự đoạn gen matK gồm 829 
nucleotid của tập đoàn 31 mẫu giống nhãn nghiên cứu đã 
xác định được đột biến dị hoán (T>G) tại vị trí 939 của 
đoạn trình tự ở cả 11 giống nhãn: N10 - Nhãn Bản Nguyên, 

N14 - Long Gia Sần, N16 - Tiêu Vũng Tàu, N17 - Tiêu Da 
Me, N19 - Nhãn Sài Gòn, N22 - Cơm Vàng Bánh Xe, N26 
- Xuồng Cơm Ráo, N28 - Long Tiêu, N29 - Xuồng Cơm 
Vàng Bà Rịa, N30 - Xuồng Cơm Trắng, N32 - Nhãn Vũng 
Tàu. Các đột biến này khác biệt với toàn bộ các đoạn trình 
tự trên ngân hàng gen cho đến thời điểm đăng ký trên NCBI 
với mã số lần lượt là KR073235, KR073239, KR073240, 
KR073241, KR073243, KR073245, KR073249, KR073251, 
KR073252, KR073253 và KR073255.

Phân tích cây phả hệ cho thấy, trình tự của đoạn gen 
matK đã nhóm được các loài Dimocarpus longan với 
nhau và tách biệt chi Dimocarpus với các chi khác trong 
họ Sapindaceae, bộ Sapindales. Thông tin cả đoạn với 829 
trình tự (từ 446 đến 1318 bp) đã không phân biệt chính xác 
các loài nhãn nghiên cứu và tham chiếu. Tuy nhiên, đoạn 
gen matK đã tách biệt được 11 giống nhãn có SNP đặc trưng 
của Việt Nam. 

LỜI CẢM ƠN

Công trình là kết quả của Đề tài Xây dựng tiêu bản ADN 
(DNA barcode) cho các giống cây trồng đặc hữu có giá trị 
kinh tế của Việt Nam thuộc Chương trình Công nghệ sinh 
học nông nghiệp và thủy sản. Nhóm tác giả xin trân trọng 
cảm ơn.
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baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi 1 hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
Taùc giaû (Naêm xuaát baûn), “Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn”, Teân nguoàn, taäp (soá), pp<trang ñaàu-trang cuoái>
Taùc giaû: laø taùc giaû/caùc taùc giaû cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn: laø teân baøi baùo, chöông/phaàn saùch…
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc 

in nghieâng).
Taäp (soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
Trang ñaàu-trang cuoái laø soá thöù töï caùc trang phaûn aùnh nôi cö truù cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn trong taøi lieäu 

nguoàn. 
Chuù yù: neáu coù ≥ 2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng 1 taùc giaû/nhoùm taùc giaû, cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu 

tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo trong cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích 

daãn theâm soá trang, ví duï: Kitchen (1982, p 39).

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp 

Taïp chí.

3. Khoa hoïc y - döôïc

3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa Y - döôïc hoïc

phaân loaïi lónh vöïc khoa hoïc

2. Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1. Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4. Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5. Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học xã 

hội và nhân văn 
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